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Chuyên đề 1 

Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp 

 

PHẦN I 

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP 

 

Thực hiện đường lối đổi mới kinh tế và xây dựng nền kinh tế nhiều thành 

phần định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời gian qua, kết quả phát triển hệ 

thống doanh nghiệp và vai trò của hệ thống này đối với nền kinh tế Việt Nam 

được đánh giá hết sức khả quan. Hiến pháp 2013 đã khẳng định nền kinh tế Việt 

Nam là nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh 

tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh 

nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát 

triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước; các chủ thể 

thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. 

Đây là những định hướng lớn cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về doanh nghiệp. Tr n c  sở đó, ngày 2  tháng 11 n m 201 , tại k  

h p thứ  ,  uốc hội khóa      đã th ng qua  uật  oanh nghiệp 201 , có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và thay thế cho  uật  oanh nghiệp 2005. 

 uật  oanh nghiệp 201  được ban hành với mục ti u tiếp tục hoàn thiện khu n 

khổ pháp lý nhằm tạo ra những đột phá mới, góp phần cải cách thể chế kinh tế, 

nâng cao n ng lực cạnh tranh của m i trường đầu tư, kinh doanh, nhằm phát 

huy nội lực trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài; tạo thuận lợi h n, giảm chi 

phí, tạo c  chế vận hành linh hoạt, hiệu quả cho tổ chức quản trị doanh nghiệp, 

c  cấu lại doanh nghiệp; bảo vệ tốt h n quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà 

đầu tư, cổ đ ng, thành vi n của doanh nghiệp; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà 

nước đối với doanh nghiệp. 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Khái niệm doanh nghiệp 

 Theo  uật  oanh nghiệp n m 201 ,  oanh nghiệp là tổ chức có t n 

ri ng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đ ng ký thành lập theo quy định của 

pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.  oanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.  oanh nghiệp Việt Nam là doanh 

nghiệp được thành lập hoặc đ ng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có 

trụ sở chính tại Việt Nam. 

  oanh nghiệp với tư cách là tổ chức kinh tế có những đặc điểm là c  sở 

để phân biệt với hộ kinh doanh hoặc với các cá nhân, tổ chức kh ng phải là tổ 
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chức kinh tế như c  quan nhà nước, đ n vị sự nghiệp, đ n vị thuộc lực lượng vũ 

trang nhân dân, tổ chức xã hội.  

 oanh nghiệp có các đặc điểm pháp lý c  bản như sau: 

 Thứ nhất, doanh nghiệp phải có t n ri ng. T n của doanh nghiệp là dấu 

hiệu đầu ti n xác định tư cách chủ thể độc lập của doanh nghiệp và là c  sở để 

Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. T n doanh nghiệp 

cũng là c  sở phân biệt chủ thể trong quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhau 

và với người ti u dùng. T n doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi 

nhánh, v n phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. T n doanh 

nghiệp phải được in hoặc viết tr n các giấy tờ giao dịch, hồ s  tài liệu và ấn 

phẩm do doanh nghiệp phát hành. 

 Thứ hai, doanh nghiệp phải có tài sản. Mục đích thành lập của doanh 

nghiệp là kinh doanh, do đó tài sản là điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.  

 Thứ ba, doanh nghiệp phải có trụ sở chính (trụ sở giao dịch ổn định). 

 oanh nghiệp thành lập và hoạt động phải đ ng ký một địa chỉ giao dịch trong 

phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Các doanh nghiệp có trụ sở chính tại Việt Nam, 

được đ ng ký thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Trụ sở chính của 

doanh nghiệp là địa điểm li n lạc của doanh nghiệp tr n lãnh thổ Việt Nam, có 

địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc th n, 

xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ư ng; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). 

 Thứ tư, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thành lập theo quy định của    

pháp luật và m i doanh nghiệp, kinh doanh ở bất kì lĩnh vực nào cũng đều phải 

được một c  quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.  

 Thứ năm, mục ti u thành lập doanh nghiệp là để trực tiếp thực hiện các 

hoạt động kinh doanh. 

  2. Phân loại doanh nghiệp 

  oanh nghiệp có thể được phân loại theo những ti u chí khác nhau như 

sau: 

 - Phân loại theo tính chất sở hữu và mục đích hoạt động của doanh 

nghiệp, doanh nghiệp được chia thành: doanh nghiệp tư và doanh nghiệp c ng. 

 - Phân loại c n cứ vào tư cách pháp lý của doanh nghiệp, doanh nghiệp 

được phân chia thành: doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp 

kh ng có tư cách pháp nhân.  

  - Phân loại theo phạm vi trách nhiệm tài sản (mức độ chịu trách nhiệm 

tài sản trong hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp), doanh nghiệp 

được chia thành: doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp chịu 

trách nhiệm trong kinh doanh. (Mức độ, phạm vi trách nhiệm của doanh nghiệp 

chỉ có ý nghĩa và được áp dụng khi doanh nghiệp bị tuy n bố phá sản). 
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 - Phân loại theo c  cấu chủ sở hữu và phư ng thức góp vốn vào doanh 

nghiệp, doanh nghiệp được chia thành: doanh nghiệp một chủ sở hữu (doanh 

nghiệp tư nhân, c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n) và doanh nghiệp 

nhiều chủ sở hữu (c ng ty cổ phần, c ng ty TNHH 2 thành vi n trở l n, c ng ty 

hợp danh). 

 - Phân loại theo loại hình tổ chức và hoạt động, doanh nghiệp được chia 

thành: C ng ty cổ phần; c ng ty trách nhiệm hữu hạn; c ng ty hợp danh; doanh 

nghiệp tư nhân. 

 Theo  uật  oanh nghiệp n m 201 , có các loại hình doanh nghiệp sau 

đây: 

 - C ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n và C ng ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành vi n trở l n; 

 -  oanh nghiệp nhà nước; 

 - C ng ty cổ phần; 

 - C ng ty hợp danh; 

 -  oanh nghiệp tư nhân. 

3. Văn bản pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của 

doanh nghiệp 

Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp áp dụng 

theo quy định của các v n bản pháp luật sau: 

-  uật  oanh nghiệp 201 ,  uật Đầu tư 201 , Luật sửa đổi, bổ sung Điều 

6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư.  

- Nghị định số 9 /2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 n m 2015 quy định chi 

tiết một số điều của  uật  oanh nghiệp; Nghị định số 7 /2015/NĐ-CP ngày 1  

tháng 9 n m 2015 về đ ng kí doanh nghiệp;  

   uật  oanh nghiệp 2014 quy định nguy n tắc áp dụng  uật doanh 

nghiệp và  uật chuy n ngành. Theo đó, trường hợp luật chuy n ngành có quy 

định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt 

động có li n quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của  uật đó. 

4. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp  

4.1. Về quyền của doanh nghiệp 

Các quyền của doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 7  uật doanh 

nghiệp 201  bao gồm: 

- Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật kh ng cấm. 

- Tự chủ kinh doanh và lựa ch n hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động 

lựa ch n ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy 

m  và ngành, nghề kinh doanh. 
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-  ựa ch n hình thức, phư ng thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 

- Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. 

- Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Tuyển dụng, thu  và sử dụng lao động theo y u cầu kinh doanh. 

- Chủ động ứng dụng khoa h c và c ng nghệ để nâng cao hiệu quả kinh 

doanh và khả n ng cạnh tranh. 

- Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. 

- Từ chối y u cầu cung cấp nguồn lực kh ng theo quy định của pháp luật. 

- Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

-  uyền khác theo quy định của luật có li n quan. 

Trong đó, quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật 

kh ng cấm thể chế Điều 33 Hiến pháp 2013, quyền từ chối y u cầu cung cấp 

nguồn lực kh ng theo quy định pháp luật và tham gia tố tụng theo quy định 

pháp luật là những quyền mới được quy định cụ thể tại  uật n m 201  so với 

 uật n m 2005. 

4.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp 

Nghĩa vụ của  oanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều    uật  oanh 

nghiệp 201 : 

- Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện theo quy định của  uật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ 

điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. 

- Tổ chức c ng tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính 

xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống k . 

- K  khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo 

quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo 

quy định của pháp luật về lao động; kh ng được phân biệt đối xử và xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; kh ng được sử 

dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi 

cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ n ng nghề; thực hiện 

chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác 

cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo ti u 

chuẩn do pháp luật quy định hoặc ti u chuẩn đã đ ng ký hoặc c ng bố. 
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- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đ ng ký doanh nghiệp, đ ng ký 

thay đổi nội dung đ ng ký doanh nghiệp, c ng khai th ng tin về thành lập và hoạt 

động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của  uật này và quy định khác 

của pháp luật có li n quan. 

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của th ng tin k  khai 

trong hồ s  đ ng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện th ng 

tin đã k  khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa 

đổi, bổ sung các th ng tin đó.  

- Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguy n, m i trường, bảo vệ di tích lịch sử- v n 

hóa và danh lam thắng cảnh. 

- Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích 

hợp pháp của khách hàng và người ti u dùng. 

 uật  oanh nghiệp 201  cũng quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của 

doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ c ng ích (Điều 9); ti u chí, quyền 

và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội (Điều 10). 

 5. Người quản lý doanh nghiệp  

 Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý c ng ty và người quản lý 

doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành vi n hợp danh, 

Chủ tịch Hội đồng thành vi n, thành vi n Hội đồng thành vi n, Chủ tịch c ng 

ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành vi n Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân 

danh c ng ty ký kết giao dịch của c ng ty theo quy định tại Điều lệ c ng ty. 

 6. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho 

doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh 

nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguy n đ n, bị đ n, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ li n quan trước Tr ng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ 

khác theo quy định của pháp luật. 

  C ng ty trách nhiệm hữu hạn và c ng ty cổ phần có thể có một hoặc 

nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ c ng ty quy định cụ thể số lượng, 

chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp. 

   oanh nghiệp phải bảo đảm lu n có ít nhất một người đại diện theo pháp 

luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện 

theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng v n 

bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp 

luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp 

luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 
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 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây: 

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn tr ng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; Trung thành với lợi ích 

của doanh nghiệp; kh ng sử dụng th ng tin, bí quyết, c  hội kinh doanh của 

doanh nghiệp, kh ng lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh 

nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; Th ng báo kịp 

thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có 

li n quan của h  làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh 

nghiệp khác. 

 Theo đó, trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vi 

phạm nghĩa vụ, trách nhiệm được n u tr n  phải chịu trách nhiệm cá nhân đối 

với những thiệt hại cho doanh nghiệp. 

 7. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông 

là tổ chức 

 Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành vi n, cổ đ ng c ng 

ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng v n bản nhân danh chủ sở 

hữu, thành vi n, cổ đ ng đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của 

 uật  oanh nghiệp. 

 Trường hợp Điều lệ c ng ty kh ng có quy định khác thì việc cử người đại 

diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây: Tổ chức là thành vi n c ng 

ty trách nhiệm hữu hạn hai thành vi n trở l n có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ 

có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện; Tổ chức là cổ đ ng c ng ty cổ phần có 

sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ th ng có thể ủy quyền tối đa 03 người 

đại diện. 

  Trường hợp chủ sở hữu, thành vi n, cổ đ ng c ng ty là tổ chức cử nhiều 

người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, 

cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành vi n, cổ đ ng c ng ty 

kh ng xác định phần vốn góp, số cổ phần tư ng ứng cho mỗi người đại diện 

theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người 

đại diện theo ủy quyền. 

II. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ DOANH 

NGHIỆP 

 Với y u cầu của nguy n tắc tự do kinh doanh, thành lập doanh nghiệp 

được coi là quyền c  bản của nhà đầu tư. Việc thành lập doanh nghiệp phải 

được thực hiện trong khu n khổ pháp luật. Các quy định về thành lập doanh 

nghiệp một mặt nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư, mặt 

khác phải đáp ứng y u cầu của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, bao gồm 

những nội dung c  bản sau đây: 

1. Đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp 
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  Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt 

Nam trừ trường hợp sau đây: 

 - C  quan nhà nước, đ n vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước 

để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi ri ng cho c  quan, đ n vị mình; 

 - Cán bộ, c ng chức, vi n chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, 

c ng chức, vi n chức; 

 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuy n nghiệp, c ng nhân, vi n chức 

quốc phòng trong các c  quan, đ n vị thuộc  uân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ 

quan chuy n nghiệp trong các c  quan, đ n vị thuộc C ng an nhân dân Việt 

Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn 

góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; 

 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ 

những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của 

Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

 - Người chưa thành ni n; người bị hạn chế n ng lực hành vi dân sự hoặc 

bị mất n ng lực hành vi dân sự; tổ chức kh ng có tư cách pháp nhân; 

 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, 

quyết định xử lý hành chính tại c  sở cai nghiện bắt buộc, c  sở giáo dục bắt 

buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm 

c ng việc nhất định, li n quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các 

trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham 

nhũng. 

 Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào 

c ng ty cổ phần, c ng ty trách nhiệm hữu hạn, c ng ty hợp danh theo quy định 

của  uật  oanh nghiệp, trừ trường hợp sau đây: 

 - C  quan nhà nước, đ n vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước 

góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi ri ng cho c  quan, đ n vị mình; 

 - Các đối tượng kh ng được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, c ng chức. 

 2. Đăng ký doanh nghiệp 

 Đ ng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đ ng ký 

th ng tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đ ng ký những thay 

đổi hoặc dự kiến thay đổi trong th ng tin về đ ng ký doanh nghiệp với c  quan 

đ ng ký kinh doanh và được lưu giữ tại C  sở dữ liệu quốc gia về đ ng ký 

doanh nghiệp. Đ ng ký doanh nghiệp bao gồm đ ng ký thành lập doanh nghiệp, 

đ ng ký thay đổi nội dung đ ng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ đ ng ký, 

th ng báo khác theo quy định tại Nghị định số 7 /2015/NĐ-CP ngày 1  tháng 9 

n m 2015 về đ ng kí doanh nghiệp. 
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 Theo  uật  oanh nghiệp trình tự, thủ tục đ ng ký doanh nghiệp như sau: 

- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ s  

đ ng ký doanh nghiệp theo quy định tại  uật  oanh nghiệp cho C  quan đ ng 

ký kinh doanh; 

- C  quan đ ng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ 

s  đ ng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp trong 

thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ s . Trường hợp từ chối cấp Giấy 

chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp thì phải th ng báo bằng v n bản cho người 

thành lập doanh nghiệp biết. Th ng báo phải n u rõ lý do và các y u cầu sửa 

đổi, bổ sung hồ s . 

Thời gian thành lập doanh nghiệp đã được rút ngắn từ 10 ngày theo  uật 

Doanh nghiệp 2005 xuống còn 03 ngày theo  uật mới. 

  oanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

 - Ngành, nghề đ ng ký kinh doanh kh ng bị cấm đầu tư kinh doanh; 

 - T n của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 3 , 39, 

 0 và  2 của  uật  oanh nghiệp 201 ; 

 - Có hồ s  đ ng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

 - Nộp đủ lệ phí đ ng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và 

lệ phí. 

 Trường hợp Giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, 

bị hư hỏng hoặc bị ti u hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại 

Giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định của 

pháp luật về phí và lệ phí. 

 Đ ng kí doanh nghiệp qua mạng điện tử được thực hiện như sau: 

 - Tổ chức, cá nhân có thể lựa ch n hình thức đ ng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử. Phòng Đ ng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức, cá nhân tìm hiểu th ng tin, thực hiện đ ng ký doanh nghiệp qua mạng 

điện tử. 

 - Tổ chức, cá nhân lựa ch n sử dụng chữ ký số c ng cộng hoặc sử dụng 

Tài khoản đ ng ký kinh doanh để đ ng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

 - Hồ s  đ ng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ 

s  nộp bằng bản giấy. Hồ s  đ ng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ 

khi đảm bảo đầy đủ các y u cầu theo quy định tại Điều 3  Nghị định số 

7 /2015/NĐ-CP. 

 3. Tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn 

 3.1. Tài sản góp vốn 
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  Tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp có thể là Đồng Việt Nam, ngoại 

tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, 

c ng nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng 

Việt Nam. 

   uyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, 

quyền li n quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu c ng nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về 

sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền 

nói tr n mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn. 

 3.2. Định giá tài sản góp vốn 

  Tài sản góp vốn kh ng phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển 

đổi, vàng phải được các thành vi n, cổ đ ng sáng lập hoặc tổ chức thẩm định 

giá chuy n nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam. 

 Định giá tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp: 

 - Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành vi n, 

cổ đ ng sáng lập định giá theo nguy n tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm 

định giá chuy n nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuy n 

nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành vi n, cổ 

đ ng sáng lập chấp thuận. 

 - Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao h n so với giá trị thực tế 

tại thời điểm góp vốn thì các thành vi n, cổ đ ng sáng lập cùng li n đới góp 

th m bằng số ch nh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản 

góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời li n đới chịu trách nhiệm đối 

với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao h n giá trị thực tế. 

 Định giá tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động: 

  - Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng 

thành vi n đối với c ng ty trách nhiệm hữu hạn và c ng ty hợp danh, Hội đồng 

quản trị đối với c ng ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do 

một tổ chức thẩm định giá chuy n nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm 

định giá chuy n nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp 

vốn và doanh nghiệp chấp thuận. 

 - Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao h n giá trị thực tế tại 

thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành vi n Hội đồng thành 

vi n đối với c ng ty trách nhiệm hữu hạn và c ng ty hợp danh, thành vi n Hội 

đồng quản trị đối với c ng ty cổ phần cùng li n đới góp th m bằng số ch nh 

lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm 

kết thúc định giá; đồng thời, li n đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc 

cố ý định giá tài sản góp vốn cao h n giá trị thực tế. 

 4. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 
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 Thành vi n c ng ty trách nhiệm hữu hạn, c ng ty hợp danh và cổ đ ng 

c ng ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho c ng ty như sau: 

 - Đối với tài sản có đ ng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất 

thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền 

sử dụng đất cho c ng ty tại c  quan nhà nước có thẩm quyền.Việc chuyển 

quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn kh ng phải chịu lệ phí trước bạ; 

 - Đối với tài sản kh ng đ ng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được 

thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng bi n bản. 

 Bi n bản giao nhận phải ghi rõ t n và địa chỉ trụ sở chính của c ng ty; h , 

t n, địa chỉ thường trú, số Thẻ c n cước c ng dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc 

đ ng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đ n vị tài sản góp vốn; tổng giá trị 

tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của c ng ty; 

ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của 

người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của c ng ty; 

 - Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản kh ng phải là Đồng Việt Nam, 

ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở 

hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang c ng ty. 

  Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư 

nhân kh ng phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. 

5. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

Để thuận tiện cho việc thực hiện các giao dịch giữa các doanh nghiệp, các 

đối tác trong kinh doanh,  uật doanh nghiệp quy định nghĩa vụ c ng bố nội 

dung đ ng ký kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp, 

phải th ng báo c ng khai tr n Cổng th ng tin quốc gia về đ ng ký doanh nghiệp 

theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung c ng bố bao gồm 

các nội dung Giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp và các th ng tin sau đây: 

- Ngành, nghề kinh doanh; 

-  anh sách cổ đ ng sáng lập và cổ đ ng là nhà đầu tư nước ngoài đối với 

c ng ty cổ phần. 

Trường hợp thay đổi nội dung đ ng ký doanh nghiệp, những thay đổi 

tư ng ứng phải được th ng báo c ng khai tr n Cổng th ng tin quốc gia về đ ng 

ký doanh nghiệp trong thời hạn theo quy định của pháp luật. 

Thời hạn th ng báo c ng khai các th ng tin về doanh nghiệp quy định tại 

là 30 ngày, kể từ ngày được c ng khai. 

III. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 
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1. Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 

 C ng ty trách nhiệm hữu hạn được chia làm hai loại, bao gồm: C ng ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành vi n trở l n và c ng ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành vi n, trong đó c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n được chia làm 

hai loại, bao gồm: c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n là tổ chức và 

c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n là cá nhân. 

1.1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

a) Bản chất pháp lý 

C ng ty TNHH hai thành vi n trở l n là một loại hình doanh nghiệp, 

trong đó thành vi n c ng ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành vi n ít 

nhất là 02 (hai) và nhiều nhất là 50 (n m mư i). C ng ty TNHH hai thành vi n 

trở l n, có một số đặc điểm c  bản sau: 

- Thứ nhất, thành vi n chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 

sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp 

(trách nhiệm hữu hạn). Ri ng đối với các thành vi n chưa góp vốn hoặc chưa 

góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tư ng ứng với phần vốn góp đã 

cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của c ng ty phát sinh trong thời gian 

trước ngày c ng ty đ ng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành 

vi n.  

- Thứ hai, việc chuyển nhượng vốn góp bị hạn chế h n so với c ng ty cổ 

phần, thành vi n c ng ty chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định 

tại Điều 52, 53 và 5   uật  oanh nghiệp 201 . 

- Thứ ba, c ng ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận đ ng ký doanh nghiệp. C ng ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các 

nghĩa vụ tài sản khác bằng tài sản của c ng ty (trách nhiệm hữu hạn). 

- Thứ tư, c ng ty kh ng được quyền phát hành cổ phần.  

b)  h  độ pháp lý v  tài sản 

C ng ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình c ng ty đối vốn kh ng được phát 

hành cổ phiếu ra thị trường. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đ ng ký 

doanh nghiệp, các thành vi n phải góp vốn phần vốn góp cho c ng ty đủ và đúng 

loại tài sản như đã cam kết khi đ ng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 

ngày. Thành vi n c ng ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho c ng ty bằng các 

tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành 

vi n còn lại. Trong thời hạn này, thành vi n có các quyền và nghĩa vụ tư ng ứng 

với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp. Sau thời hạn này mà vẫn có thành 

vi n chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau: 

- Thành vi n chưa góp vốn theo cam kết đư ng nhi n kh ng còn là thành 

vi n của c ng ty; 
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- Thành vi n chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền 

tư ng ứng với phần vốn góp đã góp; 

- Phần vốn góp chưa góp của các thành vi n được chào bán theo quyết 

định của Hội đồng thành vi n. 

 Thành viên công ty có quy n yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của 

mình, nếu thành vi n đó đã bỏ phiếu kh ng tán thành đối với nghị quyết của 

Hội đồng thành vi n về vấn đề sau đây:  

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ c ng ty li n quan đến 

quyền và nghĩa vụ của thành vi n, Hội đồng thành vi n; 

- Tổ chức lại c ng ty; 

- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ C ng ty. 

Khi có y u cầu mua lại phần vốn góp của thành vi n, nếu kh ng thỏa 

thuận được về giá thì c ng ty phải mua lại phần vốn góp của thành vi n đó theo 

giá thị trường hoặc giá được định theo nguy n tắc quy định tại Điều lệ c ng ty 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được y u cầu. Việc thanh toán chỉ được 

thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, c ng ty vẫn 

thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Trường hợp c ng ty kh ng 

mua lại phần vốn góp theo quy định thì thành vi n đó có quyền tự do chuyển 

nhượng phần vốn góp của mình cho thành vi n khác hoặc người khác kh ng 

phải là thành vi n. 

Trong quá trình hoạt động của c ng ty, ngoại trừ một số trường hợp hạn 

chế chuyển nhượng quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản   Điều 5  

 uật  oanh nghiệp 201 , thành viên có quy n chuyển nhượng một phần hoặc 

toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây: 

- Phải chào bán phần vốn đó cho các thành vi n còn lại theo tỷ lệ tư ng 

ứng với phần vốn góp của h  trong c ng ty với cùng điều kiện; 

- Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành 

vi n còn lại cho người kh ng phải là thành vi n nếu các thành vi n còn lại của 

c ng ty kh ng mua hoặc kh ng mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào 

bán. 

Thành vi n chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với c ng ty 

tư ng ứng với phần vốn góp có li n quan cho đến khi th ng tin về người mua 

được ghi đầy đủ vào sổ đ ng ký thành vi n. 

Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành 

vi n dẫn đến chỉ còn một thành vi n trong c ng ty, c ng ty phải tổ chức hoạt 

động theo loại hình c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n và đồng thời 

thực hiện đ ng ký thay đổi nội dung đ ng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng. 
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  uật  oanh nghiệp 201  còn quy định việc xử lý phần vốn góp trong 

một số trường hợp đặc biệt
1
. 

Theo quyết định của hội đồng thành vi n c ng ty có thể t ng vốn điều lệ 

bằng các hình thức như: T ng vốn góp của thành vi n; tiếp nhận vốn góp của 

thành vi n mới. C ng ty có thể giảm vốn điều lệ theo quyết định của Hội đồng 

thành vi n bằng các hình thức và thủ tục được quy định tại Điều     uật  oanh 

nghiệp. 

C ng ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành vi n khi kinh doanh có lãi, 

đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đồng thời vẫn phải 

bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn phải trả khác 

sau khi chia lợi nhuận. 

c) Quản trị nội bộ 

Bộ máy quản lý của c ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành vi n trở l n 

bao gồm: Hội đồng thành vi n, chủ tịch Hội đồng thành vi n, Giám đốc (Tổng 

giám đốc). Khi c ng ty có từ 11 thành vi n trở l n thì phải thành lập Ban kiểm 

soát; tuy nhi n, trường hợp có ít h n 11 thành vi n, c ng ty có thể thành lập 

Ban kiểm soát để phù hợp với y u cầu quản trị doanh nghiệp. 

- Hội đồng thành viên: 

Hội đồng thành vi n bao gồm tất cả các thành vi n c ng ty, là c  quan có 

quyền quyết định cao nhất của c ng ty bao gồm tất cả các thành vi n c ng ty. 

Điều lệ c ng ty quy định định k  h p Hội đồng thành vi n, nhưng ít nhất mỗi 

n m phải h p một lần. 

Trường hợp cá nhân là thành vi n c ng ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm 

giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ 

luật hình sự, thành vi n đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành 

vi n c ng ty. 

Hội đồng thành vi n có thể được triệu tập h p bất cứ khi nào theo y u cầu 

của Chủ tịch Hội đồng thành vi n hoặc của thành vi n (hoặc nhóm thành vi n) 

sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở l n (hoặc tỷ lệ khác nhỏ h n do điều lệ c ng ty 

quy định), trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 50  uật  oanh nghiệp 

201 . Thủ tục triệu tập h p hội đồng thành vi n, điều kiện, thể thức tiến hành 

h p và ra quyết định của hội đồng thành vi n được thực hiện theo quy định tại 

các điều từ Điều 5  đến Điều  3  uật  oanh nghiệp 201 .  

Với tư cách là c  quan quyết định cao nhất của c ng ty, Hội đồng thành 

vi n có quyền xem xét và quyết định những vấn đề chủ yếu, quan tr ng nhất của 

c ng ty như: sửa đổi, bổ sung Điều lệ C ng ty; phư ng hướng phát triển c ng 

ty; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành vi n; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; th ng qua báo cáo tài chính 

                                                
1 Điều 5   uật  oanh nghiệp 201  
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hằng n m; tổ chức lại hoặc giải thể c ng ty. Các quyền và nhiệm vụ cụ thể của 

hội đồng thành vi n được quy định trong luật doanh nghiệp và điều lệ c ng ty
2
. 

-  hủ tịch Hội đồng thành viên: 

Hội đồng thành vi n bầu một thành vi n làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng 

thành vi n có thể ki m Giám đốc (Tổng giám đốc) c ng ty. Chủ tịch Hội đồng 

thành vi n có các quyền và nhiệm vụ được quy định trong  uật  oanh nghiệp 

và Điều lệ c ng ty. Chủ tịch hội đồng thành vi n có thể là người đại diện theo 

pháp luật của c ng ty nếu Điều lệ c ng ty quy định như vậy. Trong trường hợp 

này các giấy tờ giao dịch của c ng ty phải ghi rõ tư cách đại diện theo pháp luật 

cho c ng ty của Chủ tịch Hội đồng thành vi n. 

- Giám đốc (Tổng giám đốc): 

Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động kinh doanh 

hàng ngày của c ng ty, do Hội đồng thành vi n bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng và 

chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành vi n về việc thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành vi n hoặc thành vi n khác hoặc 

Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của c ng ty theo 

quy định tại Điều lệ c ng ty. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại Việt 

Nam; trường hợp c ng ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này 

vắng mặt ở Việt Nam tr n ba mư i ngày thì phải uỷ quyền bằng v n bản cho 

người khác theo quy định tại Điều lệ c ng ty để thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ của người đại diện theo pháp luật của c ng ty. 

Giám đốc (Tổng giám đốc) có các quyền và nghĩa vụ được quy định 

trong  uật  oanh nghiệp và Điều lệ c ng ty. 

- Ban kiểm soát 

C ng ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành vi n trở l n phải 

thành lập Ban kiểm soát. Trường hợp có ít h n mười một thành vi n, có thể 

thành lập Ban kiểm soát phù hợp với y u cầu quản trị c ng ty. Khác với c ng ty 

cổ phần, trong c ng ty TNHH, những vấn đề như:  uyền, nghĩa vụ, ti u chuẩn, 

điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát hoàn 

toàn do Điều lệ c ng ty quy định. 

d) Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận  

Hợp đồng, giao dịch giữa c ng ty với các đối tượng nhất định phải được 

Hội đồng thành vi n chấp thuận, bao gồm: thành vi n, người đại diện theo ủy 

quyền của thành vi n, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp 

luật của c ng ty và người có li n quan của những người này; người quản lý 

c ng ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý c ng ty mẹ và người 

có li n quan của những người này. 
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Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải th ng báo cho các thành vi n Hội 

đồng thành vi n, Kiểm soát vi n về các đối tượng có li n quan đối với hợp 

đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc th ng báo nội dung chủ 

yếu của giao dịch dự định tiến hành. Trường hợp Điều lệ c ng ty kh ng quy 

định khác thì Hội đồng thành vi n phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng 

hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được th ng báo; trong 

trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được chấp thuận nếu có sự tán thành của 

số thành vi n đại diện ít nhất  5% tổng số vốn có quyền biểu quyết. Thành vi n 

có li n quan trong các hợp đồng, giao dịch kh ng được tính vào việc biểu quyết. 

Hợp đồng, giao dịch bị v  hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi 

được ký kết kh ng đúng nguy n tắc tr n, gây thiệt hại cho c ng ty. Người ký 

kết hợp đồng, giao dịch, thành vi n có li n quan và người có li n quan của 

thành vi n đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho c ng ty các 

khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết kh ng 

đúng hoặc gây thiệt hại cho c ng ty. 

1.2. Công ty TNHH một thành viên 

a) Bản chất pháp lý 

Trong quá trình phát triển, pháp luật c ng ty đã có những quan niệm mới 

về c ng ty đó là thừa nhận m  hình c ng ty TNHH một thành vi n. Thực tiễn 

kinh doanh ở nước ta các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức 

chính trị, chính trị-xã hội, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một cá 

nhân, tổ chức đầu tư về bản chất cũng được tổ chức và hoạt động giống như 

c ng ty TNHH một thành vi n (một chủ sở hữu).  uật  oanh nghiệp (1999) 

quy định chỉ có tổ chức được thành lập c ng ty TNHH một thành vi n;  uật 

 oanh nghiệp (2005) và  uật  oanh nghiệp 201  đã phát triển và mở rộng cả 

cá nhân cũng có quyền thành lập c ng ty TNHH một thành vi n. Theo đó c ng 

ty TNHH một thành vi n là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm 

chủ sở hữu (g i là chủ sở hữu c ng ty). Chủ sở hữu c ng ty chịu trách nhiệm về 

các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của c ng ty trong phạm vi số vốn điều lệ 

của c ng ty. 

C ng ty TNHH một thành vi n có những đặc điểm sau đây: 

-  o một thành vi n là tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu, chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của c ng ty trong phạm vi số 

vốn điều lệ của c ng ty (trách nhiệm hữu hạn). 

- C ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n có tư cách pháp nhân kể từ 

ngày được cấp Giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp.  

- C ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n kh ng được quyền phát 

hành cổ phần.  

b)  h  độ pháp lý v  tài sản 
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 Các quy định về tài sản và chế độ tài chính của c ng ty trách nhiệm hữu 

hạn 1 thành vi n được quy định cụ thể như sau: 

- Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu c ng ty và tài sản của 

c ng ty. Chủ sở hữu c ng ty là cá nhân phải tách biệt các chi ti u của cá nhân và 

gia đình mình với các chi ti u tr n cư ng vị là Chủ tịch c ng ty và Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc. 

- Chủ sở hữu c ng ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng 

một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường 

hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi c ng ty dưới hình thức khác 

thì chủ sở hữu và tổ chức, cá nhân có li n quan phải li n đới chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của c ng ty. 

- Chủ sở hữu c ng ty kh ng được rút lợi nhuận khi c ng ty kh ng thanh 

toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

c) Quản trị nội bộ 

* Đối với công ty TNHH một thành viên là tổ chức 

C ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n do tổ chức làm chủ sở hữu 

được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai m  hình sau đây: 

- Chủ tịch c ng ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát vi n; 

- Hội đồng thành vi n, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát vi n. 

Trường hợp Điều lệ c ng ty kh ng quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành 

vi n hoặc Chủ tịch c ng ty là người đại diện theo pháp luật của c ng ty. 

Chủ sở hữu c ng ty bổ nhiệm một hoặc một số người đại diện theo uỷ 

quyền để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp 

luật. Chủ sở hữu c ng ty có quyền thay thế người đại diện theo uỷ quyền bất cứ 

lúc nào. 

- Trường hợp có ít nhất 2 người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ 

quyền thì c  cấu tổ chức của c ng ty gồm: Hội đồng thành vi n; Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc và Kiểm soát vi n. Hội đồng thành vi n gồm tất cả những người 

đại diện theo uỷ quyền. 

- Trường hợp một người được bổ nhiệm là đại diện theo uỷ quyền thì c  

cấu tổ chức của c ng ty gồm: Chủ tịch c ng ty; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và 

Kiểm soát vi n. 

Điều lệ c ng ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành vi n hoặc thành vi n 

khác hoặc Chủ tịch c ng ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại 

diện theo pháp luật của c ng ty. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại 

Việt Nam; trường hợp c ng ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật và 

người này vắng mặt ở Việt Nam tr n ba mư i ngày thì phải uỷ quyền bằng v n 
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bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ c ng ty để thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của c ng ty. 

Chức n ng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành vi n, Chủ tịch c ng 

ty, Giám đốc (Tổng giám đốc) và Kiểm soát vi n do  uật  oanh nghiệp và 

Điều lệ c ng ty quy định từ các Điều 79 đến Điều  2  uật  oanh nghiệp 201 . 

* Đối với công ty TNHH một thành viên là cá nhân 

C  cấu tổ chức của c ng ty TNHH một thành vi n là cá nhân gồm: Chủ 

tịch c ng ty; Giám đốc (Tổng giám đốc). Chủ tịch c ng ty hoặc Giám đốc 

(Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của c ng ty theo quy định tại 

Điều lệ c ng ty. Chủ tịch c ng ty có thể ki m nhiệm hoặc thu  người khác làm 

Giám đốc (Tổng giám đốc).  uyền, nghĩa vụ cụ thể của Giám đốc (Tổng giám 

đốc) được quy định tại Điều lệ c ng ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc (Tổng 

giám đốc) đã ký với Chủ tịch c ng ty. 

2. Doanh nghiệp nhà nước 

2.1. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước 

Trong từng giai đoạn khác nhau, quan điểm pháp lý về doanh nghiệp nhà 

nước cũng có những đặc thù và thay đổi nhất định phù hợp với thực tiễn kinh 

doanh. Trong thời gian đầu của quá trình đổi mới nền kinh tế ở Việt Nam, 

doanh nghiệp nhà nước được quan niệm là những tổ chức kinh doanh do Nhà 

nước đầu tư 100% vốn điều lệ (Điều 1 NĐ 3  /HĐBT ngày 20 tháng 11 n m 

1991).  oanh nghiệp nhà nước còn bao gồm cả những tổ chức kinh tế hoạt động 

c ng ích của Nhà nước (Điều 1  uật  oanh nghiệp nhà nước n m 1995).  oanh 

nghiệp nhà nước theo cách hiểu này đã được tiếp cận điều chỉnh bởi pháp luật 

có sự khác biệt rõ rệt với các loại hình doanh nghiệp khác về vấn đề chủ sở hữu 

cũng như tổ chức và quản lý hoạt động của doanh nghiệp. 

Từ những thay đổi về tư duy quản lý kinh tế và điều chỉnh pháp luật đối 

với các doanh nghiệp,  uật  oanh nghiệp nhà nước 2003 đã có định nghĩa mới 

về doanh nghiệp nhà nước. Theo  uật này, doanh nghiệp nhà nước được hiểu là 

tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn 

góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức c ng ty nhà nước, c ng ty cổ phần, 

c ng ty trách nhiệm hữu hạn. Sau khi  uật doanh nghiệp được ban hành n m 

2005 thì doanh nghiệp nhà nước được hiểu là doanh nghiệp trong đó Nhà nước 

sở hữu tr n 50% vốn điều lệ. Từ ngày 01/7/2015,  (khi  uật  oanh nghiệp 201  

có hiệu lực)  doanh nghiệp Nhà nước được định nghĩalà doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thay vì tr n 50% như  uật  oanh nghiệp n m 

2005, bao gồm: 

- C ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ là c ng ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, c ng ty mẹ của 

tổng c ng ty nhà nước, c ng ty mẹ trong nhóm c ng ty mẹ - c ng ty con; 
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- C ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n độc lập do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ. 

2.2. Tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do nhà nước làm chủ sở hữu 

a) Mô hình tổ chức quản lý:  

C ng ty TNHH một thành vi n do nhà nước làm chủ sở hữu có thể được 

tổ chức quản lý theo 2 m  hình: m  hình Hội đồng thành vi n hoặc m  hình chủ 

tịch c ng ty.  

Theo m  hình Chủ tịch c ng ty, c  cấu tổ chức quản lý của C ng ty gồm 

Chủ tịch c ng ty, Tổng Giám đốc, các Phó giám đốc, kiểm soát vi n, kế toán 

trưởng và bộ máy giúp việc.  

Theo m  hình Hội đồng thành vi n, c  cấu tổ chức quản lý của C ng ty 

bao gồm: Hội đồng thành vi n, Kiểm soát vi n chuy n trách, Tổng giám đốc, các 

Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. 

a1) Hội đồng thành viên: 

Hội đồng thành vi n nhân danh c ng ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của 

chủ sở hữu, cổ đ ng, thành vi n đối với c ng ty do c ng ty làm chủ sở hữu hoặc 

sở hữu cổ phần, phần vốn góp. Hội đồng thành vi n bao gồm Chủ tịch và các 

thành vi n khác, số lượng kh ng quá 07 người. Thành vi n Hội đồng thành vi n 

làm việc theo chế độ chuy n trách và do c  quan đại diện chủ sở hữu quyết định, 

bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật. 

Chủ tịch Hội đồng thành vi n do c  quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm. 

Chủ tịch Hội đồng thành vi n kh ng được ki m Tổng giám đốc, Giám đốc tại tập 

đoàn, tổng c ng ty, c ng ty mình và các doanh nghiệp khác. 

Nhiệm k  của Chủ tịch và thành vi n khác của Hội đồng thành vi n kh ng 

quá 05 n m. Thành vi n Hội đồng thành vi n có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ 

được bổ nhiệm làm thành vi n Hội đồng thành vi n của một c ng ty kh ng quá 

02 nhiệm k . 

Hội đồng thành vi n có các quyền và nghĩa vụ c  bản sau đây: quyết định 

các nội dung theo quy định tại  uật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể 

chi nhánh, v n phòng đại diện và các đ n vị hạch toán phụ thuộc; quyết định kế 

hoạch sản xuất kinh doanh hằng n m, chủ trư ng phát triển thị trường, tiếp thị và 

c ng nghệ của c ng ty; tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ và quyết định thành 

lập đ n vị kiểm toán nội bộ của c ng ty. 

Để trở thành thành vi n Hội đồng thành vi n phải đáp ứng các ti u chuẩn, 

điều kiện sau:  
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- Có trình độ chuy n m n, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh 

hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp; 

- Kh ng phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nu i, mẹ đẻ, mẹ nu i, con đẻ, 

con nu i, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu c  quan đại diện chủ sở hữu; thành vi n 

Hội đồng thành vi n; Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng 

giám đốc và Kế toán trưởng của c ng ty; Kiểm soát vi n c ng ty. 

- Kh ng phải là cán bộ, c ng chức trong c  quan nhà nước, tổ chức chính 

trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc kh ng phải là người quản lý, điều hành tại 

doanh nghiệp thành vi n. 

- Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành vi n, thành vi n Hội 

đồng thành vi n hoặc Chủ tịch c ng ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng 

giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước. 

- Các ti u chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ c ng ty. 

a2)  hủ tịch  ông ty: 

Chủ tịch c ng ty do c  quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định 

của pháp luật. Chủ tịch c ng ty có nhiệm k  kh ng quá 05 n m. Chủ tịch c ng ty 

có thể được bổ nhiệm lại nhưng kh ng quá hai nhiệm k . Ti u chuẩn, điều kiện 

và các trường hợp miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch c ng ty được thực hiện theo 

quy định tại Điều 92 và Điều 93 của  uật  oanh nghiệp. 

Chủ tịch c ng ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện chủ sở 

hữu trực tiếp tại c ng ty theo quy định của  uật quản lý, sử dụng vốn nhà nước 

đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; các quyền và nghĩa vụ khác 

theo quy định tại Điều 91 và Điều 9  của  uật  oanh nghiệp. 

a3) Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty: 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc c ng ty do Hội đồng thành vi n hoặc Chủ 

tịch c ng ty bổ nhiệm hoặc thu  theo phư ng án nhân sự đã được c  quan đại 

diện chủ sở hữu chấp thuận. C ng ty có một hoặc một số Phó Tổng giám đốc 

hoặc Phó Giám đốc. Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc hoặc 

Phó Giám đốc quy định tại Điều lệ c ng ty.  uyền và nghĩa vụ của Phó Giám 

đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ c ng ty hoặc hợp đồng lao 

động. 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng 

ngày của c ng ty và có một số quyền và nghĩa vụ sau đây: tổ chức thực hiện và 

đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, phư ng án kinh doanh, kế hoạch đầu tư của 

c ng ty; tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội 

đồng thành vi n, Chủ tịch c ng ty và của c  quan đại diện chủ sở hữu c ng ty; 

quyết định các c ng việc hằng ngày của c ng ty; ban hành quy chế quản lý nội bộ 
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của c ng ty đã được Hội đồng thành vi n hoặc Chủ tịch c ng ty chấp thuận; ký 

hợp đồng, thỏa thuận nhân danh c ng ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Hội đồng thành vi n hoặc Chủ tịch c ng ty; bổ nhiệm, thu , miễn 

nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng đối với các chức danh quản lý trong c ng 

ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành vi n hoặc Chủ tịch 

c ng ty; tuyển dụng lao động; lập và trình Hội đồng thành vi n hoặc Chủ tịch 

c ng ty báo cáo định k  hằng quý, hằng n m về kết quả thực hiện mục ti u kế 

hoạch kinh doanh và báo cáo tài chính hằng n m; kiến nghị phư ng án tổ chức lại 

c ng ty, khi xét thấy cần thiết; kiến nghị phân bổ và sử dụng lợi nhuận sau thuế 

và các nghĩa vụ tài chính khác của c ng ty; quyền và nghĩa vụ khác theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ c ng ty. 

b) Quản lý, giám sát của chủ sở hữu đối với công ty:  

Chủ sở hữu Nhà nước thực hiện quản lý, giám sát đối với c ng ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành vi n do Nhà nước làm chủ sở hữu được quy định tại 

Nghị định  7/2015/NĐ-CP ngày  /10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư 

vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động 

và xếp loại đối với doanh nghiệp nhà nước; giám sát tài chính đối với doanh 

nghiệp có vốn nhà nước và Th ng tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của 

Bộ Tài chính 

 2.3.  Chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp 100% vốn nhà nước: 

-  huyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần: 

Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành c ng ty cổ phần (cổ 

phần hóa) là việc chuyển đổi những doanh nghiệp mà Nhà nước kh ng cần giữ 

100% vốn sang loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu; huy động vốn của 

các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao n ng lực tài chính, đổi 

mới c ng nghệ, đổi mới phư ng thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức 

cạnh tranh của nền kinh tế. Việc cổ phần hóa được thực hiện dưới các hình 

thức: giữ nguy n vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành th m cổ 

phiếu để t ng vốn điều lệ; bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp 

hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành th m cổ phiếu 

để t ng vốn điều lệ; bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp hoặc kết 

hợp vừa bán toàn bộ vốn nhà nước vừa phát hành th m cổ phiếu để t ng vốn 

điều lệ. 

 Việc cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được quy định cụ thể 

tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 1 /02/2011 của Chính phủ về chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành c ng ty cổ phần, Nghị định số 

1 9/2013/NĐ-CP và Nghị định số 11 /2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 1 /7/2011 của Chính phủ về 

chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành c ng ty cổ phần. 
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- Bán doanh nghiệp nhà nước: là việc chuyển đổi sở hữu toàn bộ một 

doanh nghiệp hoặc đ n vị hạch toán phụ thuộc cho tập thể, cá nhân hoặc pháp 

nhân khác có thu tiền. 

Bán c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n, c ng ty thành vi n  

kh ng phụ thuộc vào quy m  vốn nhà nước trong các trường hợp sau: thuộc diện 

bán doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ ph  duyệt trong Đề án tổng thể 

sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; thuộc diện cổ phần hóa trong Đề án 

tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhưng kh ng thực hiện cổ 

phần hóa được. 

Bán các đ n vị hạch toán phụ thuộc của c ng ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành vi n, c ng ty thành vi n thuộc diện bán bộ phận doanh nghiệp đã được 

Thủ tướng Chính phủ ph  duyệt trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước nhưng kh ng ảnh hưởng đến hoạt động và khả n ng thực 

hiện nghĩa vụ trả nợ của bộ phận doanh nghiệp còn lại. 

- Giao doanh nghiệp nhà nước: là việc chuyển quyền sở hữu kh ng thu 

tiền đối với c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n, c ng ty thành vi n cho 

tập thể người lao động trong doanh nghiệp có phân định rõ sở hữu của từng 

người. 

Giao c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n, c ng ty thành vi n cho 

tập thể người lao động khi đáp ứng các điều kiện sau: giá trị tổng tài sản ghi tr n 

sổ kế toán dưới 15 tỷ đồng; kh ng có lợi thế về đất đai; và thuộc diện giao doanh 

nghiệp trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đã được 

Thủ tướng Chính phủ ph  duyệt. 

-  huyển giao doanh nghiệp nhà nước: là việc chuyển quyền đại diện chủ 

sở hữu hoặc chủ sở hữu đối với c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n, 

c ng ty thành vi n giữa b n chuyển giao và b n nhận chuyển giao. 

Chuyển giao c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n, c ng ty thành 

vi n phải đáp ứng các điều kiện sau: 

+  à doanh nghiệp hoạt động trong những ngành, lĩnh vực kinh doanh 

chính hoặc có li n quan chặt chẽ tới ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của tập 

đoàn kinh tế, tổng c ng ty, nhóm c ng ty tiếp nhận chuyển giao; 

+ Kh ng thuộc diện giải thể hoặc mất khả n ng thanh toán; Thuộc diện 

chuyển giao doanh nghiệp trong Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn 

nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ ph  duyệt hoặc được Thủ tướng Chính 

phủ quyết định tr n c  sở thỏa thuận và đề nghị của b n chuyển giao và b n 

nhận chuyển giao. 

Trình tự, thủ tục bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

do Chính phủ quy định tại Nghị định số 12 /201 /NĐ-CP ngày 31/12/201 .  

 



 

22 
 

3. Công ty cổ phần 

3.1. Bản chất pháp lý  

C ng ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia 

thành nhiều phần bằng nhau g i là cổ phần; cổ đ ng của c ng ty có thể là tổ 

chức, cá nhân với số lượng tối thiểu là 03 và kh ng hạn chế số lượng tối đa. 

Theo đó, c ng ty cổ phần có một số đặc điểm pháp lý sau: 

Thứ  nhất, cổ phần là đ n vị vốn nhỏ nhất trong c ng ty và c  bản được 

tự do chuyển nhượng. Theo đó, tổ chức, cá nhân có thể tham gia góp vốn vào 

c ng ty cổ phần bằng cách mua cổ phần dưới hình thức cổ phiếu được chào bán 

tr n thị trường. 

Thứ hai, thành vi n của c ng ty cổ phần là các chủ sở hữu cổ phần, được 

g i là cổ đ ng, là đồng chủ sở hữu của c ng ty. C ng ty cổ phần phải lập và lưu 

giữ Sổ đ ng ký cổ đ ng từ khi được cấp Giấy chứng nhận đ ng ký kinh doanh. 

Cổ đ ng chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của 

doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; 

Thứ ba, cổ đ ng có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho 

người khác, trừ trường hợp áp dụng đối với cổ đ ng sáng lập (khoản 3 Điều 119 

 uật  oanh nghiệp 201 ) và Điều lệ c ng ty có quy định hạn chế chuyển 

nhượng cổ phần (khoản 1 Điều 12  của  uật  oanh nghiệp 201 ). 

Thứ  tư, c ng ty cổ phần có quyền phát hành các loại chứng khoán để huy 

động vốn. Khả n ng này tạo thành ưu thế đặc biệt của c ng ty cổ phần so với 

các loại c ng ty khác. Khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật chứng khoán, 

pháp luật doanh nghiệp, c ng ty cổ phần có thể phát hành cổ phần hoặc chứng 

khoán khác để t ng vốn điều lệ.  

Thứ  năm, c ng ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp 

giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp và  chịu trách nhiệm về các khoản nợ 

của c ng ty trong giới hạn phần vốn góp đã góp vào c ng ty.  

3.2.  h  độ pháp lý v  tài sản 

Khi nói đến chế độ pháp lý về tài sản của c ng ty cổ phần là nói đến cổ 

phần, cổ phiếu và một số hoạt động của thành vi n cũng như của c ng ty li n 

quan đến vốn. 

a) Vốn điều lệ của c ng ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã 

bán các loại. Vốn điều lệ của c ng ty cổ phần tại thời điểm đ ng ký thành lập 

doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đ ng ký mua và 

được ghi trong Điều lệ c ng ty. Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào 

bán đã được các cổ đ ng thanh toán đủ cho c ng ty; tại thời điểm đ ng ký thành 

lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đ ng ký 

mua. 
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Trong quá trình hoạt động, c ng ty có thể t ng vốn điều lệ theo một trong 

các hình thức sau đây: chào bán cho các cổ đ ng hiện hữu; chào bán ra c ng 

chúng; chào bán cổ phần ri ng lẻ. Chào bán cổ phần ra c ng chúng, chào bán cổ 

phần của c ng ty ni m yết và c ng ty đại chúng thực hiện theo các quy định của 

pháp luật chứng khoán.    

b) Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của c ng ty và được thể 

hiện dưới hình thức cổ phiếu. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ 

phần được ghi tr n cổ phiếu. Cổ phần của c ng ty cổ phần có thể tồn tại dưới 

hai loại là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. C ng ty cổ phần bắt buộc phải 

có cổ phần phổ th ng; người sở hữu cổ phần phổ th ng g i là cổ đ ng phổ 

th ng. 

V  cổ phần ưu đãi: C ng ty có thể có cổ phần ưu đãi; người sở hữu cổ 

phần ưu đãi g i là cổ đ ng ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau: 

-  ổ phần ưu đãi biểu quy t là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều h n 

so với cổ phần phổ th ng. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu 

quyết do Điều lệ c ng ty quy định, chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và 

cổ đ ng sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu 

quyết của cổ đ ng sáng lập chỉ có hiệu lực trong 3 n m, kể từ ngày c ng ty 

được cấp giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu 

đãi biểu quyết của cổ đ ng sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ th ng. Cổ 

đ ng sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết kh ng được chuyển nhượng cổ phần đó 

cho người khác. 

-  ổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao h n so 

với mức cổ tức của cổ phần phổ th ng hoặc mức ổn định hàng n m. Cổ tức 

được chia hằng n m gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định kh ng 

phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của c ng ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và 

phư ng thức xác định cổ tức thưởng được ghi tr n cổ phiếu của cổ phần ưu đãi 

cổ tức. 

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức do Điều lệ c ng ty quy 

định hoặc do Đại hội đồng cổ đ ng quyết định. Cổ đ ng sở hữu cổ phần ưu đãi 

cổ tức kh ng có quyền biểu quyết, dự h p Đại hội đồng cổ đ ng, đề cử người 

vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

-  ổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được c ng ty hoàn lại vốn góp theo 

y u cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ 

phần ưu đãi hoàn lại. 

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi hoàn lại do Điều lệ c ng ty quy 

định hoặc do Đại hội đồng cổ đ ng quyết định. Cổ đ ng sở hữu cổ phần ưu đãi 

hoàn lại kh ng có quyền biểu quyết, dự h p Đại hội đồng cổ đ ng, đề cử người 

vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

-  ổ phần ưu đãi khác do Đi u lệ công ty quy định. 
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Cổ phần phổ th ng của c ng ty cổ phần kh ng thể chuyển đổi thành cổ 

phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ th ng theo 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đ ng. 

Cổ phần là c n cứ pháp lý chứng minh tư cách thành vi n c ng ty bất kể 

h  có tham gia thành lập c ng ty hay kh ng và làm phát sinh quyền và nghĩa vụ 

của các thành vi n là cổ đ ng. Mỗi cổ phần của cùng loại đều tạo cho người sở 

hữu nó có các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. 

 ổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập: 

C ng ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đ ng sáng lập; c ng 

ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ c ng ty trách 

nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ c ng ty cổ phần 

khác kh ng nhất thiết phải có cổ đ ng sáng lập. Các cổ đ ng sáng lập phải cùng 

nhau đ ng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ th ng được quyền chào bán 

tại thời điểm đ ng ký doanh nghiệp. 

Trong thời hạn 03 n m, kể từ ngày c ng ty được cấp Giấy chứng nhận 

đ ng ký doanh nghiệp, cổ đ ng sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần 

của mình cho cổ đ ng sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ 

th ng của mình cho người kh ng phải là cổ đ ng sáng lập nếu được sự chấp 

thuận của Đại hội đồng cổ đ ng. Trường hợp này, cổ đ ng dự định chuyển 

nhượng cổ phần kh ng có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần 

đó. 

Các hạn chế đối với cổ phần phổ th ng của cổ đ ng sáng lập được bãi bỏ 

sau thời hạn 03 n m, kể từ ngày c ng ty được cấp Giấy chứng nhận đ ng ký 

doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này kh ng áp dụng đối với cổ phần mà 

cổ đ ng sáng lập có th m sau khi đ ng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà 

cổ đ ng sáng lập chuyển nhượng cho người khác kh ng phải là cổ đ ng sáng lập 

của c ng ty.  

 c) Cổ phiếu: là chứng chỉ do c ng ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ 

hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của c ng 

ty đó. 

Nội dung cụ thể của cổ phiếu bao gồm: t n, mã số doanh nghiệp, địa chỉ 

trụ sở chính của c ng ty; số lượng cổ phần và loại cổ phần; mệnh giá mỗi cổ 

phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi tr n cổ phiếu; h , t n, địa chỉ thường trú, 

quốc tịch, số Thẻ c n cước c ng dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đ ng là cá nhân; t n, mã số 

doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đ ng là 

tổ chức; tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần; chữ ký của người đại diện 

theo pháp luật và dấu của c ng ty (nếu có); số đ ng ký tại sổ đ ng ký cổ đ ng 

của c ng ty và ngày phát hành cổ phiếu và các nội dung khác đối với cổ phiếu 

của cổ phần ưu đãi. 
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d) Góp vốn: 

 Các cổ đ ng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đ ng ký mua trong thời 

hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp, trừ 

trường hợp Điều lệ c ng ty hoặc hợp đồng đ ng ký mua cổ phần quy định một 

thời hạn khác ngắn h n. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đ n đốc 

thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần các cổ đ ng đã đ ng ký mua. 

Trong thời hạn từ ngày c ng ty được cấp Giấy chứng nhận đ ng ký doanh 

nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đ ng ký mua, số 

phiếu biểu quyết của các cổ đ ng được tính theo số cổ phần phổ th ng đã được 

đ ng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ c ng ty có quy định khác. Nếu sau thời 

hạn này có cổ đ ng chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ 

phần đã đ ng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây: 

- Cổ đ ng chưa thanh toán số cổ phần đã đ ng ký mua sẽ đư ng nhi n 

kh ng còn là cổ đ ng của c ng ty và kh ng được chuyển nhượng quyền mua cổ 

phần đó cho người khác; 

- Cổ đ ng chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đ ng ký mua sẽ có 

quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tư ng ứng với số cổ phần đã 

thanh toán; kh ng được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán 

cho người khác; 

- Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng 

quản trị được quyền bán; 

- C ng ty phải đ ng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ 

phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đ ng sáng lập trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đ ng ký 

mua theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Cổ đ ng chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đ ng ký 

mua phải chịu trách nhiệm tư ng ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đ ng 

ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của c ng ty phát sinh trong thời hạn thanh 

toán theo quy định. 

3.3. Quản trị nội bộ 

C ng ty cổ phần có quyền lựa ch n tổ chức quản lý và hoạt động theo 

một trong hai m  hình sau đây (trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy 

định khác): 

Mô hình thứ nhất, gồm: Đại hội đồng cổ đ ng, Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp c ng ty cổ phần có 

dưới 11 cổ đ ng và các cổ đ ng là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần 

của c ng ty thì kh ng bắt buộc phải có Ban kiểm soát; 

Mô hình thứ hai, gồm: Đại hội đồng cổ đ ng, Hội đồng quản trị và Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành vi n Hội đồng 
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quản trị phải là thành vi n độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội 

đồng quản trị. Các thành vi n độc lập thực hiện chức n ng giám sát và tổ chức 

thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành c ng ty. 

a) Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đ ng là c  quan quyết định cao nhất của c ng ty, gồm tất 

cả các cổ đ ng có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đ ng bao gồm Đại hội 

đồng thường ni n và Đại hội đồng bất thường. 

Đại hội đồng cổ đ ng h p thường ni n mỗi n m một lần, trong thời hạn 

0  tháng kể từ ngày kết thúc n m tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, 

C  quan đ ng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng kh ng quá 0  tháng, kể từ 

ngày kết thúc n m tài chính. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và th ng qua các vấn đề sau 

đây: kế hoạch kinh doanh hằng n m của c ng ty; báo cáo tài chính hằng n m; 

báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị và từng thành vi n Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát về kết 

quả kinh doanh của c ng ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm 

soát và của từng Kiểm soát vi n; mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại 

và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 

Đại hội đồng cổ đông bất thường có thể được triệu tập bởi Hội đồng quản 

trị, Ban Kiểm soát và cổ đ ng hoặc nhóm cổ đ ng theo khoản 2 Điều 11   uật 

 oanh nghiệp 201 .  

Hội đồng quản trị quyết định triệu tập h p bất thường Đại hội đồng cổ 

đ ng trong các trường hợp sau đây: Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi 

ích của c ng ty; số thành vi n Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít h n số 

thành vi n theo quy định của pháp luật; theo y u cầu của cổ đ ng hoặc nhóm cổ 

đ ng quy định tại khoản 2 Điều 11  của  uật  oanh nghiệp 201 ; theo y u cầu 

của Ban kiểm soát và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ c ng ty. 

V  quy n dự họp Đại hội đồng cổ đông: Cổ đ ng có thể trực tiếp tham dự 

h p, ủy quyền bằng v n bản cho một người khác dự h p hoặc tham dự và biểu 

quyết th ng qua hội nghị trực tuyền, bỏ phiếu điện tử hoặc gửi phiếu biểu quyết 

đến cuộc h p th ng qua gửi fax, thư, thư điện tử. Trường hợp cổ đ ng là tổ 

chức chưa có người đại diện theo ủy quyền thì phải ủy quyền cho người khác dự 

h p Đại hội đồng cổ đ ng. 

V  đi u kiện ti n hành họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc h p Đại hội đồng 

cổ đ ng được tiến hành khi có số cổ đ ng dự h p đại diện ít nhất 51% tổng số 

phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ c ng ty quy định.  
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Trường hợp cuộc h p lần thứ nhất kh ng đủ điều kiện tiến thì được triệu 

tập h p lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định h p lần thứ nhất, 

nếu Điều lệ c ng ty kh ng quy định khác. Cuộc h p của Đại hội đồng cổ đ ng 

triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đ ng dự h p đại diện ít nhất 

33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ c ng ty quy định.  

Trường hợp cuộc h p triệu tập lần thứ hai kh ng đủ điều kiện tiến hành 

thì được triệu tập h p lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định h p 

lần thứ hai, nếu Điều lệ c ng ty kh ng quy định khác. Trường hợp này, cuộc 

h p của Đại hội đồng cổ đ ng được tiến hành kh ng phụ thuộc vào tổng số 

phiếu biểu quyết của các cổ đ ng dự h p.  

V  hình thức thông qua nghị quy t của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội 

đồng cổ đ ng th ng qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu 

quyết tại cuộc h p hoặc lấy ý kiến bằng v n bản. 

Trường hợp Điều lệ c ng ty kh ng có quy định khác thì nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đ ng phải được th ng qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc 

h p Đại hội đồng cổ đ ng về các vấn đề sau đây: sửa đổi, bổ sung các nội dung 

của Điều lệ c ng ty; định hướng phát triển c ng ty; loại cổ phần và tổng số cổ 

phần của từng loại; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành vi n Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát; quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 

h n 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của c ng 

ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ h n do Điều lệ c ng ty quy định; th ng qua 

báo cáo tài chính hằng n m; tổ chức lại, giải thể c ng ty. 

V  đi u kiện để nghị quy t được thông qua: 

+ Trường hợp biểu quy t tại cuộc họp: Nghị quyết về nội dung sau đây 

được th ng qua nếu được số cổ đ ng đại diện ít nhất  5% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đ ng dự h p tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ c ng ty quy 

định: loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và 

lĩnh vực kinh doanh; thay đổi c  cấu tổ chức quản lý c ng ty; dự án đầu tư hoặc 

bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn h n 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của c ng ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ h n do Điều 

lệ c ng ty quy định; tổ chức lại, giải thể c ng ty; các vấn đề khác do Điều lệ 

c ng ty quy định. 

Các nghị quyết khác được th ng qua khi được số cổ đ ng đại diện cho ít 

nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đ ng dự h p tán thành, trừ 

trường hợp biểu quyết bầu thành vi n Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.   

+ Trường hợp thông qua nghị quy t dưới hình thức lấy ý ki n bằng văn 

bản: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đ ng được th ng qua nếu được số cổ đ ng 

đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ 

c ng ty quy định. 

b) Hội đồng quản trị 
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Hội đồng quản trị là c  quan quản lý c ng ty, có toàn quyền nhân danh 

c ng ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của c ng ty kh ng thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đ ng. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành 

vi n; Điều lệ c ng ty quy định cụ thể số lượng thành vi n Hội đồng quản trị. 

Các quyền và nghĩa vụ cụ thể của Hội đồng quản trị được quy định trong  uật 

 oanh nghiệp và Điều lệ c ng ty. 

Hội đồng quản trị có thể h p định k  hoặc bất thường. Hội đồng quản trị 

có thể h p tại trụ sở chính của c ng ty hoặc ở n i khác. Cuộc h p của Hội đồng 

quản trị do Chủ tịch triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải h p ít 

nhất một lần.  

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập h p Hội đồng quản trị khi có đề 

nghị của Ban kiểm soát hoặc thành vi n độc lập hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám 

đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý kh ng phải là Giám đốc/Tổng Giám đốc hoặc 

ít nhất 02 thành vi n điều hành của Hội đồng quản trị hoặc một trường hợp khác 

do Điều lệ c ng ty quy định. 

Cuộc h p Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số 

thành vi n trở l n dự h p. Trường hợp cuộc h p này kh ng đủ số thành vi n dự 

h p thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định 

h p lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn h n. 

Trường hợp này, cuộc h p được tiến hành, nếu có h n một nửa số thành vi n 

Hội đồng quản trị dự h p. 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị được th ng qua nếu được đa số thành 

vi n dự h p tán thành, trừ trường hợp Điều lệ c ng ty có quy định tỷ lệ khác cao 

h n; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có 

ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

c) Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty 

Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành c ng việc kinh doanh hằng 

ngày của c ng ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm 

trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ được giao. Giám đốc (Tổng giám đốc) do hội đồng quản trị bổ nhiệm một 

người trong số h  hoặc thu  một người khác. Nhiệm k  của Giám đốc (Tổng 

giám đốc) kh ng quá n m n m; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm k  

kh ng hạn chế. 

Giám đốc (Tổng giám đốc) phải điều hành c ng việc kinh doanh hằng 

ngày của c ng ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ c ng ty, hợp đồng 

lao động ký với c ng ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái 

với quy định này mà gây thiệt hại cho c ng ty thì Giám đốc (Tổng giám đốc) 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho c ng ty. 

Các quyền và nghĩa vụ cụ thể của Giám đốc (Tổng giám đốc) được quy 

định trong  uật  oanh nghiệp và Điều lệ c ng ty. 
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d) Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành vi n, nhiệm k  của Kiểm soát vi n 

kh ng quá 05 n m và Kiểm soát vi n có thể được bầu lại với số nhiệm k  kh ng 

hạn chế. Các Kiểm soát vi n bầu một người trong số h  làm Trưởng Ban kiểm 

soát theo nguy n tắc đa số.  uyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do 

Điều lệ c ng ty quy định. Ban kiểm soát phải có h n một nửa số thành vi n 

thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán vi n hoặc kiểm 

toán vi n chuy n nghiệp và phải làm việc chuy n trách tại c ng ty, trừ trường 

hợp Điều lệ c ng ty quy định ti u chuẩn khác cao h n. 

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng 

giám đốc) trong việc quản lý và điều hành c ng ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp 

pháp, tính trung thực và mức độ cẩn tr ng trong quản lý, điều hành hoạt động 

kinh doanh, trong tổ chức c ng tác kế toán, thống k  và lập báo cáo tài chính. 

 uyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 1 5  uật  oanh 

nghiệp 201 . 

  Để đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động, thành vi n Ban 

kiểm soát phải có ti u chuẩn và điều kiện sau đây: 

- Có n ng lực hành vi dân sự đầy đủ và kh ng thuộc đối tượng bị cấm 

thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của  uật này; 

- Kh ng phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nu i, mẹ đẻ, mẹ nu i, con đẻ, 

con nu i, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành vi n Hội đồng quản trị, Giám 

đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

- Kh ng được giữ các chức vụ quản lý c ng ty; kh ng nhất thiết phải là 

cổ đ ng hoặc người lao động của c ng ty, trừ trường hợp Điều lệ c ng ty có quy 

định khác; 

- Các ti u chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có 

li n quan và Điều lệ c ng ty. 

Kiểm soát vi n c ng ty cổ phần ni m yết, c ng ty do Nhà nước nắm giữ 

tr n 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán vi n hoặc kế toán vi n. 

3.4. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 

đồng quản trị chấp thuận 

Hợp đồng, giao dịch giữa c ng ty với các đối tượng nhất định phải được 

Đại hội đồng cổ đ ng hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, bao gồm: cổ đ ng, 

người đại diện ủy quyền của cổ đ ng sở hữu tr n 10% tổng số cổ phần phổ 

th ng của c ng ty và những người có li n quan của h ; thành vi n Hội đồng 

quản trị, Giám đốc, hoặc Tổng Giám đốc và người có li n quan của h ; và các 

doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159  uật  oanh nghiệp 201 . 

 Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ 

h n 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
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hoặc một tỷ lệ khác nhỏ h n quy định tại Điều lệ c ng ty. Trường hợp này, 

người đại diện c ng ty ký hợp đồng phải th ng báo các thành vi n Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát vi n về các đối tượng có li n quan đối với hợp đồng, giao 

dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao 

dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được th ng báo trừ trường hợp Điều lệ 

c ng ty quy định một thời hạn khác; thành vi n có lợi ích li n quan kh ng có 

quyền biểu quyết. 

Đại hội đồng cổ đ ng chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ 

những trường hợp do Hội đồng quản trị chấp thuận. Trường hợp này, người đại 

diện c ng ty ký hợp đồng phải th ng báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát vi n 

về các đối tượng có li n quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm 

theo dự thảo hợp đồng hoặc th ng báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội 

đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của 

giao dịch tại cuộc h p Đại hội đồng cổ đ ng hoặc lấy ý kiến cổ đ ng bằng v n 

bản. Trường hợp này, cổ đ ng có lợi ích li n quan kh ng có quyền biểu quyết; 

hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đ ng đại diện  5% tổng 

số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ c ng ty quy định 

khác. 

Hợp đồng, giao dịch bị v  hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi 

được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo thẩm quyền, gây 

thiệt hại cho c ng ty; người ký kết hợp đồng, cổ đ ng, thành vi n Hội đồng 

quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có li n quan phải li n đới bồi 

thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho c ng ty các khoản lợi thu được từ việc 

thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 

4. Công ty hợp danh 

4.1. Bản chất pháp lý  

Đối với các nước tr n thế giới, c ng ty hợp danh được pháp luật ghi nhận 

là một loại hình đặc trưng của c ng ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành vi n 

(đều là cá nhân và là thư ng nhân) cùng tiến hành hoạt động thư ng mại (theo 

nghĩa rộng) dưới một hãng chung (hay hội danh) và cùng li n đới chịu trách 

nhiệm v  hạn về m i khoản nợ của c ng ty. 

Theo  uật  oanh nghiệp n m 201 , c ng ty hợp danh được định nghĩa là 

một loại hình doanh nghiệp, trong đó có ít nhất hai thành vi n là chủ sở hữu 

chung của c ng ty, cùng nhau kinh doanh dưới một t n chung (g i là thành vi n 

hợp danh); ngoài các thành vi n hợp danh, c ng ty có thể có th m thành vi n 

góp vốn. C ng ty hợp danh có một số đặc điểm pháp lý c  bản sau:  

Thứ nhất, thành vi n hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng 

toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của c ng ty; 
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Thứ hai, thành vi n góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của 

c ng ty trong phạm vi số vốn đã góp vào c ng ty.  

Thứ ba, c ng ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp; 

Thứ tư, trong quá trình hoạt động c ng ty hợp danh kh ng được phát 

hành bất k  loại chứng khoán nào. 

Như vậy, nếu c n cứ vào tính chất thành vi n và chế độ chịu trách nhiệm 

tài sản, thì c ng ty hợp danh theo  uật  oanh nghiệp có thể được chia thành hai 

loại:  oại thứ nhất là những c ng ty giống với c ng ty hợp danh theo pháp luật 

các nước, tức là chỉ bao gồm những thành vi n hợp danh (chịu trách nhiệm v  

hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của c ng ty);  oại thứ hai là những 

c ng ty có cả thành vi n hợp danh và thành vi n góp vốn (chịu trách nhiệm hữu 

hạn).  oại c ng ty này pháp luật các nước g i là c ng ty hợp vốn đ n giản (hay 

hợp danh hữu hạn), và cũng là một loại hình của c ng ty đối nhân. Với quy định 

về c ng ty hợp danh,  uật  oanh nghiệp đã ghi nhận sự tồn tại của các loại hình 

c ng ty đối nhân ở Việt Nam hiện nay. 

4.2. Thành viên công ty hợp danh 

a) Thành viên hợp danh 

C ng ty hợp danh bắt buộc phải có ít nhất 2 thành vi n hợp danh. Thành 

vi n hợp danh phải là cá nhân. 

Trách nhiệm tài sản của các thành vi n hợp danh đối với các nghĩa vụ của 

c ng ty là trách nhiệm v  hạn và li n đới. Chủ nợ có quyền y u cầu bất k  

thành vi n hợp danh nào thanh toán các khoản nợ của c ng ty đối với chủ nợ. 

Mặt khác, các thành vi n hợp danh phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của 

c ng ty bằng toàn bộ tài sản của mình (tài sản đầu tư vào kinh doanh và tài sản 

kh ng trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh). 

Thành vi n hợp danh là những người quyết định sự tồn tại và phát triển 

của c ng ty cả về mặt pháp lý và thực tế. Trong quá trình hoạt động, thành vi n 

hợp danh được hưởng những quy n c  bản sau:  

- Tham gia h p, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của c ng ty; mỗi 

thành vi n hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác 

quy định tại Điều lệ c ng ty; 

- Nhân danh c ng ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề 

kinh doanh của c ng ty; đàm phán và ký kết hợp đồng, thỏa thuận hoặc giao 

ước với những điều kiện mà thành vi n hợp danh đó cho là có lợi nhất cho c ng 

ty; 

- Sử dụng con dấu, tài sản của c ng ty để hoạt động kinh doanh các 

ngành, nghề kinh doanh của c ng ty; trường hợp ứng trước tiền của mình để 
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thực hiện c ng việc kinh doanh của c ng ty thì có quyền y u cầu c ng ty hoàn 

trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường tr n số tiền gốc đã ứng trước; 

- Y u cầu c ng ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong thẩm 

quyền nếu thiệt hại đó xảy ra kh ng phải do sai sót cá nhân của chính thành 

vi n đó; 

- Y u cầu c ng ty, thành vi n hợp danh khác cung cấp th ng tin về tình 

hình kinh doanh của c ng ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của 

c ng ty khi xét thấy cần thiết; 

- Được chia lợi nhuận tư ng ứng với tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận 

quy định tại Điều lệ c ng ty; 

- Khi c ng ty giải thể hoặc phá sản, được chia một phần giá trị tài sản còn 

lại tư ng ứng theo tỷ lệ phần vốn góp vào c ng ty nếu Điều lệ c ng ty kh ng 

quy định một tỷ lệ khác; 

- Trường hợp thành vi n hợp danh chết thì người thừa kế của thành vi n 

được hưởng phần giá trị tài sản tại c ng ty sau khi đã trừ đi phần nợ thuộc trách 

nhiệm của thành vi n đó. Người thừa kế có thể trở thành thành vi n hợp danh 

nếu được Hội đồng thành vi n chấp thuận; 

- Các quyền khác theo quy định của  uật  oanh nghiệp và Điều lệ c ng 

ty. 

Đồng thời, thành vi n hợp danh phải thực hiện những nghĩa vụ tư ng 

xứng để bảo vệ quyền lợi của c ng ty và những người li n quan, cụ thể thành 

vi n hợp danh có các nghĩa vụ sau: 

- Tiến hành quản lý và thực hiện c ng việc kinh doanh một cách trung 

thực, cẩn tr ng và tốt nhất bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho c ng ty; 

- Tiến hành quản lý và hoạt động kinh doanh của c ng ty theo đúng quy 

định của pháp luật, Điều lệ c ng ty và nghị quyết của Hội đồng thành vi n; nếu 

làm trái quy định tại điểm này, gây thiệt hại cho c ng ty thì phải chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại; 

- Kh ng được sử dụng tài sản của c ng ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích 

của tổ chức, cá nhân khác; 

- Hoàn trả cho c ng ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây 

ra đối với c ng ty trong trường hợp nhân danh c ng ty, nhân danh cá nhân hoặc 

nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh 

của c ng ty mà kh ng đem nộp cho c ng ty; 

-  i n đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của c ng ty nếu 

tài sản của c ng ty kh ng đủ để trang trải số nợ của c ng ty; 

- Chịu lỗ tư ng ứng với phần vốn góp vào c ng ty hoặc theo thỏa thuận 

quy định tại Điều lệ c ng ty trong trường hợp c ng ty kinh doanh bị lỗ; 
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- Định k  hằng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng v n bản tình 

hình và kết quả kinh doanh của mình với c ng ty; cung cấp th ng tin về tình 

hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành vi n có y u cầu; 

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của  uật  oanh nghiệp và Điều lệ 

c ng ty. 

Tuy nhi n, có một số hạn ch  đối với quy n của thành vi n hợp danh như: 

kh ng được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành vi n hợp danh của c ng 

ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành vi n hợp danh 

còn lại; (ii) kh ng được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác 

thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của c ng ty đó để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; (iii) kh ng được quyền chuyển 

một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại c ng ty cho người khác nếu 

kh ng được sự chấp thuận của các thành vi n hợp danh còn lại. 

Trong quá trình hoạt động, c ng ty hợp danh có quyền ti p nhận thêm 

thành vi n hợp danh hoặc thành vi n góp vốn. Việc tiếp nhận tthành vi n mới 

phải được Hội đồng thành vi n chấp thuận. Thành vi n hợp danh mới phải cùng 

li n đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác của c ng ty (trừ khi có thoả thuận khác).  

Tư cách thành viên c ng ty của thành vi n hợp danh chấm dứt trong các 

trường hợp sau đây: thành vi n đã chết, bị Tòa án tuy n bố là mất tích, bị hạn 

chế hoặc mất n ng lực hành vi dân sự; tự nguyện rút vốn khỏi c ng ty hoặc bị 

khai trừ khỏi c ng ty hay các trường hợp khác do Điều lệ c ng ty quy định. Khi 

tự nguyệt rút vốn khỏi c ng ty hoặc bị khai trừ khỏi c ng ty trong thời hạn 2 

n m kể từ ngày chấm dứt tư cách thành vi n, thành vi n hợp danh vẫn phải li n 

đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của 

c ng ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành vi n. 

b) Thành viên góp vốn 

C ng ty hợp danh có thể có thành vi n góp vốn. Thành vi n góp vốn có 

thể là tổ chức, hoặc cá nhân. Thành vi n góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của c ng ty trong phạm vi số vốn đã cam kết 

góp.  à thành vi n của c ng ty đối nhân, nhưng thành vi n góp vốn hưởng chế 

độ trách nhiệm tài sản như một thành vi n của c ng ty đối vốn. Chính điều này 

là lý do c  bản dẫn đến thành vi n góp vốn có tư cách pháp lý khác với thành 

vi n hợp danh. B n cạnh những thuận lợi được hưởng từ chế độ trách nhiệm 

hữu hạn, thành vi n góp vốn bị hạn chế những quyền c  bản của một thành vi n 

c ng ty.  

Thành vi n góp vốn kh ng được tham gia quản lý c ng ty, kh ng được 

tiến hành c ng việc kinh doanh nhân danh c ng ty. Pháp luật nhiều nước còn 

quy định nếu thành vi n góp vốn hoạt động kinh doanh nhân danh c ng ty thì sẽ 

mất quyền chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của c ng ty. Các quyền và 
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nghĩa vụ cụ thể của thành vi n góp vốn được quy định trong  uật  oanh nghiệp 

và Điều lệ c ng ty. 

 

4.3.  h  độ pháp lý v  tài sản 

 à loại hình c ng ty đối nhân, c ng ty hợp danh kh ng được phép phát 

hành bất k  loại chứng khoán nào để huy động vốn. Khi thành lập c ng ty, các 

thành vi n phải góp vốn vào vốn điều lệ của c ng ty. Số vốn mà mỗi thành vi n 

cam kết góp vào c ng ty phải được ghi rõ trong điều lệ của c ng ty.  

Tài sản của c ng ty hợp danh bao gồm: tài sản góp vốn của các thành 

vi n đã được chuyển quyền sở hữu cho c ng ty; tài sản tạo lập được mang t n 

c ng ty; tài sản thu được từ hoạt động kinh doanh do các thành vi n hợp danh 

thực hiện nhân danh c ng ty và từ hoạt động kinh doanh của c ng ty do các 

thành vi n hợp danh nhân danh cá nhân thực hiện; các tài sản khác theo quy 

định của pháp luật. 

Thành vi n hợp danh và thành vi n góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số 

vốn đã cam kết. Thành vi n hợp danh kh ng góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam 

kết gây thiệt hại cho c ng ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 

c ng ty. Trường hợp có thành vi n góp vốn kh ng góp đủ và đúng hạn số vốn 

đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành vi n đó đối 

với c ng ty; trong trường hợp này, thành vi n góp vốn có li n quan có thể bị 

khai trừ khỏi c ng ty theo quyết định của Hội đồng thành vi n. Tại thời điểm 

góp đủ vốn như đã cam kết, thành vi n được cấp giấy chứng nhận phần vốn 

góp.  

4.4. Quản trị nội bộ 

Việc tổ chức quản lý c ng ty hợp danh phải tuân thủ các quy định về một 

số vấn đề c  bản sau đây: 

- Các thành vi n hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức 

điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của c ng ty. M i hạn chế đối với 

thành vi n hợp danh, trong thực hiện c ng việc kinh doanh hằng ngày của c ng 

ty chỉ có hiệu lực đối với b n thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó. 

- Trong điều hành hoạt động kinh doanh của c ng ty, thành vi n hợp danh 

phân c ng nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát c ng ty. Khi 

một số hoặc tất cả thành vi n hợp danh cùng thực hiện một số c ng việc kinh 

doanh thì quyết định được th ng qua theo nguy n tắc đa số. Hoạt động do thành 

vi n hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của c ng ty đều 

kh ng thuộc trách nhiệm của c ng ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các 

thành vi n còn lại chấp thuận. 

- Chủ tịch Hội đồng thành vi n, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm 

vụ quản lý và điều hành c ng việc kinh doanh hằng ngày của c ng ty với tư 
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cách là thành vi n hợp danh; triệu tập và tổ chức h p Hội đồng thành vi n; ký 

các nghị quyết của Hội đồng thành vi n; phân c ng, phối hợp c ng việc kinh 

doanh, giữa các thành vi n hợp danh; tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung 

thực sổ kế toán, hóa đ n, chứng từ và các tài liệu khác của c ng ty theo quy 

định của pháp luật; đồng thời là đại diện cho c ng ty trong quan hệ với c  quan 

nhà nước; đại diện cho c ng ty với tư cách là bị đ n hoặc nguy n đ n trong các 

vụ kiện, tranh chấp thư ng mại hoặc các tranh chấp khác. 

- Tất cả thành vi n hợp lại thành Hội đồng thành vi n. Hội đồng thành 

vi n bầu một thành vi n hợp danh làm Chủ tịch, đồng thời ki m giám đốc hoặc 

tổng giám đốc (nếu điều lệ c ng ty kh ng có quy định khác). 

Hội đồng thành vi n có quyền quyết định tất cả c ng việc kinh doanh của 

c ng ty. Nếu Điều lệ c ng ty kh ng quy định thì quyết định được th ng qua khi 

có ít nhất ba phần tư tổng số thành vi n hợp danh chấp thuận đối với các vấn đề 

sau: phư ng hướng phát triển c ng ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ c ng ty; tiếp 

nhận th m thành vi n hợp danh mới; chấp nhận thành vi n hợp danh rút khỏi 

c ng ty hoặc quyết định khai trừ thành vi n; quyết định dự án đầu tư; quyết định 

việc vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị bằng hoặc 

lớn h n 50% vốn điều lệ của c ng ty, trừ trường hợp Điều lệ c ng ty quy định 

một tỷ lệ khác cao h n; quyết định mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn h n 

vốn điều lệ của c ng ty, trừ trường hợp Điều lệ c ng ty quy định một tỷ lệ khác 

cao h n;  quyết định th ng qua báo cáo tài chính hằng n m, tổng số lợi nhuận, 

được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành vi n; quyết định giải thể c ng ty. 

Đối với các vấn đề khác, quyết định được th ng qua nếu được ít nhất hai phần 

ba tổng số thành vi n hợp danh tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ c ng ty quy 

định. 

- Việc tiến hành h p hội đồng thành vi n do Chủ tịch hội đồng thành vi n 

triệu tập hoặc theo y u cầu của thành vi n hợp danh. Trường hợp chủ tịch hội 

đồng thành vi n kh ng triệu tập h p theo y u cầu của thành vi n hợp danh thì 

thành vi n đó có quyền triệu tập h p hội đồng thành vi n. Thành vi n y u cầu 

triệu tập h p phải chuẩn bị nội dung, chư ng trình và tài liệu h p. 

- Khi tham gia h p, thảo luận về các vấn đề của c ng ty, mỗi thành vi n 

hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại 

Điều lệ c ng ty.  uyền tham gia h p, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng 

thành vi n của thành vi n góp vốn bị hạn chế h n so với thành vi n hợp danh; 

cụ thể chỉ đối với những vấn đề về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ c ng ty, sửa 

đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành vi n góp vốn, về tổ chức lại và 

giải thể c ng ty và các nội dung khác của Điều lệ c ng ty có li n quan trực tiếp 

đến quyền và nghĩa vụ của h . 

 

5. Doanh nghiệp tư nhân 
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5.1. Bản chất pháp lý 

 oanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu 

trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về m i hoạt động của doanh nghiệp. 

 oanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm pháp lý cơ bản sau: 

Thứ nhất, chủ doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân, mỗi cá nhân chỉ 

được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Đặc điểm này phân biệt doanh 

nghiệp tư nhân với các doanh nghiệp khác do (một hoặc nhiều) cá nhân  hoặc tổ 

chức thành lập. Chủ doanh nghiệp tư nhân kh ng được đồng thời là chủ hộ kinh 

doanh, thành vi n c ng ty hợp danh.  

Thứ hai, chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản 

của mình về m i hoạt động của doanh nghiệp (trách nhiệm v  hạn).Ở doanh 

nghiệp tư nhân, kh ng có sự phân biệt tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp với 

chủ thể kinh doanh là doanh nghiệp. Vì chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm v  

hạn n n tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp 

tư nhân kh ng phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. 

Thứ ba, doanh nghiệp tư nhân kh ng được phát hành bất k  loại chứng 

khoán nào. 

Thứ tư, doanh nghiệp tư nhân kh ng được quyền góp vốn thành lập hoặc 

mua cổ phần, phần vốn góp trong c ng ty hợp danh, c ng ty trách nhiệm hữu 

hạn hoặc c ng ty cổ phần. 

Thứ năm, doanh nghiệp tư nhân kh ng có tư cách pháp nhân. 

5.2. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đ ng 

ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đ ng ký chính xác tổng số vốn đầu 

tư, trong đó n u rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, 

vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài 

sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản. 

Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thu  được sử dụng vào 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế 

toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền t ng hoặc 

giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc 

t ng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào 

sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp h n vốn đầu tư đã đ ng ký 

thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đ ng ký với C  

quan đ ng ký kinh doanh.  

5.3. Tổ chức quản lý hoạt động của doanh nghiệp tư nhân 
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Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế 

và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, 

chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thu  người khác quản lý, 

điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thu  người khác làm Giám đốc 

quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về m i hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

5.4.  ho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân 

a) Cho thu  doanh nghiệp tư nhân 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thu  toàn bộ doanh nghiệp của 

mình nhưng phải th ng báo bằng v n bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thu  

có c ng chứng đến C  quan đ ng ký kinh doanh, c  quan thuế trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thu  có hiệu lực thi hành. Trong thời 

hạn cho thu , chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp.  uyền và trách nhiệm của chủ sở 

hữu và người thu  đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy 

định trong hợp đồng cho thu . 

b) Bán doanh nghiệp tư nhân 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho 

người khác. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu 

trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát 

sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người 

mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác. 

Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật về lao động. Người mua doanh nghiệp phải đ ng ký thay đổi chủ doanh 

nghiệp tư nhân theo quy định của  uật này. 

 IV. TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP 

 1. Chia doanh nghiệp 

  C ng ty trách nhiệm hữu hạn, c ng ty cổ phần có thể chia các cổ đ ng, 

thành vi n và tài sản c ng ty để thành lập hai hoặc nhiều c ng ty mới trong một 

trong các trường hợp sau đây: 

 - Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành vi n, cổ đ ng cùng với 

tài sản tư ng ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các c ng 

ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong c ng ty bị chia và tư ng ứng giá trị tài sản được 

chuyển cho c ng ty mới; 
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 - Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành vi n, cổ 

đ ng cùng với tài sản tư ng ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp h  được 

chuyển sang cho các c ng ty mới; 

 - Kết hợp cả hai trường hợp n u tr n. 

  C ng ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các c ng ty mới được cấp Giấy 

chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp. Các c ng ty mới phải cùng li n đới chịu 

trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ 

tài sản khác của c ng ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và 

người lao động để một trong số các c ng ty đó thực hiện các nghĩa vụ này. 

 2. Tách doanh nghiệp 

  C ng ty trách nhiệm hữu hạn, c ng ty cổ phần có thể tách bằng cách 

chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của c ng ty hiện có (sau đây g i là 

c ng ty bị tách) để thành lập một hoặc một số c ng ty trách nhiệm hữu hạn, 

c ng ty cổ phần mới (sau đây g i là c ng ty được tách) mà kh ng chấm dứt tồn 

tại của c ng ty bị tách.  

  Tách c ng ty có thể thực hiện theo một trong các phư ng thức sau đây: 

 - Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành vi n, cổ đ ng cùng với 

tài sản tư ng ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các 

c ng ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong c ng ty bị tách và tư ng ứng giá trị tài sản 

được chuyển cho c ng ty mới; 

 - Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành vi n, cổ 

đ ng cùng với tài sản tư ng ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của h  được 

chuyển sang cho các c ng ty mới; 

 - Kết hợp cả hai trường hợp n u tr n. 

  C ng ty bị tách phải đ ng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành vi n 

tư ng ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành vi n giảm xuống đồng 

thời với đ ng ký doanh nghiệp các c ng ty mới. 

  Sau khi đ ng ký doanh nghiệp, c ng ty bị tách và c ng ty được tách phải 

cùng li n đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao 

động và nghĩa vụ tài sản khác của c ng ty bị tách, trừ trường hợp c ng ty bị 

tách, c ng ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của c ng ty 

bị tách có thỏa thuận khác. 

 3. Hợp nhất doanh nghiệp 

  Hai hoặc một số c ng ty (sau đây g i là c ng ty bị hợp nhất) có thể hợp 

nhất thành một c ng ty mới (sau đây g i là c ng ty hợp nhất), đồng thời chấm 

dứt tồn tại của các c ng ty bị hợp nhất. 

 Trường hợp hợp nhất mà theo đó c ng ty hợp nhất có thị phần từ 30% 

đến 50% tr n thị trường li n quan thì đại diện hợp pháp của c ng ty bị hợp nhất 
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phải th ng báo cho c  quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ 

trường hợp  uật cạnh tranh có quy định khác. 

 Cấm các trường hợp hợp nhất mà theo đó c ng ty hợp nhất có thị phần 

tr n 50% tr n thị trường có li n quan, trừ trường hợp  uật cạnh tranh có quy 

định khác. 

  Sau khi đ ng ký doanh nghiệp, các c ng ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; 

c ng ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản 

khác của các c ng ty bị hợp nhất. 

 4. Sáp nhập doanh nghiệp 

 Một hoặc một số c ng ty (sau đây g i là c ng ty bị sáp nhập) có thể sáp 

nhập vào một c ng ty khác (sau đây g i là c ng ty nhận sáp nhập) bằng cách 

chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang c ng ty nhận 

sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của c ng ty bị sáp nhập. 

 Sau khi đ ng ký doanh nghiệp, c ng ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; c ng 

ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác 

của c ng ty bị sáp nhập. 

 Trường hợp sáp nhập mà theo đó c ng ty nhận sáp nhập có thị phần từ 

30% đến 50% tr n thị trường li n quan thì đại diện hợp pháp của c ng ty th ng 

báo cho c  quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp 

 uật cạnh tranh có quy định khác. 

 Cấm các trường hợp sáp nhập các c ng ty mà theo đó c ng ty nhận sáp 

nhập có thị phần tr n 50% tr n thị trường có li n quan, trừ trường hợp  uật 

cạnh tranh có quy định khác. 

 5. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần 

  Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành c ng ty cổ phần thì 

thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển c ng ty nhà nước thành 

c ng ty cổ phần. 

  C ng ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành c ng ty cổ phần 

theo phư ng thức sau đây: 

 - Chuyển đổi thành c ng ty cổ phần mà kh ng huy động th m tổ chức, cá 

nhân khác cùng góp vốn, kh ng bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác; 

 - Chuyển đổi thành c ng ty cổ phần bằng cách huy động th m tổ chức, cá 

nhân khác góp vốn; 

 - Chuyển đổi thành c ng ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần 

phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác; 

 - Kết hợp các phư ng thức n u tr n. 
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  C ng ty chuyển đổi đư ng nhi n kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích 

hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao 

động và các nghĩa vụ khác của c ng ty được chuyển đổi. 

 6. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 

 C ng ty cổ phần có thể chuyển đổi thành c ng ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành vi n theo phư ng thức sau đây: 

 - Một cổ đ ng nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tư ng 

ứng của tất cả các cổ đ ng còn lại; 

 - Một tổ chức hoặc cá nhân kh ng phải là cổ đ ng nhận chuyển nhượng 

toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đ ng của c ng ty; 

 - C ng ty chỉ còn lại một cổ đ ng trong thời gian vượt quá thời hạn y u 

cầu số lượng tối thiểu c ng ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của  uật 

 oanh nghiệp. 

 C ng ty chuyển đổi đư ng nhi n kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp 

pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và 

các nghĩa vụ khác của c ng ty được chuyển đổi. 

  7. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên 

  C ng ty cổ phần có thể chuyển đổi thành c ng ty trách nhiệm hữu hạn 

theo phư ng thức sau đây: 

 - Chuyển đổi thành c ng ty trách nhiệm hữu hạn mà kh ng huy động 

th m hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác; 

 - Chuyển đổi thành c ng ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động 

th m tổ chức, cá nhân khác góp vốn; 

 - Chuyển đổi thành c ng ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển 

nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, 

cá nhân khác góp vốn; 

 - Chuyển đổi thành c ng ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phư ng thức 

n u tr n. 

  C ng ty chuyển đổi đư ng nhi n kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích 

hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao 

động và các nghĩa vụ khác của c ng ty được chuyển đổi. 

 8. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn 

   oanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành c ng ty trách nhiệm hữu 

hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây: 
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 - Đáp ứng các điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đ ng ký doanh 

nghiệp: Ngành, nghề đ ng ký kinh doanh kh ng bị cấm đầu tư kinh doanh; T n 

của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 3 , 39,  0 và  2 của 

 uật  oanh nghiệp; Có hồ s  đ ng ký doanh nghiệp hợp lệ; Nộp đủ lệ phí đ ng 

ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí. 

 - Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu c ng ty (đối với trường 

hợp chuyển đổi thành c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n do cá nhân 

làm chủ sở hữu) hoặc thành vi n (đối với trường hợp chuyển đổi thành c ng ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành vi n trở l n); 

 - Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng v n bản chịu trách nhiệm cá 

nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán 

của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

 - Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng v n bản với các b n của 

hợp đồng chưa thanh lý về việc c ng ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi 

tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó; 

 - Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng v n bản hoặc có thỏa thuận 

bằng v n bản với các thành vi n góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao 

động hiện có của doanh nghiệp tư nhân. 

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ s , C  quan đ ng 

ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp nếu có 

đủ các điều kiện n u tr n. 

 9. Tạm ngừng kinh doanh 

   oanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải th ng báo 

bằng v n bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho 

C  quan đ ng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc 

tiếp tục kinh doanh.  uy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp 

tục kinh doanh trước thời hạn đã th ng báo. 

 C  quan đ ng ký kinh doanh, c  quan nhà nước có thẩm quyền y u cầu 

doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi 

phát hiện doanh nghiệp kh ng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

  Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số 

thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp 

đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, 

chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.  

 10. Giải thể doanh nghiệp 

 * Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: 

 - Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ c ng ty mà kh ng có 

quyết định gia hạn; 
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 - Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, 

của tất cả thành vi n hợp danh đối với c ng ty hợp danh, của Hội đồng thành 

vi n, chủ sở hữu c ng ty đối với c ng ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng 

cổ đ ng đối với c ng ty cổ phần; 

 - C ng ty kh ng còn đủ số lượng thành vi n tối thiểu theo quy định của 

 uật  oanh nghiệp trong thời hạn 0  tháng li n tục mà kh ng làm thủ tục 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; 

 - Bị thu hồi Giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp. 

 * Đi u kiện doanh nghiệp được giải thể: 

   oanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ 

và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp kh ng trong quá trình giải quyết tranh 

chấp tại Tòa án hoặc c  quan tr ng tài. Người quản lý có li n quan và doanh 

nghiệp cùng li n đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp. 

 *  ác khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây: 

 - Các khoản nợ lư ng, trợ cấp th i việc, bảo hiểm xã hội theo quy định 

của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động 

tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;  

 - Nợ thuế; 

 - Các khoản nợ khác. 

 Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, 

phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành vi n, cổ đ ng hoặc 

chủ sở hữu c ng ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần. 

 * Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây: 

 - Th ng báo về giải thể doanh nghiệp; 

 - Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã 

thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo 

hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); 

 - Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có); 

 - Giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp. 

 *  ác hành vi nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp 

thực hiện kể từ khi có quy t định giải thể doanh nghiệp như sau: 

 - Cất giấu, tẩu tán tài sản; 

 - Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; 

 - Chuyển các khoản nợ kh ng có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo 

đảm bằng tài sản của doanh nghiệp; 

 - Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp; 
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 - Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thu  tài sản; 

 - Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực; 

 - Huy động vốn dưới m i hình thức. 

  Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân có hành vi vi phạm có 

thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 

thiệt hại thì phải bồi thường. 

 11. Phá sản doanh nghiệp 

 Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

phá sản. Theo đó, việc phá sản doanh nghiệp tuân thủ theo các quy định của 

 uật Phá sản được  uốc hội th ng qua ngày 19 tháng   n m 201 . 
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PHẦN 2 

 PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ 

 

 Nhằm t ng cường hoạt động đầu tư phục vụ phát triển kinh tế, Nhà nước 

đặc biệt quan tâm đến c  chế khuyến khích, ưu đãi, bảo hộ đầu tư và tạo m i 

trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hiệu quả... Với những mục ti u đó,  uốc 

hội đã ban hành  uật Đầu tư 201  với 7  điều quy định cụ thể hoạt động đầu tư 

kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước 

ngoài thay thế cho Luật Đầu tư 2005.  uật Đầu tư 201  đã góp phần thể chế hóa 

quan điểm, chủ trư ng của Đảng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo lập c  sở 

pháp lý minh bạch để bảo đảm thực hiện nguy n tắc Hiến định về quyền tự do 

đầu tư kinh doanh của c ng dân trong các ngành, nghề mà  uật kh ng cấm.  

1. Khái niệm đầu tư kinh doanh 

Trước đây, theo  uật Đầu tư 2005, đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng 

các loại tài sản hữu hình hoặc v  hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt 

động đầu tư theo quy định.  

 uật Đầu tư n m 201  với phạm vi điều chỉnh về hoạt động đầu tư kinh 

doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, 

đã làm rõ h n quy định về đầu tư, kinh doanh. Theo đó, đầu tư kinh doanh là 

việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh th ng qua việc 

thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ 

chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Như 

vậy,  uật Đầu tư 201  đã làm rõ h n quy định trước đây của  uật Đầu tư 2005 

và nhấn mạnh hoạt động đầu tư phải được gắn chặt trong quá trình kinh doanh 

nhằm mục đích sinh lời của nhà đầu tư.  

2. Chính sách về đầu tư kinh doanh 

Tr n c  sở thể chế hóa Hiến pháp 2013,  uật Đầu tư 201  đã quy định 

những chính sách của nhà nước đối với đầu tư kinh doanh nhằm bảo đảm, 

khuyến khích việc đầu tư kinh doanh của các cá nhân, tổ chức, cụ thể: 

- Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các 

ngành, nghề mà  uật Đầu tư kh ng cấm. 

- Nhà đầu tư được tự chủ quyết định hoạt động đầu tư kinh doanh theo 

quy định của  uật này và quy định khác của pháp luật có li n quan; được tiếp 

cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguy n 

khác theo quy định của pháp luật. 
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- Nhà nước c ng nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu 

nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư. 

- Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư; có chính sách khuyến 

khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh 

doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế. 

- Nhà nước t n tr ng và thực hiện các điều ước quốc tế li n quan đến đầu 

tư kinh doanh mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành vi n. 

4. Bảo đảm đầu tư 

 Để hoàn thiện cơ chế bảo đảm đầu tư phù hợp với quy định của Hiến 

pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật Đầu tư 201  quy 

định về các biện pháp bảo đảm đầu tư tại Chư ng    (từ Điều 9 đến Điều 14). 

Các biện pháp bảo đảm đầu tư thể hiện tính nhất quán trong việc thực hiện cam 

kết đảm bảo của Nhà nước đối với lợi ích của nhà đầu tư, phù hợp với nội dung 

cam kết trong các điều ước quốc tế về khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Bảo đảm 

đầu tư bao gồm các nội dung c  bản sau đây: 

Thứ nhất, bảo đảm quyền sở hữu tài sản 

 Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư được thể hiện tr n các 

phư ng diện: 

- Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư kh ng bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu 

bằng biện pháp hành chính. 

 - Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc 

phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thi n 

tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về 

trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có li n quan. 

Thứ hai, bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh 

Để đảm bảo hoạt động đầu tư kinh doanh, Nhà nước kh ng bắt buộc nhà 

đầu tư phải thực hiện những y u cầu sau đây: 

- Ưu ti n mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử 

dụng hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước; 

 -  uất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số 

lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong 

nước; 

 - Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tư ng ứng với số lượng và 

giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để 

đáp ứng nhu cầu nhập khẩu; 

 - Đạt được tỷ lệ nội địa hóa đối với hàng hóa sản xuất trong nước; 
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- Đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghi n cứu 

và phát triển ở trong nước; 

- Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc 

nước ngoài; 

- Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo y u cầu của c  quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

 Ngoài ra, đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trư ng 

đầu tư của  uốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng quan tr ng khác, pháp luật có quy định Thủ tướng Chính phủ quyết 

định việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ c n cứ định hướng phát triển kinh 

tế - xã hội, chính sách quản lý ngoại hối và khả n ng cân đối ngoại tệ trong từng 

thời k . Đây cũng là một trong những quy định đảm bảo quan tr ng cho hoạt 

động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư. 

Thứ ba, bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước 

ngoài 

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam 

theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài 

các tài sản sau đây: 

- Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư; 

- Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh; 

- Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư. 

Thứ tư, bảo lãnh của Chính phủ đối với một số dự án quan trọng 

Thủ tướng Chính phủ có thể quyết định việc bảo lãnh nghĩa vụ thực hiện 

hợp đồng của c  quan nhà nước có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp nhà nước 

tham gia thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trư ng đầu tư 

của  uốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng quan tr ng khác. 

Thứ năm, bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi 

pháp luật 

Trong trường hợp pháp luật có sự thay đổi thì việc bảo đảm đầu tư kinh 

doanh xử lý theo nguy n tắc sau: 

- Trong trường hợp v n bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi 

đầu tư cao h n ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư 

được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của v n bản pháp luật mới cho thời 

gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án. 

-  Trường hợp v n bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu 

tư thấp h n ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư 
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được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng 

ưu đãi còn lại của dự án.  

Tuy nhi n biện pháp bảo đảm đầu tư kinh doanh này có thể kh ng áp 

dụng trong trường hợp thay đổi quy định của v n bản pháp luật vì lý do quốc 

phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của 

cộng đồng, bảo vệ m i trường, khi đó nhà đầu tư được xem xét giải quyết bằng 

một hoặc một số biện pháp như: Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào 

thu nhập chịu thuế; Điều chỉnh mục ti u hoạt động của dự án đầu tư; Hỗ trợ nhà 

đầu tư khắc phục thiệt hại. 

(Để được thực hiện biện pháp bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường 

hợp thay đổi pháp luật, nhà đầu tư phải có y u cầu bằng v n bản trong thời hạn 

03 n m kể từ ngày v n bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, y u cầu bằng 

v n bản được gửi tới c  quan đ ng ký đầu tư để thực hiện các thủ tục theo quy 

định của pháp luật). 

Thứ sáu, giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh 

Tranh chấp li n quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được 

giải quyết th ng qua thư ng lượng, hòa giải. Trường hợp kh ng thư ng lượng, 

hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Tr ng tài hoặc Tòa án theo quy 

định, cụ thể:  

- Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài hoặc giữa nhà đầu tư trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài với c  quan nhà nước có thẩm quyền li n quan đến hoạt động đầu tư 

kinh doanh tr n lãnh thổ Việt Nam được giải quyết th ng qua Tr ng tài Việt 

Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp tranh chấp giữa các nhà đầu tư 

trong đó có ít nhất một b n là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế quy 

định tại khoản 1 Điều 23 của  uật Đầu tư. Trong trường hợp này tranh chấp 

được giải quyết th ng qua một trong những c  quan, tổ chức sau đây: 

Tòa án Việt Nam; 

 Tr ng tài Việt Nam; 

Tr ng tài nước ngoài; 

 Tr ng tài quốc tế; 

 Tr ng tài do các b n tranh chấp thỏa thuận thành lập. 

- Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với c  quan nhà nước có thẩm 

quyền li n quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tr n lãnh thổ Việt Nam được 

giải quyết th ng qua Tr ng tài Việt Nam hoặc Tòa án Việt Nam, trừ trường hợp 

có thỏa thuận khác theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành vi n có quy định khác. 
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 4. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện  

 Một trong những thay đổi quan tr ng nhất của Luật Đầu tư 201  so với 

quy định về đầu tư, kinh doanh trước đây là việc tạo lập c  sở pháp lý minh 

bạch để bảo đảm thực hiện nguy n tắc Hiến định về quyền tự do đầu tư kinh 

doanh của c ng dân trong các ngành, nghề mà  uật kh ng cấm th ng qua các 

quy định về ngành, nghề cấm đầu tư và đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó 

Luật Đầu tư đã ban hành danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu 

tư kinh doanh có điều kiện theo phư ng pháp loại trừ (ch n bỏ) góp phần đổi 

mới c n bản nguy n tắc áp dụng pháp luật, từ việc nhà đầu tư chỉ được quyền 

thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật 

cho phép sang nguy n tắc được tự do đầu tư kinh doanh tất cả các ngành, nghề 

mà  uật này kh ng cấm hoặc quy định phải có điều kiện.  

 - Theo Luật Đầu tư 201  thì có 06 nhóm ngành, nghề cấm đầu tư kinh 

doanh, bao gồm: (i) kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 ban 

hành kèm theo  uật; (ii) kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật độc hại quy 

định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo  uật; (iii) kinh doanh mẫu vật các loại 

thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của C ng ước về bu n 

bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại 

động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm   có nguồn gốc từ tự 

nhi n theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo  uật (iv) kinh doanh mại 

dâm; (v) mua, bán người, m , bộ phận c  thể người; (vi) các hoạt động li n 

quan đến sinh sản v  tính tr n người. Ngày 22/11/201 ,  uốc hội đã th ng qua 

Luật sửa đổi bổ sung Điều   và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư theo đó  đã bổ sung 

cấm kinh doanh pháo nổ. 

 - Đồng thời để kiểm soát ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, 

kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh,  uật Đầu tư đã ban hành Danh mục 267 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 (tuy nhi n 

sau khi ban hành và th ng qua  uật sửa đổi, bổ sung Điều   và Phụ lục 4 của 

Luật đầu tư thì số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được rút 

xuống là 2 3 ngành nghề ) theo đó, Danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện chỉ được quy định tại Luật Đầu tư và các v n bản sửa đổi 

Luật Đầu tư còn điều kiện cụ thể đối với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện được quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành vi n. Đây là một trong những quy định mới nhằm tạo điều 

kiện nhằm hạn chế việc ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh kh ng phù 
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hợp, kh ng cần thiết, qua đó sẽ tạo m i trường đầu tư kinh doanh tốt h n, 

khuyến khích tham gia đầu tư kinh doanh. 

 5. Ưu đãi đầu tư kinh doanh, ngành, nghề, địa bàn ưu đãi  

- Nhằm thúc đẩy sự phát triển cân đối trong các ngành, nghề, địa bàn của 

nền kinh tế quốc dân, thực hiện có hiệu quả mục đích của Luật đầu tư, Nhà 

nước, ưu đãi đầu tư vào các ngành, nghề và địa bàn nhất định, quy m  của dự 

án....Các hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư bao gồm:  

 Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp h n mức thuế 

suất th ng thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; 

miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; 

 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; 

nguy n liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư; 

 Miễn, giảm tiền thu  đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất. 

Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy 

định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.  

- Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm: 

+ Các dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, như một số ngành, nghề: 

hoạt động c ng nghệ cao, sản phẩm c ng nghiệp hỗ trợ c ng nghệ cao; hoạt 

động nghi n cứu và phát triển; Sản xuất vật liệu mới, n ng lượng mới, n ng 

lượng sạch, n ng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia t ng từ 30% trở 

l n, sản phẩm tiết kiệm n ng lượng; Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm c  

khí tr ng điểm, máy n ng nghiệp,   t , phụ tùng   t ; đóng tàu...,  

+ Các dự án tại địa bàn ưu đãi đầu tư, gồm: Địa bàn có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó kh n, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó kh n; Khu 

c ng nghiệp, khu chế xuất, khu c ng nghệ cao, khu kinh tế được hưởng ưu đãi 

đầu tư theo quy định;  

+ Dự án đầu tư có quy m  vốn từ 6.000 tỷ đồng trở l n, thực hiện giải 

ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 n m kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đ ng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trư ng đầu tư;  

+ Dự án đầu tư tại vùng n ng th n sử dụng từ 500 lao động trở l n;  

+ Doanh nghiệp c ng nghệ cao, doanh nghiệp khoa h c và c ng nghệ, tổ 

chức khoa h c và c ng nghệ. 

Tuy nhi n, ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng (là dự án tại địa bàn ưu đãi 

đầu tư; dự án đầu tư tại vùng n ng th n sử dụng từ 500 lao động trở l n; dự án 
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đầu tư có quy m  vốn từ 6.000 tỷ đồng trở l n như n u tr n) sẽ kh ng áp dụng 

nếu dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

thuộc đối tượng chịu thuế ti u thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế ti u thụ 

đặc biệt, trừ sản xuất   t . 

 6. Các hình thức hỗ trợ đầu tư: 

Ngoài các ưu đãi cho đầu tư, để khuyển khích các hoạt động đầu tư kinh 

doanh, Nhà nước còn thực hiện hỗ trợ đầu tư theo các hình thức như sau: 

 - Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong 

và ngoài hàng rào dự án; 

- Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; 

- Hỗ trợ tín dụng; 

- Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời c  sở sản 

xuất ra khỏi nội thành, nội thị; 

 - Hỗ trợ khoa h c, kỹ thuật, chuyển giao c ng nghệ; 

- Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp th ng tin; 

- Hỗ trợ nghi n cứu và phát triển. 

 7.  Hình thức đầu tư (hoạt động đầu tư tại Việt Nam) 

 Hình thức đầu tư là cách thức tiến hành các hoạt động đầu tư của nhà đầu 

tư theo quy định của pháp luật. Trong điều kiện kinh tế thị trường, hình thức 

đầu tư kinh doanh ngày càng phong phú, đa dạng; mỗi hình thức đầu tư có 

những đặc điểm ri ng nhất định về cách thức đầu tư vốn, tính chất li n kết và 

phân chia kết quả kinh doanh giữa các nhà đầu tư. C n cứ vào nhu cầu và điều 

kiện cụ thể của mình, các nhà đầu tư có quyền lựa ch n các hình thức đầu tư 

thích hợp theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, 

Luật Đầu tư 201  quy định các hình thức đầu tư như sau:  

Một là, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 

 Với mục ti u xóa bỏ một số hạn chế, phân biệt đối xử đối với nhà đầu tư 

nước ngoài trong việc thành lập doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư, 

góp phần tạo mặt bằng pháp lý thống nhất về quyền thực hiện hoạt động đầu tư 

của các doanh nghiệp thuộc m i thành phần kinh tế, Luật Đầu tư n m 201  đã 

quy định một số nguy n tắc của hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế như 

sau:  
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 Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế phù 

hợp với tất cả loại hình tổ chức kinh tế. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà 

đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

đ ng ký đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 - Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ 

kh ng hạn chế trong tổ chức kinh tế, ngoại trừ các trường hợp sau đây: 

+ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại c ng ty ni m yết, c ng ty 

đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo 

quy định của pháp luật về chứng khoán; 

 + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà 

nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo 

quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước; 

 + Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài kh ng thuộc 02 trường hợp tr n 

thì thực hiện theo quy định khác của pháp luật có li n quan và điều ước quốc tế 

mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành vi n. 

- Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực 

hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành vi n. 

 Hai là, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

vào tổ chức kinh tế 

 Luật Đầu tư n m 201  đã quy định theo hướng khẳng định quyền của nhà 

đầu tư trong việc góp vốn, mua lại phần vốn góp, mua cổ phần của doanh 

nghiệp phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và tr n c  sở đáp ứng các 

điều kiện, thủ tục được quy định cụ thể tại Luật này. Đồng thời, doanh nghiệp 

nhận vốn góp hoặc bán cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài thực 

hiện thủ tục đ ng ký thay đổi nội dung đ ng ký kinh doanh theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp.  

Ngoài ra, đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, 

mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế phải đảm bảo hình thức, điều 

kiện tại Điều 25, 26 Luật Đầu tư 2015. 

Ba là, đầu tư theo hình thức hợp đồng  đầu tư theo hình thức đối tác 

công tư 
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Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác c ng tư (hợp đồng PPP) là hợp 

đồng được ký kết giữa c  quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh 

nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư theo quy định.  

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với c  quan nhà 

nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng 

cấp, mở rộng, quản lý và vận hành c ng trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp 

dịch vụ c ng. 

 ĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp 

đồng PPP được thực hiện theo quy định của Chính phủ 

Bốn là, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC 

 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây g i là hợp đồng BCC) là hợp 

đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi 

nhuận, phân chia sản phẩm mà kh ng thành lập tổ chức kinh tế. Hợp đồng BCC 

được ký kết, thực hiện tr n c  sở một số nguy n tắc sau đây:  

- Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện 

theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư 

nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đ ng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. 

- Các b n tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện 

hợp đồng BCC. Chức n ng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các b n 

thỏa thuận. 

Hợp đồng BCC cần gồm những nội dung chủ yếu như: T n, địa chỉ, 

người đại diện có thẩm quyền của các b n tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch 

hoặc địa chỉ n i thực hiện dự án; Mục ti u và phạm vi hoạt động đầu tư kinh 

doanh; Đóng góp của các b n tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư 

kinh doanh giữa các b n; Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng; Quyền, nghĩa 

vụ của các b n tham gia hợp đồng; Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp 

đồng; Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phư ng thức giải quyết tranh chấp. 

8. Chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoạt động 

đầu tư tại Việt Nam) 

 Đối với một số dự án đầu tư có tác động lớn đến m i trường, xã hội, hoặc 

một số lĩnh vực nhạy cảm... để được thực hiện đầu tư nhà đầu tư phải được cấp 

có thẩm quyền quyết định chủ trư ng đầu tư.  uật Đầu tư n m 201  đã quy 
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định cụ thể về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trư ng đầu tư, hồ s  trình tự 

thủ tục của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (từ 

Điều 30 đến Điều 35 Luật Đầu tư).  

Luật Đầu tư n m 201  đã loại bỏ nghĩa vụ thực hiện thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước, theo đó các trường hợp phải 

thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đ ng ký dự án đầu tư gồm: Dự án đầu tư 

của nhà đầu tư nước ngoài;  ự án của tổ chức kinh tế theo quy định tại khoản 1 

Điều 23 Luật Đầu tư. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trư ng đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì 

nhà đầu tư, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Đầu tư thực hiện 

dự án đầu tư sau khi được quyết định chủ trư ng đầu tư. 

 Thẩm quyền thực hiện cấp, thu hồi, điều chỉnh Giấy chứng nhận đ ng ký 

đầu tư được quy định cụ thể như sau: 

- Ban Quản lý khu c ng nghiệp, khu chế xuất, khu c ng nghệ cao, khu 

kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đ ng ký đầu tư đối 

với các dự án đầu tư trong khu c ng nghiệp, khu chế xuất, khu c ng nghệ cao, 

khu kinh tế; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng 

nhận đ ng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu c ng nghiệp, khu chế 

xuất, khu c ng nghệ cao, khu kinh tế; 

- Đối với dự án đầu tư thực hiện tr n địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ư ng, dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu c ng nghiệp, khu 

chế xuất, khu c ng nghệ cao và khu kinh tế. Sở Kế hoạch và Đầu tư n i nhà đầu 

tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc v n phòng điều hành để thực hiện dự 

án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đ ng ký đầu tư. 

9. Triển khai thực hiện dự án đầu tư (đối với hoạt động đầu tư tại 

Việt Nam)  

 Nhằm mục ti u bảo đảm trách nhiệm triển khai dự án đầu tư, cũng như 

quy định cụ thể một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án đầu tư, 

Luật Đầu tư n m 201  quy định một số nguy n tắc trong thực hiện triển khai dự 

án đầu tư như sau: 

- Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư: nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm 

thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thu  đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất với mức 1% đến 3% vốn đầu tư của dự án c n cứ vào quy m , 

tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án cụ thể. Khoản ký quỹ bảo đảm 
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thực hiện dự án đầu tư được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự 

án đầu tư, trừ trường hợp kh ng được hoàn trả. 

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư: thời hạn hoạt động của dự án đầu tư 

trong khu kinh tế kh ng quá 70 n m,  thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài 

khu kinh tế kh ng quá 50 n m.  ự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó kh n, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó kh n 

hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài h n 

nhưng kh ng quá 70 n m. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho 

thu  đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm 

bàn giao đất kh ng tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư 

- Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền c ng nghệ: Nhà đầu tư chịu 

trách nhiệm bảo đảm chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền c ng nghệ để 

thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết 

để đảm bảo thực hiện quản lý nhà nước về khoa h c, c ng nghệ hoặc để xác 

định c n cứ tính thuế, c  quan quản lý nhà nước có thẩm quyền y u cầu thực 

hiện giám định độc lập chất lượng và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền 

c ng nghệ. 

- Chuyển nhượng dự án đầu tư: Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn 

bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện 

sau đây: Kh ng thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy 

định tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư; Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng 

đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận 

chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với 

nhà đầu tư nước ngoài; Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về 

đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng 

dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Điều kiện quy định tại Giấy 

chứng nhận đ ng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có li n quan 

(nếu có). 

 Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đ ng 

ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ s  theo quy định và kèm theo hợp đồng chuyển 

nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án. 
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- Giãn tiến độ đầu tư:  Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đ ng ký 

đầu tư hoặc quyết định chủ trư ng đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng v n bản 

cho c  quan đ ng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây 

dựng và đưa c ng trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục 

ti u hoạt động của dự án đầu tư. 

- Tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư: Nhà đầu tư tạm ngừng 

hoạt động của dự án đầu tư phải th ng báo bằng v n bản cho c  quan đ ng ký 

đầu tư. Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì 

nhà đầu tư được miễn tiền thu  đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc 

phục hậu quả do bất khả kháng gây ra. 

- Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt 

động trong các trường hợp sau đây:  

Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; 

 Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, 

điều lệ doanh nghiệp; 

 Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; 

 Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 47 của Luật Đầu tư mà nhà đầu tư kh ng có khả n ng khắc phục 

điều kiện ngừng hoạt động; 

 Nhà đầu tư bị Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư hoặc kh ng 

được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và kh ng thực hiện thủ tục điều chỉnh địa 

điểm đầu tư trong thời hạn 0  tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất hoặc 

kh ng được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư; 

 Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày 

ngừng hoạt động, c  quan đ ng ký đầu tư kh ng li n lạc được với nhà đầu tư 

hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư; 

 Sau 12 tháng mà nhà đầu tư kh ng thực hiện hoặc kh ng có khả n ng 

thực hiện dự án theo tiến độ đ ng ký với c  quan đ ng ký đầu tư và kh ng thuộc 

trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 

của Luật Đầu tư; 

Theo bản án, quyết định của Tòa án, Tr ng tài. 

10. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài 

Để xác định rõ mục ti u quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra 

nước ngoài, đồng thời tạo c  sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực 

hiện c ng tác này.  uật Đầu tư n m 201  khẳng định nguy n tắc nhà đầu tư 
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được thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở 

rộng thị trường, t ng n ng lực xuất khẩu, thu ngoại tệ và góp phần bảo đảm an 

ninh n ng lượng. Luật Đầu tư quy định Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư 

ra nước ngoài theo các hình thức sau đây: 

 - Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận 

đầu tư; 

- Thực hiện hợp đồng BCC ở nước ngoài; 

- Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước 

ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước 

ngoài; 

- Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư th ng qua các 

quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài; 

- Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận 

đầu tư. 

Trước khi triển khai, thực hiện đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư phải thực 

hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đ ng ký đầu tư ra nước ngoài. Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư là c  quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đ ng ký đầu tư ra nước ngoài. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đ ng ký đầu tư ra 

nước ngoài bao gồm: 

- Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguy n tắc quy định của 

pháp luật đầu tư; 

- Hoạt động đầu tư ra nước ngoài kh ng thuộc ngành, nghề cấm đầu tư 

kinh doanh;  

- Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng 

được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; 

trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tư ng đư ng 20 tỷ 

đồng trở l n và kh ng thuộc dự án quy định phải xin chủ trư ng đầu tư thì Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng v n bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Có quyết định đầu tư ra nước ngoài;  

- Có v n bản của c  quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 

của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ s  dự án đầu tư. 

Trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài, nhà đầu tư phải 

đảm bảo một số nguy n tắc sau đây 
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- Mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài: Giao dịch chuyển tiền từ Việt 

Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam li n quan đến hoạt động đầu 

tư ra nước ngoài phải được thực hiện th ng qua một tài khoản vốn ri ng mở tại 

một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đ ng ký tại Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. 

- Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài: Nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư 

ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

 Đã được cấp Giấy chứng nhận đ ng ký đầu tư ra nước ngoài, trừ trường 

chuyển ngoại tệ hoặc hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài để phục vụ cho 

hoạt động khảo sát, nghi n cứu, th m dò thị trường và thực hiện hoạt động 

chuẩn bị đầu tư khác theo quy định của Chính phủ 

 Hoạt động đầu tư đã được c  quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận 

đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép. Trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu 

tư kh ng quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư 

phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư; 

 Có tài khoản vốn theo quy định tại Điều 63 của Luật này. 

( Việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ các quy định của 

pháp luật về quản lý ngoại hối, xuất khẩu, chuyển giao c ng nghệ và quy định 

khác của pháp luật có li n quan.) 

- Chuyển lợi nhuận về nước 

 Trừ trường hợp sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài theo quy định 

tại Điều 66 của Luật Đầu tư, trong thời hạn 0  tháng kể từ ngày có báo cáo 

quyết toán thuế hoặc v n bản có giá trị pháp lý tư ng đư ng theo quy định của 

pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu 

được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam. 

 Trong thời hạn quy định mà chưa chuyển lợi nhuận và các khoản thu 

nhập khác về Việt Nam, nhà đầu tư phải có v n bản báo cáo Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời hạn chuyển lợi nhuận về nước 

được gia hạn kh ng quá hai lần, mỗi lần kh ng quá 0  tháng và phải được Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bằng v n bản. 

- Sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài 

 Nhà đầu tư sử dụng lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài 

để t ng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều 
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chỉnh Giấy chứng nhận đ ng ký đầu tư ra nước ngoài và báo cáo Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam. 

 Trường hợp dùng lợi nhuận thu được từ dự án đầu tư ở nước ngoài để 

thực hiện dự án đầu tư khác ở nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận đ ng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án đầu tư đó và phải 

đ ng ký tài khoản vốn, tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền với Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 
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Phần 3 

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 

TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 

 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG 

1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng 

1.1. Khái niệm hợp đồng 

 Trong nền kinh tế thị trường, mỗi cá nhân hay tổ chức đều tham gia vào 

nhiều quan hệ xã hội phong phú và đa dạng. Hợp đồng là một trong những hình 

thức pháp lý c  bản của các quan hệ xã hội, là c n cứ làm phát sinh các nghĩa 

vụ dân sự. Theo Bộ luật  ân sự (2015), Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các b n 

về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
3
 

 1.2. Đặc điểm của hợp đồng 

 Hợp đồng có những đặc điểm c  bản sau: 

 - Hợp đồng là sự thỏa thuận tr n c  sở tự nguyện, bình đẳng giữa các chủ 

thể (cá nhân, tổ chức) tham gia giao kết. 

  Việc giao kết hợp đồng làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền 

và nghĩa vụ pháp lý của các b n trong quan hệ hợp đồng. 

 - Các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chủ yếu gắn liền với lợi ích vật 

chất của các b n. 

   

  2. Phân loại hợp đồng: 

Có nhiều cách phân loại hợp đồng 

 2.1.  C n cứ vào s  tác động qua lại về quyền và nghĩa vụ giữa các bên  

hợp đồng  được chia thành: 

 - Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi b n đều có nghĩa vụ đối với 

nhau.  uyền dân sự của b n này tư ng ứng với nghĩa vụ dân sự của b n kia và 

ngược lại. 

- Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một b n có nghĩa vụ; 

2.2. C n cứ vào  s  phụ thuộc lẫn nhau về hiệu l c pháp lý của hợp 

đồng  hợp đồng được chia thành: 

 - Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực kh ng phụ thuộc vào hợp 

đồng phụ. Khi tham gia giao kết hợp đồng, các b n tuân thủ nghi m chỉnh các 

                                                
3 Điều 3 5 Bộ luật dân sự 
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điều kiện để bảo đảm cho hợp đồng có hiệu lực thì quan hệ hợp đồng này là hợp 

pháp và có hiệu lực bắt buộc đối với các b n từ thời điểm giao kết hợp đồng. 

 - Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.  

Hợp đồng phụ dù đã tuân thủ các quy định của pháp luật về chủ thể, nội dung, 

hình thức hợp đồng nhưng vẫn có thể bị coi là kh ng có hiệu lực nếu hợp đồng 

chính (hợp đồng mà nó phụ thuộc) kh ng có hiệu lực. 

2.3. C n cứ vào mục đích của hợp đồng 

 - Hợp đồng không có mục đích kinh doanh  thương mại (hợp đồng dân 

sự theo nghĩa hẹp). Đó là những hợp đồng giữa cá nhân, hộ gia đình để thực 

hiện các giao dịch dân sự nhằm thỏa mãn nhu cầu ti u dùng, sinh hoạt. 

 - Hợp đồng kinh doanh  thương mại. Hợp đồng giữa các chủ thể có 

đ ng ký kinh doanh để thực hiện các hoạt động kinh doanh, thư ng mại. 

Ngoài ra, còn có một số loại hợp đồng khác như: 

- Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các b n giao kết 

hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ 

việc thực hiện nghĩa vụ đó. Các b n tham gia giao kết thực hiện nghĩa vụ dân sự 

kh ng phải vì lợi ích của bản thân h  mà thực hiện nghĩa vụ dân sự đó vì lợi ích 

của người thức ba. 

- Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào 

việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định. Việc thực hiện 

hợp đồng này phụ thuộc vào sự kiện do các b n thỏa thuận trước. Sự kiện mà 

các chủ thể thỏa thuận phải kh ng trái pháp luật và đạo đức xã hội. Đồng thời, 

nếu điều kiện của hợp đồng là một c ng việc phải làm thì nó phải có tính khả 

thi, có thực trong thực tế. 

Nguồn văn bản về hợp đồng và nguyên tắc áp dụng các văn bản pháp 

luật về hợp đồng 

 Bộ luật  ân sự 2015 (sau đây g i tắt là Bộ luật dân sự) là v n bản pháp 

luật chung điều chỉnh tất cả các loại hợp đồng. Đối với những hợp đồng kh ng 

có mục đích kinh doanh (hợp đồng dân sự theo nghĩa hẹp), Bộ luật  ân sự là 

nguồn v n bản chủ yếu. 

Đối với hợp đồng kinh doanh, thư ng mại, vấn đề nguồn v n bản và 

nguy n tắc áp dụng có một số điểm khác. Hợp đồng kinh doanh, thư ng mại 

trước hết phải áp dụng những quy định của  uật Thư ng mại (2005). Những 

quy định nào kh ng có trong  uật Thư ng mại thì áp dụng quy định của Bộ luật 

dân sự. Đối với những lĩnh vực kinh doanh thư ng mại đặc thù, còn có những 

v n bản pháp luật chuy n ngành (đặc thù). Vì vậy, khi xác lập và giải quyết các 

quan hệ hợp đồng trong những lĩnh vực kinh doanh đặc thù, phải ưu ti n áp 

dụng quy định của v n bản pháp luật chuy n ngành. Trong quan hệ hợp đồng 

kinh doanh, thư ng mại có yếu tố quốc tế, ngoài việc áp dụng quy định của 
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pháp luật Việt Nam còn phải áp dụng những Điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành vi n. Trường hợp đối với cùng một nội dung, có sự khác nhau trong quy 

định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế thì ưu ti n áp dụng quy định 

của những Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành vi n. 

II. HỢP ĐỒNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH, THƯƠNG 

MẠI 

  1. Khái niệm và phân loại hợp đồng trong kinh doanh, thương mại 

   uan hệ kinh doanh thư ng mại được xác lập và thực hiện th ng qua 

hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng kinh doanh, thư ng mại có 

bản chất của hợp đồng nói chung, là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc 

chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ kinh doanh, thư ng mại.  uật 

Thư ng mại kh ng đưa ra định nghĩa về hợp đồng trong kinh doanh, thư ng 

mại, song có thể xác định bản chất pháp lý của hợp đồng trong kinh doanh, 

thư ng mại tr n c  sở quy định của Bộ luật  ân sự về hợp đồng mua bán tài 

sản
4
. Từ đó cho thấy, hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại là một dạng cụ 

thể của hợp đồng.  

Có thể xem xét hợp đồng kinh doanh, thư ng mại trong mối li n hệ với 

hợp đồng dân sự theo nguy n lý của mối quan hệ giữa cái chung và cái ri ng. 

Nhiều vấn đề về hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại được điều chỉnh bởi 

pháp luật kh ng có sự khác biệt với các hợp đồng nói chung, như: Giao kết hợp 

đồng, hợp đồng v  hiệu và xử lý hợp đồng v  hiệu… B n cạnh đó, xuất phát từ 

y u cầu của hoạt động thư ng mại, một số vấn đề về hợp đồng trong kinh 

doanh, thư ng mại được quy định trong pháp luật thư ng mại có tính chất là sự 

phát triển tiếp tục những quy định của dân luật truyền thống về hợp đồng (như 

chủ thể, hình thức, quyền và nghĩa vụ của các b n, chế tài và giải quyết tranh 

chấp hợp đồng...). Với tư cách là hình thức pháp lý của quan hệ thư ng mại, 

hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại có những đặc điểm nhất định để nhận 

biết và phân biệt với các loại hợp đồng khác.  

Thứ nhất  về chủ thể: hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại được thiết 

lập giữa các chủ thể là thư ng nhân. Theo quy định của  uật Thư ng mại, 

thư ng nhân gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp hoặc cá nhân hoạt 

động thư ng mại một cách độc lập, thường xuy n và có đ ng ký kinh doanh
5
. 

Điểm mấu chốt là tất cả chủ thể của quan hệ hợp đồng kinh doanh, thư ng mại 

(thư ng nhân) đều phải có đ ng ký kinh doanh. Thư ng nhân là chủ thể của hợp 

đồng kinh doanh, thư ng mại có thể là thư ng nhân Việt Nam hoặc thư ng 

nhân nước ngoài.  uật Thư ng mại quy định về thư ng nhân nói chung và 

thư ng nhân nước ngoài hoạt động thư ng mại tại Việt Nam. 

                                                
4  em Điều  30 Bộ luật  ân sự 
5 Khoản 1 Điều    uật Thư ng mại 
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 Thứ hai  về hình thức: hợp đồng kinh doanh, thư ng mại có thể được 

thiết lập dưới hình thức v n bản, lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể của các b n 

giao kết. Trong những trường hợp nhất định, pháp luật bắt buộc các b n phải 

thiết lập hợp đồng kinh doanh, thư ng mại bằng hình thức v n bản (Hợp đồng 

mua bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hội chợ, 

triển lãm thư ng mại...).  uật Thư ng mại cho phép các b n hợp đồng có thể 

thay thế hình thức thức v n bản bằng các hình thức khác có giá trị pháp lý tư ng 

đư ng. Các hình thức có giá trị tư ng đư ng v n bản bao gồm điện báo, telex, 

fax, th ng điệp dữ liệu
6
.  

Thứ ba  về nội dung và mục đích của hợp đồng kinh doanh thư ng mại: 

mục đích của các b n trong hợp đồng kinh doanh, thư ng mại là lợi nhuận. 

Trường hợp có chủ thể hợp đồng kh ng nhằm mục đích lợi nhuận giao dịch với 

thư ng nhân thực hiện tr n lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 

thì hợp đồng được áp dụng  uật Thư ng mại khi b n kh ng nhằm mục đích lợi 

nhuận lựa ch n áp dụng  uật Thư ng mại
7
. 

 Hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại có thể chia thành những nhóm 

chủ yếu như sau: 

Một là, hợp đồng mua bán hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa kh ng 

có yếu tố quốc tế; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ( uất khẩu, nhập khẩu, 

tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu) và hợp đồng mua bán 

hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa (hợp đồng k  hạn, hợp đồng quyền ch n). 

Hai là, hợp đồng dịch vụ: Hợp đồng cung ứng dịch vụ li n quan trực tiếp 

đến mua bán hàng hóa (hợp đồng trong các hoạt động xúc tiến thư ng mại, 

trung gian thư ng mại, các hoạt động thư ng mại cụ thể khác); các hợp đồng 

cung ứng dịch vụ chuy n ngành (hợp đồng dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm, đào tạo, du lịch...). 

Ba là, những hợp đồng trong các hoạt động đầu tư thư ng mại đặc thù 

khác (hợp đồng giao nhận thầu xây lắp, hợp đồng chuyển nhượng dự án khu đ  

thị mới, khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu c ng nghiệp...). 

2. Giao kết hợp đồng trong kinh doanh, thương mại 

  

 2.1. Nội dung của hợp đồng trong kinh doanh  thương mại 

Nội dung của hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại là các điều khoản 

do các b n thỏa thuận, thể hiện quyền và nghĩa vụ của các b n trong quan hệ 

hợp đồng. Trong thực tiễn, các b n thỏa thuận nội dung hợp đồng càng chi tiết 

thì càng thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng. 

                                                
6 Khoản 15 Điều 3  uật Thư ng mại 
7  em Khoản 3 Điều 1  uật Thư ng mại. 
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Việc pháp luật quy định nội dung của hợp đồng kinh doanh, thư ng mại 

có ý nghĩa hướng các b n tập trung vào thỏa thuận những nội dung quan tr ng 

của hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện, đồng thời phòng ngừa 

những tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.  uật Thư ng mại 

kh ng quy định bắt buộc các b n phải thỏa thuận những nội dung cụ thể nào 

trong hợp đồng kinh doanh, thư ng mại. Các nội dung chủ yếu của hợp đồng 

kinh doanh, thư ng mại có thể xác định được dựa tr n những quy định mang 

tính "khuyến nghị", "định hướng" của pháp luật
8
, thói quen và tập quán thư ng 

mại. Trong điều kiện nhận thức của nhà kinh doanh còn nhiều hạn chế, thì điều 

này tiềm ẩn nguy c  dẫn đến những rủi ro pháp lý, những tranh chấp trong hoạt 

động kinh doanh, thư ng mại.  

Tr n c  sở các quy định của Bộ luật  ân sự và  uật Thư ng mại, xuất 

phát từ tính chất của quan hệ hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại, có thể thấy 

những điều khoản quan tr ng của hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại bao 

gồm: đối tượng; số lượng và chất lượng; giá cả, phư ng thức thanh toán; thời hạn 

và địa điểm, phư ng thức thực hiện hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của các b n; 

trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; phư ng thức giải quyết tranh chấp... Cũng cần 

lưu ý rằng, đối với từng loại hợp đồng cụ thể, pháp luật có thể có quy định về 

những nội dung bắt buộc phải có (điều khoản chủ yếu) của hợp đồng. 

 2.2. Thủ tục giao kết hợp đồng trong kinh doanh  thương mại 

 Một hợp đồng kinh doanh, thư ng mại có thể được hình thành theo bất cứ 

cách thức nào, theo đó chứng tỏ giữa các b n đã đạt được sự thỏa thuận. Thời 

điểm giao kết hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại là thời điểm mà các b n 

đã đạt được sự thỏa thuận. Trong quá trình xác lập hợp đồng trong kinh doanh, 

thư ng mại, các vấn đề pháp lý c  bản cần được làm rõ là: (i) Đề nghị giao kết 

hợp đồng; (ii) Chấp nhận đề nghị hợp đồng; (iii) Thời điểm giao kết và hiệu lực 

của hợp đồng. Những vấn đề này kh ng được  uật Thư ng mại quy định cụ thể, 

vì vậy các quy định của Bộ luật  ân sự sẽ được áp dụng đối với việc giao kết 

hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại. 

 a) Đ  nghị giao k t hợp đồng trong kinh doanh, thương mại 

Đề nghị giao kết hợp đồng nói chung có bản chất là hành vi pháp lý đ n 

phư ng của một chủ thể, có nội dung bày tỏ ý định giao kết hợp đồng với chủ 

thể khác theo những điều kiện xác định. Từ quy định của Điều 386 Bộ luật  ân 

sự, có thể định nghĩa đề nghị giao kết hợp đồng kinh doanh, thư ng mại là việc 

thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của 

b n đề nghị đối với b n đã được xác định cụ thể.  

Bộ luật  ân sự cũng như  uật Thư ng mại kh ng quy định về hình thức 

của đề nghị giao kết hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại, song có thể dựa 

vào quy định về hình thức của hợp đồng (Điều 2   uật Thư ng mại) để xác 

                                                
8  em Điều 398 Bộ luật  ân sự 
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định hình thức của đề nghị giao kết hợp đồng, theo đó đề nghị giao kết hợp 

đồng có thể được thể hiện bằng v n bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể hoặc kết 

hợp giữa các hình thức này. 

- Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực: 

Đề nghị giao kết hợp đồng được gửi đến cho một hay nhiều chủ thể đã 

xác định. Hiệu lực của đề nghị giao kết hợp đồng th ng thường được b n đề 

nghị ấn định. Trường hợp b n đề nghị kh ng ấn định thời điểm có hiệu lực của 

đề nghị hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi b n được 

đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật li n quan có quy định khác. 

C n cứ xác định b n được đề nghị đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng là: 

(i) Đề nghị được chuyển đến n i cư trú (b n được đề nghị là cá nhân) hoặc trụ 

sở của b n được đề nghị (trường hợp b n được đề nghị là pháp nhân); (ii) Đề 

nghị được đưa vào hệ thống th ng tin chính thức của b n được đề nghị; (iii) B n 

được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng th ng qua các phư ng thức  

khác.  

B n đề nghị phải chịu trách nhiệm về đề nghị của mình. Trong thời hạn 

đề nghị hợp đồng có hiệu lực, nếu b n được đề nghị th ng báo chấp nhận v  

điều kiện đề nghị hợp đồng thì hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại hình 

thành và ràng buộc các b n. Nếu các b n kh ng thực hiện các nghĩa vụ theo hợp 

đồng thì phải chịu các hình thức chế tài do vi phạm hợp đồng. 

- Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng: 

B n đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi hoặc rút lại đề nghị giao 

kết hợp đồng trong các trường hợp: (i) B n được đề nghị nhận được th ng báo 

về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được 

đề nghị; (ii) Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp 

b n đề nghị có n u rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó 

phát sinh. Khi b n đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đó là đề nghị mới. 

- Hủy bỏ đề nghị  giao kết hợp đồng: 

B n đề nghị giao kết hợp đồng có thể hủy bỏ đề nghị nếu đã n u rõ quyền 

này trong đề nghị và b n được đề nghị nhận được th ng báo về việc hủy bỏ đề 

nghị trước khi người này gửi th ng báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. 

- Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng: 

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp: (i) 

B n được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng; (ii) B n được đề nghị trả lời 

kh ng chấp nhận; (iii) Hết thời hạn trả lời chấp nhận; (iv) Th ng báo về việc 

thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; (v) Th ng báo về việc huỷ bỏ đề nghị 

có hiệu lực; (vi) Theo thoả thuận của b n đề nghị và b n được đề nghị trong 

thời hạn chờ b n được đề nghị trả lời. 

- Sửa đổi đề nghị do b n được đề nghị đề xuất: 
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Khi b n được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng có n u điều 

kiện hoặc sửa đổi đề nghị thì coi như người này đã đưa ra đề nghị mới. 

b)  hấp nhận đ  nghị giao k t hợp đồng 

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của b n được đề nghị 

đối với b n đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. Sự im lặng 

của b n được đề nghị kh ng được coi là chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, 

trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo thói quen đã được xác lập giữa các b n. 

 Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng được xác định khác nhau 

trong các trường hợp sau: 

- Khi b n đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ 

có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu b n đề nghị giao kết hợp 

đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là 

đề nghị mới của b n chậm trả lời. Khi b n đề nghị kh ng n u rõ thời hạn trả lời 

thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện trong một thời hạn 

hợp lý. 

- Trong trường hợp th ng báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì 

lý do khách quan mà b n đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì 

th ng báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp b n đề 

nghị trả lời ngay kh ng đồng ý với chấp nhận đó của b n được đề nghị. 

- Khi các b n trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua 

điện thoại hoặc qua các phư ng tiện khác thì b n được đề nghị phải trả lời ngay 

có chấp nhận hoặc kh ng chấp nhận, trừ trường hợp có thoả thuận về thời hạn 

trả lời. 

B n được đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại th ng báo chấp nhận 

giao kết hợp đồng, nếu th ng báo này đến trước hoặc cùng với thời điểm b n đề 

nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng. 

c) Thời điểm giao k t hợp đồng trong kinh doanh, thương mại 

Về nguy n tắc chung, hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại được giao 

kết vào thời điểm b n đề nghị nhận được chấp nhận giao kết. Thời điểm giao 

kết hợp đồng được quy định khác nhau phụ thuộc vào cách thức giao kết và 

hình thức của hợp đồng. Theo Điều  00 Bộ luật  ân sự, có thể xác định thời 

điểm giao kết hợp đồng kinh doanh, thư ng mại theo các trường hợp sau: 

- Hợp đồng được giao kết trực tiếp bằng v n bản: Thời điểm giao kết hợp 

đồng là thời điểm b n sau cùng ký vào v n bản hay bằng hình thức chấp nhận 

khác được thể hiện tr n v n bản; 

- Hợp đồng được giao kết gián tiếp bằng v n bản (th ng qua các tài liệu 

giao dịch): Thời điểm đạt được sự thỏa thuận được xác định theo thuyết "tiếp 

nhận", theo đó, hợp đồng được giao kết khi b n đề nghị nhận được trả lời chấp 

nhận giao kết hợp đồng;   
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- Hợp đồng được giao kết bằng lời nói: thời điểm giao kết hợp đồng là 

thời điểm các b n đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. Các b n có thể sử 

dụng những biện pháp, chứng cứ hợp pháp để chứng minh việc "các b n đã thỏa 

thuận" về nội dung của hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại bằng lời nói. 

Thời điểm giao kết hợp đồng cũng được xác định theo cách này trong trường 

hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó xác lập bằng v n bản. 

Ngoài ra, sự im lặng của b n được đề nghị cho đến khi hết thời hạn trả lời 

cũng có thể là c n xác định hợp đồng kinh doanh, thư ng mại đã được giao kết, 

nếu có thoả thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng
9
. 

d) Hiệu lực của hợp đồng: 

Hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại được giao kết hợp pháp có hiệu 

lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp các b n có thỏa thuận khác hoặc luật 

li n quan có quy định khác
10

. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các b n phải 

thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị 

sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các b n hoặc theo quy định của pháp 

luật.  

3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong kinh doanh, 

thương mại
11

 

Những biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong kinh doanh, thư ng 

mại áp dụng theo quy định của Bộ luật  ân sự, gồm: cầm cố tài sản, thế chấp tài 

sản, đặt c c, ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh, tín chấp, cầm giữ 

tài sản. 

3.1. Cầm cố tài sản là việc một b n (g i là b n cầm cố) giao tài sản thuộc 

quyền sở hữu của mình cho b n kia (g i là b n nhận cầm cố) để bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Việc cầm cố tài sản phải được lập thành v n bản, 

có thể lập thành v n bản ri ng hoặc ghi trong hợp đồng chính. 

3.2. Thế chấp tài sản là việc một b n (g i là b n thế chấp) dùng tài sản 

thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đối với 

b n kia (g i là b n nhận thế chấp) và kh ng giao tài sản đó cho b n nhận thế 

chấp. Tài sản thế chấp do b n thế chấp giữ, các b n có thể thỏa thuận giao cho 

người thứ ba giữ tài sản thế chấp. Việc thế chấp tài sản phải được lập thành v n 

bản, có thể lập thành v n bản ri ng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong 

trường hợp pháp luật có quy định thì v n bản thay thế phải được c ng chứng, 

chứng thực hoặc đ ng ký. 

3.3. Đặt cọc là việc một b n giao cho b n kia một khoản tiền hoặc kim 

khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (g i là tài sản đặt c c) trong một thời 

hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Việc đặt c c phải được lập 

                                                
9 Điều 400 Bộ luật dân sự 
10 Điều  01 Bộ luật dân sự 
11 Xem Bộ luật dân sự (từ Điều 292 đến Điều 350) 
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thành v n bản. 

3.4. Ký cược là việc b n thu  tài sản là động sản giao cho b n cho thu  

một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (g i là tài sản 

ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thu .  

3.5. Ký quỹ là việc b n có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, 

đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong toả tại một tổ chức tín dụng để 

bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. 

3.6. Bảo lưu quyền sở hữu: 

Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được b n bán bảo 

lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ. Việc bảo lưu này 

phải được lập thành v n bản ri ng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán. Bảo 

lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm 

đ ng ký. 

3.7. Bảo lãnh là việc người thứ ba (g i là b n bảo lãnh) cam kết với b n có 

quyền (g i là b n nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho b n có nghĩa vụ 

(g i là b n được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà b n được 

bảo lãnh kh ng thực hiện hoặc thực hiện kh ng đúng nghĩa vụ. Các b n cũng có 

thể thoả thuận về việc b n bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi b n được bảo 

lãnh kh ng có khả n ng thực hiện nghĩa vụ của mình. Việc bảo lãnh phải được 

lập thành v n bản, có thể lập thành v n bản ri ng hoặc ghi trong hợp đồng chính. 

Trong trường hợp pháp luật có quy định thì v n bản bảo lãnh phải được c ng 

chứng, chứng thực. 

3.8. Tín chấp là việc Tổ chức chính trị - xã hội ở c  sở được pháp luật 

cho phép bảo đảm (bằng tín chấp) cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một 

khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, ti u dùng theo quy định 

pháp luật. Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành v n bản 

có xác nhận của tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiện, 

hoàn cảnh của b n vay vốn; trong đó ghi rõ số tiền vay, mục đích vay, thời hạn 

vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, ngân hàng, tổ chức 

tín dụng cho vay và tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp. 

3.9. Cầm giữ tài sản là việc b n có quyền (g i là b n cầm giữ) đang nắm 

giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản 

trong trường hợp b n có nghĩa vụ kh ng thực hiện hoặc thực hiện kh ng đúng 

nghĩa vụ. 

4. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng và hợp đồng vô hiệu 

4.1. Điều kiện có hiệu l c của hợp đồng trong kinh doanh  thương mại

  uật Thư ng mại kh ng quy định cụ thể các điều kiện để hợp đồng có 

hiệu lực. Vì vậy, khi xem xét hiệu lực của hợp đồng trong kinh doanh, thư ng 

mại, cần dựa tr n các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự quy định trong 



 

68 
 

Bộ luật  ân sự. C n cứ vào quy định của Bộ luật  ân sự (Điều 117) và các quy 

định có li n quan, có thể xác định một hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại 

có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: 

Thứ nhất  chủ thể tham gia giao kết hợp đồng kinh doanh thư ng mại 

phải có n ng lực pháp luật dân sự, n ng lực hành vi dân sự phù hợp với giao 

dịch dân sự được xác lập.  

Hành vi giao kết hợp đồng sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý 

cho các b n, do vậy để hợp đồng có hiệu lực pháp lý và có khả n ng thực hiện, 

chủ thể giao kết hợp đồng phải có khả n ng nhận thức hành vi giao kết hợp 

đồng cũng như hậu quả của việc giao kết hợp đồng. Đối với cá nhân, tổ chức 

giao kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền. 

Thứ hai  mục đích và nội dung của hợp đồng kinh doanh, thư ng mại 

kh ng vi phạm điều cấm của luật, kh ng trái đạo đức xã hội 

Mục đích của hợp đồng là những lợi ích hợp pháp mà các b n mong 

muốn đạt được khi giao kết hợp đồng. Nội dung của hợp đồng bao gồm các điều 

khoản mà các b n đã thỏa thuận, thống nhất. Để hợp đồng có hiệu lực và có khả 

n ng thực hiện, pháp luật quy định mục đích, nội dung của hợp đồng kh ng 

được vi phạm điều cấm của luật và kh ng trái đạo đức xã hội. 

Ví dụ: Hàng hóa, dịch vụ là đối tượng của hợp đồng kh ng bị cấm kinh 

doanh theo quy định của pháp luật. Tùy thuộc vào từng giai đoạn của nền kinh 

tế, xuất phát từ y u cầu quản lý nhà nước mà những hàng hóa, dịch vụ bị cấm 

kinh doanh được pháp luật quy định một cách phù hợp (hiện tại vấn đề này đang 

được quy định tại  uật Đầu tư 201 , Nghị định số 59/200 /NĐ-CP ngày 12 

tháng   n m 200  của Chính phủ về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế 

kinh doanh và kinh doanh có điều kiện và Nghị định số  3/2009/NĐ-CP ngày 

07 tháng 05 n m 2009 của Chính phủ về sửa đổi  anh mục hàng hóa, dịch vụ 

cấm kinh doanh của Nghị định số 59/200 /NĐ-CP)  

Thứ ba, chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện. 

Thứ tư, hình thức của hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của giao dịch 

dân sự trong trường hợp luật có quy định. Th ng thường đó là quy định hợp 

đồng phải được lập thành v n bản và /hoặc v n bản hợp đồng phải được đ ng 

ký, c ng chứng, chứng thực. Trong trường hợp này, hình thức của hợp đồng là 

điều kiện có hiệu lực, khi giao kết các b n phải tuân theo hình thức được pháp 

luật quy định. Để hợp đồng kinh doanh, thư ng mại có hiệu lực, hợp đồng phải 

được xác lập theo những hình thức được pháp luật thừa nhận. Theo Điều 2  

 uật Thư ng mại, hợp đồng kinh doanh, thư ng mại được thể hiện bằng lời nói, 

bằng v n bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng 

mà pháp luật quy định phải được lập thành v n bản thì phải tuân theo các quy 

định đó. Như vậy, trường hợp các b n kh ng tuân thủ hình thức hợp đồng khi 

pháp luật bắt buộc phải thỏa thuận bằng v n bản (ví dụ: hợp đồng mua bán hàng 
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hóa quốc tế, hợp đồng mua bán nhà ở nhằm mục đích kinh doanh...) sẽ là lý do 

dẫn đến hợp đồng bị v  hiệu.  

4.2. Hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu 

a)  ác trường hợp vô hiệu  

Thứ nhất  hợp đồng v  hiệu là hợp đồng kh ng thỏa mãn một trong các 

điều kiện có hiệu lực theo quy định của pháp luật.  

 - Nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã 

hội; 

 - Các b n xác lập hợp đồng một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch 

khác thì giao dịch giả tạo bị coi là v  hiệu. 

 - Hợp đồng được xác lập bởi người chưa thành ni n, người mất n ng lực 

hành vi dân sự, người có khó kh n trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị  

hạn chế n ng lực hành vi dân sự; 

  

 - Hợp đồng v  hiệu do bị nhầm lẫn; 

 - Hợp đồng v  hiệu do một b n chủ thể tham gia xác lập hợp đồng bị lừa 

dối, đe d a, cưỡng ép; 

 - Hợp đồng v  hiệu do người xác lập đủ n ng lực hành vi dân sự nhưng 

đã xác lập giao dịch vào đúng thời điểm kh ng nhận thức và làm chủ được hành 

vi của mình; người này có quyền y u cầu Tòa án tuy n bố Hợp đồng đó là v  

hiệu; 

 - Hợp đồng v  hiệu do vi phạm quy định về hình thức theo quy định của 

luật. 

 Thứ hai  tùy thuộc vào tính chất và mức độ của sự v  hiệu hợp đồng, hợp 

đồng v  hiệu có thể được chia thành: 

 - Hợp đồng v  hiệu toàn bộ ; 

  - Hợp đồng v  hiệu từng phần: Hợp đồng v  hiệu từng phần khi một phần 

của hợp đồng bị coi là v  hiệu nhưng kh ng ảnh hưởng đến hiệu lực của phần 

còn lại của hợp đồng. 

 b) Xử lý hợp đồng vô hiệu  

Hợp đồng v  hiệu kh ng làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và 

nghĩa vụ của các b n từ thời điểm giao kết. Các b n phải kh i phục lại tình 

trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. 

 Nếu kh ng hoàn trả được bằng hiện vật thì hoàn trả theo trị giá bằng 

tiền; b n có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường cho b n kia. 

5. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong kinh doanh, thương mại 
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5.1. Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong kinh doanh  

thương mại 

a) Buộc thực hiện đúng hợp đồng 

Buộc thực hiện đúng hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại là hình thức 

chế tài, theo đó b n vi phạm nghĩa vụ hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại 

phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo y u cầu của b n bị vi phạm. C n cứ để áp 

dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng là: có hành vi vi phạm hợp đồng và 

có lỗi của b n vi phạm. Biểu hiện cụ thể của việc áp dụng chế tài buộc thực hiện 

đúng hợp đồng là việc b n bị vi phạm thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp 

đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện (tự sửa chữa 

khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ, mua hàng hóa, nhận cung ứng 

dịch vụ của người khác theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng...) 

và b n vi phạm phải chịu phí tổn phát sinh. Những trường hợp b n bị vi phạm 

và b n vi phạm thoả thuận gia hạn thực hiện nghĩa vụ hoặc thoả thuận thay thế 

nghĩa vụ này bằng nghĩa vụ khác, kh ng được coi là áp dụng chế tài buộc thực 

hiện đúng hợp đồng.  

Theo Điều 297  uật Thư ng mại, khi áp dụng chế tài buộc thực hiện 

đúng hợp đồng, b n bị vi phạm có thể lựa ch n hoặc y u cầu b n vi phạm thực 

hiện đúng hợp đồng hoặc lựa ch n các biện pháp khác để hợp đồng được thực 

hiện và b n vi phạm phải chịu chi phí phát sinh. Chế tài buộc thực hiện đúng 

hợp đồng theo  uật Thư ng mại được đặt ra khi có vi phạm các điều khoản về 

số lượng, chất lượng hàng hóa, y u cầu kỹ thuật của c ng việc. Khi b n vi phạm 

giao hàng thiếu, cung ứng dịch vụ kh ng đúng hợp đồng, b n bị vi phạm có 

quyền y u cầu b n vi phạm phải giao đủ hàng, cung ứng dịch vụ theo đúng thoả 

thuận trong hợp đồng. Nếu b n vi phạm giao hàng kém chất lượng, cung ứng 

dịch vụ kh ng đúng hợp đồng, b n bị vi phạm có quyền y u cầu b n vi phạm 

loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay 

thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng. Trường hợp b n vi phạm kh ng thực 

hiện y u cầu thực hiện đúng hợp đồng, b n bị vi phạm có quyền mua hàng, 

nhận cung ứng dịch vụ của người khác theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi 

trong hợp đồng và b n vi phạm phải bù ch nh lệch giá. B n bị vi phạm cũng có 

thể tự sửa chữa khuyết tật của hàng hóa, thiếu sót của dịch vụ và y u cầu b n vi 

phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý.  

b) Phạt vi phạm hợp đồng 

Phạt vi phạm hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại là hình thức chế tài 

áp dụng đối với hành vi vi phạm hợp đồng, theo đó b n bị vi phạm y u cầu b n 

vi phạm trả một khoản tiền phạt do pháp luật quy định hoặc do các b n  thỏa 

thuận tr n c  sở pháp luật. 

Chế tài phạt vi phạm  hợp đồng có mục đích chủ yếu là  tác động vào ý 

thức của các chủ thể hợp đồng nhằm giáo dục ý thức t n tr ng hợp đồng, phòng 
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ngừa vi phạm hợp đồng. Với mục đích như vậy, phạt vi phạm hợp đồng được áp 

dụng một cách phổ biến đối với các vi phạm hợp đồng.  

Theo  uật Thư ng mại, chế tài phạt vi phạm được áp dụng nếu trong hợp 

đồng có thỏa thuận về việc áp dụng chế tài này
12
. Để áp dụng chế tài phạt hợp 

đồng cần có các c n cứ:     

- Có hành vi vi phạm hợp đồng.  

- Có lỗi của b n vi phạm hợp đồng. 

Mức tiền phạt vi phạm hợp đồng bị giới hạn bởi pháp luật (các b n có 

quyền thoả thuận về mức phạt nhưng kh ng được vượt quá mức phạt do pháp 

luật quy định). Theo  uật Thư ng mại, mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp 

đồng trong kinh doanh, thư ng mại hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm 

do các b n thoả thuận trong hợp đồng, nhưng kh ng quá  % giá trị phần nghĩa 

vụ hợp đồng bị vi phạm
13

.  

c) Bồi thường thiệt hại 

Bồi thường thiệt hại là việc b n vi phạm bồi thường những tổn thất do 

hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho b n bị vi phạm. 

Khác với phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại là hình thức chế tài 

được áp dụng nhằm kh i phục, bù đắp những lợi ích vật chất bị mất của b n bị 

vi phạm hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại. Với mục đích này, bồi thường 

thiệt hại chỉ được áp dụng khi có thiệt hại xảy ra. Theo  uật Thư ng mại, để áp 

dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải có các c n cứ: 

- Có hành vi vi phạm hợp đồng; 

- Có thiệt hại thực tế; 

- Hành vi vi phạm hợp đồng là nguy n nhân trực tiếp gây ra thiệt hại
14

.  

Về nguy n tắc, b n vi phạm phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại vật 

chất cho b n bị vi phạm bao gồm: 

- Giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà b n bị vi phạm phải chịu do b n vi 

phạm gây ra 

- Khoản lợi trực tiếp mà b n bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu kh ng 

có hành vi vi phạm.  

B n y u cầu bồi thường thiệt hại có nghĩa vụ phải chứng minh tổn thất, 

mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà b n bị vi 

phạm đáng lẽ được hưởng nếu kh ng có hành vi vi phạm hợp đồng. Khi xảy ra vi 

phạm hợp đồng, b n y u cầu bồi thường thiệt hại phải áp dụng các biện pháp hợp 

lý để hạn chế tổn thất kể cả tổn thất đối với khoản lợi trực tiếp đáng lẽ được 

                                                
12

 Điều 300  uật Thư ng mại 
13 Điều 301  uật Thư ng mại  
14 Điều 303  uật Thư ng mại 
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hưởng do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra; nếu b n y u cầu bồi thường thiệt hại 

kh ng áp dụng các biện pháp đó, b n vi phạm hợp đồng có quyền y u cầu giảm 

bớt giá trị bồi thường thiệt hại bằng mức tổn thất đáng lẽ có thể hạn chế được. 

Khi áp dụng trách nhiệm bồi thường, cần lưu ý mối quan hệ giữa phạt 

hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Với bản chất của hợp đồng, các b n trong hợp 

đồng có quyền thỏa thuận về các hình thức chế tài phù hợp với quy định của 

pháp luật. Các b n có quyền thoả thuận về việc b n vi phạm chỉ phải nộp tiền 

phạt vi phạm hợp đồng mà kh ng phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải nộp 

tiền phạt vi phạm hợp đồng và vừa phải bồi thường thiệt hại. Theo  uật thư ng 

mại, trong trường hợp các b n của hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại 

kh ng có thỏa thuận phạt vi phạm thì b n bị vi phạm chỉ có quyền y u cầu bồi 

thường thiệt hại; trường hợp các b n có thỏa thuận phạt vi phạm thì b n bị vi 

phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại
15

. 

d) Tạm ngừng, đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng 

 - Tạm ngừng thực hiện hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại: là việc 

một b n tạm thời kh ng thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng kinh doanh, thư ng 

mại. Khi hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại bị tạm ngừng thực hiện thì 

hợp đồng vẫn còn hiệu lực. 

 - Đình chỉ thực hiện hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại: là việc một 

b n chấm dứt thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại. 

Khi hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại bị đình chỉ thực hiện thì hợp đồng 

chấm dứt hiệu lực từ thời điểm một b n nhận được th ng báo đình chỉ. Các b n 

kh ng phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. B n đã thực hiện nghĩa vụ có 

quyền y u cầu b n kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ đối ứng. 

- Huỷ bỏ hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại: là sự kiện pháp lý mà 

hậu quả của nó làm cho nội dung hợp đồng bị hủy bỏ kh ng có hiệu lực từ thời 

điểm giao kết. Huỷ bỏ hợp đồng có thể là hủy bỏ một phần hợp đồng hoặc toàn 

bộ hợp đồng. Hủy bỏ một phần hợp đồng là việc bãi bỏ thực hiện một phần 

nghĩa vụ hợp đồng, các phần còn lại trong hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Hủy bỏ 

toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp 

đồng đối với toàn bộ hợp đồng. Khi một hợp đồng trong kinh doanh, thư ng 

mại bị huỷ bỏ toàn bộ, hợp đồng được coi là kh ng có hiệu lực từ thời điểm 

giao kết. Các b n kh ng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thoả thuận trong 

hợp đồng, trừ thỏa thuận về các quyền và nghĩa vụ sau khi huỷ bỏ hợp đồng và 

về giải quyết tranh chấp. Các b n có quyền đòi lại lợi ích do việc đã thực hiện 

phần nghĩa vụ của mình theo hợp đồng; nếu các b n đều có nghĩa vụ hoàn trả 

thì nghĩa vụ của h  phải được thực hiện đồng thời; trường hợp kh ng thể hoàn 

trả bằng chính lợi ích đã nhận thì b n có nghĩa vụ phải hoàn trả bằng tiền. 

                                                
15 Điều 307  uật Thư ng mại 
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Điểm giống nhau giữa các hình thức chế tài tạm ngừng, đình chỉ và hủy 

bỏ hợp đồng thể hiện ở hai khía cạnh c  bản là:  

Một là  về c n cứ áp dụng: Trừ trường hợp được miễn trách nhiệm, hợp 

đồng, tạm ngừng, đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng với tính chất là các hình thức 

chế tài, được áp dụng khi có các điều kiện: (i)  ảy ra hành vi vi phạm mà các 

b n đã thoả thuận là điều kiện để tạm ngừng, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng; 

(ii) Một b n vi phạm c  bản nghĩa vụ hợp đồng
16

.  

Từ quy định tr n cho thấy,  uật Thư ng mại giành quyền chủ động cho 

các b n, vì vậy đòi hỏi các b n khi giao kết hợp đồng phải hết sức thận tr ng 

trong việc thoả thuận vấn đề áp dụng các chế tài này. Trong lĩnh vực kinh doanh, 

thư ng mại, việc tạm ngừng, đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng có ảnh hưởng rất lớn 

đến lợi ích của các b n, đặc biệt là b n vi phạm hợp đồng. Về nguy n tắc, b n bị 

vi phạm kh ng đư ng nhi n có quyền đ n phư ng tạm ngừng, đình chỉ hoặc huỷ 

bỏ hợp đồng, trừ khi pháp luật có quy định khác
17
; b n bị vi phạm chỉ có quyền 

đ n phư ng tạm ngừng, đình chỉ hoặc huỷ bỏ hợp đồng, nếu trong hợp đồng đã 

có thoả thuận vi phạm của b n kia là điều kiện để tạm ngừng, đình chỉ hoặc huỷ 

bỏ hợp đồng. Mặt khác, để đảm bảo quyền lợi của b n vi phạm hợp đồng,  uật 

Thư ng mại còn quy định hành vi vi phạm hợp đồng là c n cứ để tạm ngừng, 

đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng phải là những vi phạm c  bản nghĩa vụ hợp đồng. 

Vi phạm c  bản nghĩa vụ hợp đồng là sự vi phạm hợp đồng của một b n gây thiệt 

hại cho b n kia đến mức làm cho b n kia kh ng đạt được mục đích của việc giao 

kết hợp đồng
18

. 

Hai là  về nội dung: Khác với các hình thức chế tài khác, tạm ngừng, 

đình chỉ và hủy bỏ hợp đồng là các hình thức chế tài hợp đồng mà theo đó b n 

bị vi phạm hợp đồng áp dụng chế tài bằng cách kh ng thực hiện nghĩa vụ theo 

hợp đồng. Việc áp dụng các hình thức chế tài tạm ngừng, đình chỉ hoặc hủy bỏ 

hợp đồng được xem như sự "tự vệ" của b n vi phạm trước hành vi vi phạm hợp 

đồng của b n kia. Khi bị áp dụng các chế tài này, sự bất lợi mà b n vi phạm 

phải gánh chịu c  bản thể hiện ở chỗ, b n vi phạm kh ng được đáp ứng các 

quyền theo thoả thuận trong hợp đồng, do b n bị vi phạm kh ng phải thực hiện 

các nghĩa vụ tư ng xứng. Mặt khác, b n bị vi phạm khi áp dụng các chế tài này 

vẫn có quyền y u cầu b n vi phạm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp 

luật. 

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, b n bị vi phạm kh ng được áp dụng 

chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ 

hợp đồng đối với vi phạm kh ng c  bản.  

                                                
16 Điều 30 , Điều 310, Điều  Khoản   Điều 312  uật Thư ng mại. 

 
17 Ví dụ: b n mua hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa có quyền ngừng thanh toán tiền hàng trong các trường 

hợp được quy định tại Điều 51  uật Thư ng mại. 
18 Khoản 13 Điều 3  uật Thư ng mại 
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Ngoài những chế tài n u tr n, các b n còn có thể thỏa thuận các biện 

pháp khác kh ng trái với nguy n tắc c  bản của pháp luật Việt Nam, điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành vi n và tập quán 

thư ng mại quốc tế. 

5.3. Miễn trách nhiệm hợp đồng  

Miễn trách nhiệm hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại là việc b n vi 

phạm nghĩa vụ theo hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại kh ng phải chịu các 

hình thức chế tài do vi phạm hợp đồng. Các b n trong hợp đồng trong kinh 

doanh, thư ng mại có quyền thoả thuận về giới hạn trách nhiệm và miễn trách 

nhiệm hợp đồng trong những trường hợp cụ thể do các b n dự liệu khi giao kết 

hợp đồng. Ngoài ra, việc miễn trách nhiệm hợp đồng còn được áp dụng theo các 

trường hợp khác do pháp luật quy định. Theo Điều 29   uật Thư ng mại, b n vi 

phạm nghĩa vụ hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại còn được miễn trách 

nhiệm khi: (i)  ảy ra sự kiện bất khả kháng; (ii) Hành vi vi phạm của một b n 

hoàn toàn do lỗi của b n kia; (iii)  Hành vi vi phạm của một b n do thực hiện 

quyết định của c  quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các b n kh ng thể 

biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng. 

Sự kiện bất khả kháng để miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp 

đồng được quy định trong Bộ luật  ân sự
19
. Theo Khoản 1 Điều 15  Bộ luật 

 ân sự, sự kiện bất khả kháng được định nghĩa là sự kiện xảy ra một cách 

khách quan kh ng thể lường trước được và kh ng thể khắc phục được mặc dù 

đã áp dụng m i biện pháp cần thiết và khả n ng cho phép. Từ quy định này cho 

thấy, một sự kiện được coi là bất khả kháng với tính chất là c n cứ để miễn 

trách nhiệm hợp đồng phải thoả mãn các dấu hiệu: (i)  ảy ra sau khi các b n đã 

giao kết hợp đồng; (ii) Có tính chất bất thường mà các b n kh ng thể lường 

trước được và kh ng thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng m i biện pháp cần 

thiết và khả n ng cho phép; (iii)  à nguy n nhân dẫn đến sự vi phạm hợp đồng. 

Với cách hiểu như vậy, các trường hợp bất khả kháng có thể bao gồm: Thi n tai, 

hoả hoạn, chiến tranh, đình c ng, sự thay đổi chính sách, pháp luật của Nhà 

nước. 

Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, đối với những hợp đồng trong kinh 

doanh, thư ng mại có thời hạn cố định về giao hàng, các b n đều có quyền 

kh ng thực hiện hợp đồng và kh ng bị áp dụng các biện pháp chế tài. Trường 

hợp hợp đồng trong kinh doanh, thư ng mại có nội dung thỏa thuận giao hàng 

trong một thời hạn, các b n trong hợp đồng kinh doanh, thư ng mại có thể thoả 

thuận kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Nếu các b n kh ng có thoả 

thuận hoặc kh ng thỏa thuận được thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng 

được tính th m một thời gian bằng thời gian xảy ra trường hợp bất khả kháng 

                                                
19  uật Thư ng mại (2005) kh ng quy định cụ thể về sự kiện bất khả kháng với tính chất là c n cứ để miễn trách 

nhiệm do vi phạm hợp đồng. 
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cộng với thời gian hợp lý để khắc phục hậu quả, nhưng kh ng được kéo dài quá 

các thời hạn sau đây: 

 - N m (05) tháng đối với hàng hoá mà thời hạn giao hàng được thoả 

thuận kh ng quá mười hai (12) tháng, kể từ khi giao kết hợp đồng; 

 - Tám (0 ) tháng đối với hàng hoá mà thời hạn giao hàng được thoả thuận 

tr n mười hai (12) tháng, kể từ khi giao kết hợp đồng
20

.  

 Khi áp dụng quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành 

vi vi phạm hợp đồng, việc chứng minh các trường hợp được miễn trách nhiệm 

thuộc nghĩa vụ của b n có hành vi vi phạm hợp đồng. B n vi phạm nếu muốn 

được miễn trách nhiệm hợp đồng thì phải có đầy đủ chứng cứ để chứng minh 

các trường hợp miễn trách nhiệm hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

 Ngoài ra, khi xảy ra trường hợp được miễn trách nhiệm hợp đồng, b n vi 

phạm hợp đồng còn phải th ng báo ngay (bằng v n bản) cho b n kia về trường 

hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra. Nếu b n vi phạm 

kh ng th ng báo hoặc th ng báo kh ng kịp thời cho b n kia thì phải bồi thường 

thiệt hại. 

 Tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh doanh, 

thư ng mại là những tranh chấp kinh doanh, thư ng mại n n được giải quyết 

theo quy định tại Phần thứ   của Chuy n đề này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Điều 29   uật Thư ng mại 
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Phần 4 

PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH 

 

1. Khái quát cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh 

 1.1. Khái quát về cạnh tranh 

 a) Khái niệm cạnh tranh 

 - Cạnh tranh có thể được xem xét từ nhiều góc độ khác nhau. Từ góc độ 

kinh tế - pháp lý, cạnh tranh được hiểu là sự chạy đua (ganh đua) giữa các thành 

vi n cùng một thị trường nhằm mục đích l i kéo khách hàng, gia t ng thị phần 

của một thị trường hàng hóa, dịch vụ cụ thể. 

 - Cạnh tranh với tính chất là động lực nội tại thúc đẩy sự phát triển của 

nền kinh tế chỉ tồn tại trong điều kiện kinh tế thị trường. Cạnh tranh kh ng 

những là m i trường và động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển, t ng 

n ng suất lao động, t ng  hiệu quả của các doanh nghiệp,  mà còn là yếu tố quan 

tr ng  làm lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế - xã hội. 

 b) Nhận dạng cạnh tranh 

 - C n cứ vào tính chất và mức độ can thiệp của c ng quyền vào hoạt động 

kinh doanh, thị trường được chia thành hai hình thái: Cạnh tranh tự do và cạnh 

tranh có sự điều tiết. 

 - C n cứ vào c  cấu thành vi n thị trường và mức độ tập trung trong một 

lĩnh vực kinh doanh, thị trường được phân chia thành các hình thái: Cạnh tranh 

hoàn hảo và cạnh tranh kh ng hoàn hảo (mức độ cao nhất là  độc quyền). 

 - C n cứ vào mục đích, tính chất của các phư ng thức cạnh tranh, các 

hành vi cạnh tranh tr n các hình thái, thị trường được phân chia thành: Cạnh 

tranh lành mạnh và cạnh tranh kh ng lành mạnh.  

 1.2. Pháp luật cạnh tranh 

 a) Để tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, pháp luật cạnh tranh 

được nhấn mạnh như một c ng cụ quan tr ng hàng đầu. Chính sách cạnh tranh 

là bộ phận kh ng thể thiếu của nền tảng pháp lý đảm bảo cho một nền kinh tế 

thị trường vận hành tr i chảy. Pháp luật cạnh tranh có nhiệm vụ ng n ngừa và 

xử lý những hành vi cạnh tranh trái pháp luật, trái đạo đức và tập quán kinh 

doanh của các doanh nghiệp. 

 b)  ơ cấu nội dung của pháp luật cạnh tranh 

           Pháp luật cạnh tranh có những nội dung chính là: 

 - Pháp luật kiểm soát các hành vi hạn chế cạnh tranh  

- Pháp luật chống cạnh tranh kh ng lành mạnh;  
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-  ử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; 

 - Pháp luật về tố tụng cạnh tranh. 

 - Hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh khác. 

 c)  uan điểm về cạnh tranh ở Việt Nam đã có những thay đổi c  bản từ 

cả khía cạnh kinh tế sau khi tiến hành c ng cuộc đổi mới, xã hội và pháp lý, đặc 

biệt  uật Cạnh tranh được th ng qua ngày 3/12/200  tại k  h p thứ  ,  uốc hội 

khoá    và có hiệu lực từ ngày 1/7/2005. 

d) Luật  ạnh tranh năm 2004 là đạo luật đầu ti n về cạnh tranh của Việt 

Nam, được ban hành trong điều kiện nền kinh tế thị trường đang dần dần được 

hình thành và hoàn thiện. Để thi hành  uật Cạnh tranh, Chính phủ cũng đã ban 

hành các v n bản hướng dẫn thi hành luật
21

 và các v n bản sửa đổi, bổ sung, 

thay thế trong quá trình thực hiện. Cùng với Bộ luật  ân sự, Pháp lệnh chống 

bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, Pháp lệnh chống trợ cấp hàng 

hóa nhập khẩu vào Việt Nam,  uật Bảo vệ quyền lợi người ti u dùng n m 2010 

(trước đây là Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người ti u dùng n m 1999) và các v n 

bản pháp luật có li n quan, những v n bản quy phạm pháp luật tr n đã tạo thành 

hệ thống pháp luật về cạnh tranh của Việt Nam,góp phần quan tr ng vào việc 

điều tiết cạnh tranh, lành mạnh hóa thị trường và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp 

và người ti u dùng ở Việt Nam. 

 2. Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh 

 2.1. Khái niệm:  

Hạn chế cạnh tranh là hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, cản 

trở cạnh tranh tr n thị trường, bao gồm hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh, 

lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền và tập trung 

kinh tế.
22

 

 Đối với những hành vi hạn chế cạnh tranh, pháp luật quy định về các 

hành vi như thế nào là hạn chế cạnh tranh, những hành vi nào bị cấm tuyệt đối 

và những hành vi bị cấm nhưng có những trường hợp được miễn trừ (có thời 

hạn và kh ng có thời hạn) khi đạt những điều kiện nhất định. 

 2.2. Các hành vi hạn chế cạnh tranh 

                                                
21
Nghị định số 11 /2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của  uật Cạnh tranh; Nghị 

định số 119/2011/NĐ-CP ngày  /12/2011 sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định số 11 /2005/NĐ-CP; Nghị 

định của chính phủ số 42/2014/NĐ-CP ngày 1  tháng 5 n m 2014  về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Nghị 

định số 71/201 /NĐ-CP ngày 21/7/201  quy định chi tiết  uật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực cạnh tranh; Nghị định 07/2015/NĐ-CP ngày  1 /01/2015 quy định chức n ng, nhiệm vụ quyền hạn và c  

cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh; Nghị định số 0 /200 /NĐ-CP ngày 09/01/200  quy định chức n ng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và c  cấu tổ chức của Cục quản lý cạnh tranh. 
22

 Khoản 3 Điều 3  uật Cạnh tranh 200 . 
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 a) Thỏa thuận hạn ch  cạnh tranh 

 C  chế kinh tế thị trường lu n tiềm ẩn nguy c  các doanh nghiệp lạm 

dụng quyền tự do hợp đồng để xác lập những thỏa thuận hạn chế khả n ng tham 

gia thị trường của các đối thủ cạnh tranh tiềm n ng, tìm cách loại bỏ một số đối 

thủ nào đó tr n thư ng trường, hạn chế hay thủ ti u sự cạnh tranh giữa những 

đối thủ cạnh tranh. Theo  uật Cạnh tranh, các thoả thuận hạn chế cạnh tranh 

bao gồm: 

 - Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián 

tiếp; 

 - Thoả thuận phân chia thị trường ti u thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, 

cung ứng dịch vụ; 

 - Thoả thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, 

bán hàng hoá, dịch vụ; 

 - Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, c ng nghệ, hạn chế đầu tư; 

 - Thoả thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng 

mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa 

vụ kh ng li n quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng; 

 - Thoả thuận ng n cản, kìm hãm, kh ng cho doanh nghiệp khác tham gia 

thị trường hoặc phát triển kinh doanh; 

 - Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp kh ng phải là 

các b n của thoả thuận; 

 - Th ng đồng để một hoặc các b n của thoả thuận thắng thầu trong việc 

cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ. 

 Tuy nhi n, kh ng phải m i thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đều bị cấm một 

cách tuyệt đối. Việc cấm tuyệt đối (kh ng có miễn trừ, kh ng có ngoại lệ) chỉ 

áp dụng đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ng n cản, kìm hãm, kh ng 

cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; Thoả 

thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp kh ng phải là các b n của 

thoả thuận; Th ng đồng để một hoặc các b n của thoả thuận thắng thầu trong 

việc cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ. 

 Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh còn lại chỉ bị cấm khi các b n tham gia 

thỏa thuận  có thị phần kết hợp tr n thị trường li n quan từ 30% trở l n
23

. 

Những thỏa thuận li n quan đến thị phần li n quan dưới 30% là hợp pháp.  

 b) Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quy n 

 Khi một doanh nghiệp tồn tại tr n thị trường li n quan với một thị phần 

và phạm vi ảnh hưởng lớn nhất định sẽ dẫn đến  nguy c  doanh nghiệp này lạm 

                                                
23 Các b n tham gia loại thỏa thuận này có thể làm thủ tục để được hưởng miễn trừ có thời hạn theo quy định tại 

Điều 10 Luật Cạnh tranh. 
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dụng thế mạnh của mình để thực hiện các hành vi cạnh tranh gây bất lợi cho các 

đối thủ cạnh tranh, khách hàng và có tác động ti u cực đến thị trường. Theo 

 uật Cạnh tranh, doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có 

thị phần từ 30% trở l n tr n thị trường li n quan hoặc có khả n ng gây hạn chế 

cạnh tranh một cách đáng kể. 

 Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng 

hành động nhằm gây hạn chế cạnh tranh và thuộc một trong các trường hợp sau 

đây:  

 - Hai doanh nghiệp có tổng thị phần từ 50% trở l n tr n thị trường li n 

quan; 

 - Ba doanh nghiệp có tổng thị phần từ  5% trở l n tr n thị trường li n 

quan;  

  - Bốn doanh nghiệp có tổng thị phần từ 75% trở l n tr n thị trường li n 

quan. 

 Khi  được coi là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh 

nghiệp sẽ bị cấm lạm dụng vị trí này để hạn chế cạnh tranh. Theo Điều 13  uật 

Cạnh tranh, những hành vi bị cấm đối với doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị 

trường (bao gồm doanh nghiệp độc lập và nhóm doanh nghiệp) là: 

 - Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ 

đối thủ cạnh tranh; 

 - Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá 

bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng; 

 - Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản 

trở sự phát triển kỹ thuật, c ng nghệ gây thiệt hại cho khách hàng; 

 - Áp đặt điều kiện thư ng mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm 

tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh; 

 - Áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua, bán hàng 

hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ kh ng li n 

quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng; 

 - Ng n cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới. 

 c) Lạm dụng vị trí độc quy n bị cấm 

 Mức độ cao nhất của thống lĩnh thị trường là vị trí độc quyền. Theo  uật 

Cạnh tranh, doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu kh ng có doanh 

nghiệp nào cạnh tranh về hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh 

tr n thị trường li n quan
24
. Khi doanh nghiệp có vị trí độc quyền thì ngoài các 

hành vi bị cấm như đối với trường hợp doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị 

                                                
24 Điều 12  uật Cạnh tranh 200  
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trường, doanh nghiệp (có vị trí độc quyền) còn bị cấm thực hiện các hành vi 

sau: 

 - Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng; 

 -  ợi dụng vị trí độc quyền để đ n phư ng thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp 

đồng đã giao kết mà kh ng có lý do chính đáng. 

 d) Tập trung kinh t  

 Theo  uật Cạnh tranh (Điều 1 ), tập trung kinh tế là hành vi của doanh 

nghiệp, bao gồm: 

 - Sáp nhập doanh nghiệp; 

 - Hợp nhất doanh nghiệp; 

 - Mua lại doanh nghiệp; 

 -  i n doanh giữa các doanh nghiệp; 

 - Các hành vi tập trung kinh tế khác theo quy định của pháp luật. 

 Tập trung kinh tế là hiện tượng tất yếu trong kinh tế thị trường. Tuy 

nhi n, tập trung kinh tế tiềm ẩn khả n ng hình thành các doanh nghiệp có vị trí 

thống lĩnh và độc quyền. Việc hợp nhất hay sáp nhập giữa các doanh nghiệp là 

con đường nhanh nhất để tạo khả n ng độc quyền của một doanh nghiệp mới. 

Vì vậy, pháp luật cạnh tranh lu n có nhiệm vụ kiểm soát tập trung kinh tế. 

  Theo quy định của  uật Cạnh tranh, kh ng phải m i trường hợp tập 

trung kinh tế đều bị cấm. Tùy thuộc vào mức độ tập trung kinh tế và khả n ng 

phá vỡ sự cân bằng của c  cấu thị trường mà sự giám sát này có thể được thực 

hiện ở nhiều mức độ khác nhau. Tập trung kinh tế được chia thành nhiều nhóm 

với cách thức và mức độ kiểm soát có sự khác nhau, cụ thể là:  

 Cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham 

gia tập trung kinh tế chiếm tr n 50% tr n thị trường li n quan, trừ trường hợp 

được xem xét miễn trừ  nếu một hoặc nhiều b n tham gia tập trung kinh tế đang 

trong nguy c  bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản và việc tập trung kinh 

tế có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tiến 

bộ kỹ thuật, c ng nghệ hoặc trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện tập 

trung kinh tế vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp 

luật
25

. 

 3. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh  

 3.1. Khái niệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

 Hành vi cạnh tranh kh ng lành mạnh là hành vi cạnh tranh của doanh 

nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực th ng thường về đạo 

                                                
25  em các điều 1 , 19, 20  uật Cạnh tranh.  
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đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, 

quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người ti u dùng
26

. 

 Hành vi cạnh tranh kh ng lành mạnh có các dấu hiệu c  bản sau: 

 -  à hành vi của doanh nghiệp nhằm mục đích cạnh tranh; 

 - Nhằm vào đối thủ cạnh tranh cụ thể, xác định được; 

 - Trái với các chuẩn mực đạo đức kinh doanh hoặc trái với pháp luật 

(cũng là trái đạo đức); 

  - Gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh hoặc cho 

người ti u dùng. 

 Pháp luật quy định nội dung của các hành vi cạnh tranh kh ng lành mạnh 

cụ thể. M i hành vi cạnh tranh kh ng lành mạnh đều bị cấm tuyệt đối, kh ng có 

sự miễn trừ. Chống lại sự cạnh tranh kh ng lành mạnh là một quyền pháp lý của 

người kinh doanh. 

 3.2. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

 a)  hỉ dẫn gây nhầm lẫn 

  à hành vi sử dụng chỉ dẫn chứa đựng th ng tin gây nhầm lẫn về t n 

thư ng mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, bao bì, chỉ dẫn địa lý 

và các yếu tố khác theo quy định của Chính phủ để làm sai lệch nhận thức của 

khách hàng về hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích cạnh tranh 

 b) Xâm phạm bí mật kinh doanh 

 
27

 Bí mật kinh doanh là th ng tin có đầy đủ các điều kiện: (i) Kh ng phải 

là hiểu biết th ng thường; (ii) Có khả n ng áp dụng trong kinh doanh và khi 

được sử dụng sẽ tạo cho người nắm giữ th ng tin đó có lợi thế h n so với người 

kh ng nắm giữ hoặc kh ng sử dụng th ng tin đó; (iii) Được chủ sở hữu bảo mật 

bằng các biện pháp cần thiết để th ng tin đó kh ng bị tiết lộ và kh ng dễ dàng 

tiếp cận được. 

  oanh nghiệp bị cấm thực hiện các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh 

sau đây: 

 - Tiếp cận, thu thập th ng tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống 

lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu hợp pháp bí mật kinh doanh đó; 

 - Tiết lộ, sử dụng th ng tin thuộc bí mật kinh doanh mà kh ng được phép 

của chủ sở hữu bí mật kinh doanh; 

                                                
26 Khoản   Điều 3  uật Cạnh tranh 200  

27 Khoản 10 Điều 3  uật Cạnh tranh 

 



 

82 
 

 - Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, lợi dụng lòng tin của người có 

nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập và làm lộ th ng tin thuộc bí mật kinh 

doanh của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó; 

 - Tiếp cận, thu thập th ng tin thuộc bí mật kinh doanh của người khác khi 

người này làm thủ tục theo quy định của pháp luật li n quan đến kinh doanh, 

làm thủ tục lưu hành sản phẩm hoặc bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật 

của c  quan nhà nước hoặc sử dụng những th ng tin đó nhằm mục đích kinh 

doanh, xin cấp giấy phép li n quan đến kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm. 

 c) Ép buộc trong kinh doanh  

 Các hành vi ép buộc, đe doạ khách hàng và đối tác kinh doanh của đối 

thủ cạnh tranh để bắt h  kh ng được giao dịch hoặc ngừng giao dịch với đối thủ 

cạnh tranh được coi là hành vi cạnh tranh kh ng lành mạnh và bị pháp luật 

nghi m cấm.  uật Cạnh tranh
28

 quy định: "Cấm doanh nghiệp ép buộc khách 

hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng hành vi đe d a hoặc 

cưỡng ép để buộc h  kh ng giao dịch hoặc ngừng giao dịch với doanh nghiệp 

đó". 

 d) Gièm pha doanh nghiệp khác  

 Theo  uật Cạnh tranh
29
, các doanh nghiệp bị cấm gièm pha doanh nghiệp 

khác bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra th ng tin kh ng trung thực, 

gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp đó. 

đ) Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác  

 Theo  uật Cạnh tranh (Điều   ), các doanh nghiệp bị cấm gây rối hoạt 

động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hoặc 

gián tiếp cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó  

 e) Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh 

 Với bản chất là một hoạt động xúc tiến thư ng mại (là quá trình th ng tin 

nhằm định hướng hành vi mua, bán hàng hóa và sử dụng dịch vụ của khách 

hàng), quảng cáo là phư ng pháp quan tr ng giúp doanh nghiệp cạnh tranh, 

giành thị phần cho mình tr n thị trường hàng hoá, dịch vụ. Nhằm đạt được mục 

ti u xúc tiến thư ng mại ở mức độ tối ưu, doanh nghiệp dễ có thể thực hiện 

quảng cáo kh ng trung thực về giá trị và chất lượng thật của hàng hóa, sản 

phẩm với tính chất cạnh tranh kh ng lành mạnh. Theo  uật Cạnh tranh (Điều 

 5), các doanh nghiệp bị cấm thực hiện các hoạt động quảng cáo nhằm cạnh 

tranh kh ng lành mạnh sau đây: 

 - So sánh trực tiếp hàng hoá, dịch vụ của mình với hàng hoá, dịch vụ 

cùng loại của doanh nghiệp khác; 

                                                
28 Điều  2  uật Cạnh tranh 
29

 Điều  3  uật Cạnh tranh 
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 - Bắt chước một sản phẩm quảng cáo khác để gây nhầm lẫn cho khách 

hàng; 

 - Đưa th ng tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về một trong 

các nội dung sau đây: 

 + Giá, số lượng, chất lượng, c ng dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, 

ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, xuất xứ hàng hoá, người sản xuất, n i sản xuất, 

người gia c ng, n i gia c ng; cách thức sử dụng, phư ng thức phục vụ, thời hạn 

bảo hành; 

 + Cách thức sử dụng, phư ng thức phục vụ, thời hạn bảo hành; 

 + Các th ng tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn khác. 

 - Các hoạt động quảng cáo khác mà pháp luật có quy định cấm. 

 g) Khuy n mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh  

 Theo  uật Cạnh tranh
30
, các doanh nghiệp bị cấm thực hiện các hoạt 

động khuyến mại sau đây: 

 - Tổ chức khuyến mại mà gian dối về giải thưởng; 

 - Khuyến mại kh ng trung thực hoặc gây nhầm lẫn về hàng hoá, dịch vụ 

để lừa dối khách hàng; 

 - Phân biệt đối xử đối với các khách hàng như nhau tại các địa bàn tổ 

chức khuyến mại khác nhau trong cùng một chư ng trình khuyến mại; 

 - Tặng hàng hoá cho khách hàng dùng thử nhưng lại y u cầu khách hàng 

đổi hàng hoá cùng loại do doanh nghiệp khác sản xuất mà khách hàng đó đang 

sử dụng để dùng hàng hóa của mình; 

 - Các hoạt động khuyến mại khác mà pháp luật có quy định cấm. 

 h) Phân biệt đối xử của hiệp hội  

 Hiệp hội ngành nghề bao gồm hiệp hội ngành hàng và hiệp hội nghề 

nghiệp, g i chung là hiệp hội, được thành lập tr n c  sở sự tự nguyện của các 

doanh nghiệp thành vi n có chung lợi ích, là n i cung cấp các th ng tin đã được 

xử lý về các lĩnh vực tr n thị trường trong nước và quốc tế, n i h c hỏi, trao đổi 

kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp. Với vai trò của mình, th ng qua những 

hành động nhất định, hiệp hội có thể tạo ra tình trạng cạnh tranh kh ng lành 

mạnh giữa các doanh nghiệp. Theo  uật Cạnh tranh
31
, hiệp hội ngành nghề bị 

cấm thực hiện các hành vi sau đây: 

 - Từ chối doanh nghiệp có đủ điều kiện gia nhập hoặc rút khỏi hiệp hội 

nếu việc từ chối đó mang tính phân biệt đối xử và làm cho doanh nghiệp đó bị 

bất lợi trong cạnh tranh; 

                                                
30

 Đ ều     uật Cạnh tranh 
31

  Điều  7  uật Cạnh tranh 
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 - Hạn chế bất hợp lý hoạt động kinh doanh hoặc các hoạt động khác có 

li n quan tới mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp thành vi n. 

 i) Bán hàng đa cấp bất chính 

 Bán hàng đa cấp
32
là phư ng thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

 - Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện th ng qua mạng lưới 

người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau;  

 - Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho 

người ti u dùng tại n i ở, n i làm việc của người ti u dùng hoặc địa điểm khác 

kh ng phải là địa điểm bán lẻ thường xuy n của doanh nghiệp hoặc của người 

tham gia; 

 - Người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng 

hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị, bán hàng của mình và của người 

tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ chức và mạng 

lưới đó được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận. 

 Bán hàng đa cấp chỉ bị cấm trong trường hợp được thực hiện một cách 

kh ng lành mạnh. Theo  uật Cạnh tranh
33
, doanh nghiệp bị cấm thực hiện các 

hành vi sau đây nhằm thu lợi bất chính từ việc tuyển dụng người tham gia mạng 

lưới bán hàng đa cấp:   

 - Y u cầu người muốn tham gia phải đặt c c, phải mua một số lượng 

hàng hoá ban đầu hoặc phải trả một khoản tiền nhất định dưới bất k  hình thức 

nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; 

- Y u cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải trả th m một khoản tiền 

dưới bất k  hình thức nào để được quyền duy trì, phát triển hoặc mở rộng mạng 

lưới bán hàng đa cấp của mình; 

 - Kh ng cam kết mua lại với mức giá ít nhất là 90% giá hàng hóa đã bán 

cho người tham gia để bán lại; 

 - Cho người tham gia nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế 

khác chủ yếu từ việc dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; 

 - Cung cấp th ng tin gian dối về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán 

hàng đa cấp, th ng tin sai lệch về tính chất, c ng dụng của hàng hóa để dụ dỗ 

người khác tham gia. 

- Từ chối chi trả kh ng có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền 

thưởng hay các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có 

quyền hưởng; 

                                                
32

 Theo quy định tại Khoản 11 Điều 3  uật Cạnh trạnh 
33

  Điều     uật Cạnh tranh và Nghị định s  71/201 /NĐ-CP; Điều 5 Nghị định số  2/201 /NĐ-CP. 
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- Y u cầu người tham gia bán hàng đa cấp phải tuyển dụng mới hoặc gia 

hạn hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với một số lượng nhất định người tham 

gia bán hàng đa cấp để được quyền hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi 

ích kinh tế khác; 

- Y u cầu người tham gia hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo về nội dung 

quy định tại Khoản   Điều 3 Nghị định số  1/201 /NĐ-CP phải trả tiền hoặc 

phí dưới bất k  hình thức nào, trừ chi phí hợp lý để mua tài liệu đào tạo; 

- Ép buộc người tham gia bán hàng đa cấp phải tham gia các hội nghị, hội 

thảo, khóa đào tạo về các nội dung kh ng được quy định tại Khoản   Điều 3 

Nghị định số  1/201 /NĐ-CP 

- Y u cầu người tham gia hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo về các nội dung 

kh ng được quy định tại Khoản   Điều 3 Nghị định này phải trả tiền hoặc phí 

cao h n mức chi phí hợp lý để thực hiện hoạt động đó; 

- Thu phí cấp, đổi thẻ thành vi n theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 

Điều 21 Nghị định này dưới bất k  hình thức nào; 

- Kh ng cam kết cho người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa và 

nhận lại khoản tiền đã chuyển cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 26 Nghị 

định này; 

- Cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa theo quy định 

tại Điều 26 Nghị định số  1/201 /NĐ-CP. 

-  uy trì nhiều h n một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng bán hàng đa 

cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tư ng đư ng đối với 

cùng một người tham gia bán hàng đa cấp; 

-  Kinh doanh theo m  hình kim tự tháp; 

-  Mua bán hoặc chuyển giao mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp 

cho doanh nghiệp khác trừ trường hợp mua lại, hợp nhất hoặc sáp nhập doanh 

nghiệp; 

- Y u cầu, xúi giục người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện hành vi bị 

cấm được quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Đồng thời người tham gia bán hàng đa cấp cũng bị cấm thực hiện những 

hành vi sau đây: 

- Y u cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải trả một khoản tiền 

nhất định, nộp tiền đặt c c hoặc phải mua một lượng hàng hóa nhất định dưới 

bất k  hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; 

- Cung cấp th ng tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham 

gia bán hàng đa cấp, tính chất, c ng dụng của hàng hóa, hoạt động của doanh 

nghiệp bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp; 
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- Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, hội thảo giới thiệu sản 

phẩm, đào tạo mà kh ng được doanh nghiệp bán hàng đa cấp ủy quyền bằng 

v n bản; 

-   i kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh 

nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của doanh nghiệp mà mình đang tham gia; 

-  ợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội để y u cầu người khác tham 

gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phư ng 

thức đa cấp. 

 4. Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh:  

 4.1. Hình thức  xử lý vi phạm pháp luật v  cạnh tranh: 

a)  Đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức cá nhân 

vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau: 

- Cảnh cáo; 

- Phạt tiền. 

 b) Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp 

luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung 

sau đây: 

- Thu hồi giấy chứng nhận đ ng ký doanh nghiệp; tước quyền sử dụng 

giấy phép, chứng chỉ hành nghề; 

- Tịch thu tang vật, phư ng tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật về 

cạnh tranh bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành 

vi vi phạm. 

c) Ngoài các hình thức xử phạt theo quy định n u tr n, doanh nghiệp vi 

phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau: 

- Buộc c  cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; 

- Buộc chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất; buộc bán lại phần 

doanh nghiệp đã mua; 

- Buộc cải chính c ng khai; 

- Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng 

hoặc giao dịch kinh doanh; 

- Buộc sử dụng hoặc bán lại các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng 

c ng nghiệp đã mua nhưng kh ng sử dụng; 

- Buộc loại bỏ những biện pháp ng n cản, kìm hãm doanh nghiệp khác 

tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; 

- Buộc kh i phục các điều kiện phát triển kỹ thuật, c ng nghệ mà doanh 

nghiệp đã cản trở; 
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- Buộc loại bỏ các điều kiện bất lợi đã áp đặt cho khách hàng; 

- Buộc kh i phục lại các điều khoản hợp đồng đã thay đổi mà kh ng có lý 

do chính đáng; 

- Buộc kh i phục lại hợp đồng đã hủy bỏ mà kh ng có lý do chính đáng. 

 4.2. Thẩm quy n xử phạt, xử lý vi phạm pháp luật v  cạnh tranh: 

 4.2.1 Thẩm quyền của cơ quan quản lý cạnh tranh (Điều 40 NĐ số 

71/2014/NĐ-CP) 

1. Đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh kh ng lành mạnh và 

hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh khác, thủ trưởng c  quan quản lý cạnh 

tranh có thẩm quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền tối đa 
34
đến 100.000.000 đồng trong trường hợp hành vi do cá 

nhân thực hiện, đến 200.000.000 đồng trong trường hợp hành vi do tổ chức thực 

hiện; 

c) Tịch thu tang vật, phư ng tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật về cạnh tranh bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ 

việc thực hiện hành vi vi phạm; 

đ) Buộc cải chính c ng khai, 

2. Thủ trưởng c  quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền quyết định áp 

dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ng n chặn hành chính khi chưa chuyển hồ 

s  vụ việc cạnh tranh cho Hội đồng cạnh tranh xử lý. 

 4.2.2 Thẩm quyền của Hội đồng cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc 

cạnh tranh (Điều 41 NĐ số 71/2014/NĐ-CP) 

Đối với hành vi vi phạm quy định về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh 

tranh, Hội đồng cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có các thẩm 

quyền sau đây: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền. 

3. Tịch thu tang vật, phư ng tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi 

phạm. 

 . Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 3 Điều 3 

của Nghị định số 71/201 /NĐ-CP
35

. 

5. Y u cầu c  quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đ ng ký 

doanh nghiệp, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 

                                                
34 Mục   và Mục 5 Chư ng    Nghị định số 71/201 /NĐ-CP 

35  Các điểm c, d, đ, e, g, h,  , k 



 

88 
 

 . Y u cầu c  quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp buộc c  cấu lại 

doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc buộc chia, tách doanh 

nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất; buộc bán lại phần doanh nghiệp đã mua quy định 

tại Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 71/201 /NĐ-CP. 

 5. Tố tụng cạnh tranh 

 5.1. Khái niệm tố tụng cạnh tranh 

 Tố tụng cạnh tranh là hoạt động của c  quan, tổ chức, cá nhân theo trình 

tự, thủ tục giải quyết, xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật. 

 Tố tụng cạnh tranh tiến hành theo thủ tục hành chính có những điểm khác 

với thủ tục tư pháp tại Tòa án và hiện hành được quy định trong Nghị định số 

11 /2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 n m 2005 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của  uật Cạnh tranh và và Nghị định số 119/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

thủ tục hành chính của Nghị định số 11 /2005/NĐ-CP. 

Việc giải quyết vụ việc cạnh tranh li n quan đến hành vi hạn chế cạnh 

tranh, cạnh tranh kh ng lành mạnh thực hiện theo quy định của Luật  ạnh 

tranh, và Nghị định 71/201 /NĐ-CP quy định v  xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực cạnh tranh. Trường hợp quy t định xử lý vụ việc cạnh tranh bị 

khởi kiên ra toà hành chính thì áp dụng quy định của Luật tố tụng hành chính 

số 64/2010/QH12 ngày 24/10/2010 và các v n bản hướng dẫn thi hành.  

 Tố tụng cạnh tranh bao gồm những nội dung c  bản sau
36

: 

 5.2. Nguời tham gia tố tụng cạnh tranh bao gồm: 

 - C  quan tiến hành tố tụng cạnh tranh, bao gồm: C  quan quản lý cạnh 

tranh và Hội đồng cạnh tranh. 

 - Người tiến hành tố tụng cạnh tranh, bao gồm: Thành vi n hội đồng cạnh 

tranh, thủ trưởng c  quan quản lý cạnh tranh, điều tra vi n và thư ký phi n điều 

trần. 

 - Người tham gia tố tụng cạnh tranh bao gồm: B n khiếu nại, b n bị điều 

tra,  uật sư; người làm chứng, người giám định, người phi n dịch, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ li n quan. 

 5.3. Trình t  tố tụng cạnh tranh 

 a) Đi u tra vụ việc cạnh tranh: Bao gồm hai giai đoạn  đi u tra sơ bộ và 

đi u tra chính thức.: 

(i) Điều tra s  bộ:  

 Mỗi vụ việc cạnh tranh đều được bắt đầu bằng thủ tục điều tra s  bộ. 

Điều tra s  bộ được thực hiện theo quyết định của Thủ trưởng c  quan quản lý 

cạnh tranh và được tiến hành bởi các điều tra vi n. Thời hạn điều tra s  bộ là 30 

                                                
36  em Chư ng V (từ Điều 5  đến Điều 11 )  uật Cạnh tranh 2004 
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ngày kể từ ngày có  uyết định điều tra s  bộ. C n cứ vào kết quả điều tra s  bộ 

và kiến nghị của điều tra vi n, Thủ trưởng c  quan quản lý cạnh tranh ra một 

trong các quyết định sau đây: 

 - Đình chỉ điều tra nếu kết quả điều tra s  bộ cho thấy kh ng có hành vi 

vi phạm quy định của  uật Cạnh tranh; 

 - Điều tra chính thức nếu kết quả điều tra s  bộ cho thấy có dấu hiệu vi 

phạm quy định của  uật cạnh tranh. 

 (ii) Điều tra chính thức: 

 - Trong trường hợp vụ việc cạnh tranh được điều tra chính thức thì sẽ 

được giải quyết theo hai hướng khác nhau, tùy thuộc vào loại hành vi vi phạm 

 uật cạnh tranh: (i) Đối với vụ việc li n quan đến cạnh tranh kh ng lành mạnh 

thì trong thời hạn điều tra là 90 ngày kể từ ngày có quyết định (trong trường hợp 

cần thiết Thủ trưởng c  quan quản lý cạnh tranh có thể gia hạn nhưng kh ng 

quá  0 ngày), điều tra vi n phải xác định (có hay kh ng) c n cứ cho rằng b n bị 

điều tra đã hoặc đang thực hiện hành vi cạnh tranh kh ng lành mạnh. Sau khi 

kết thúc điều tra, Thủ trưởng C  quan quản lý cạnh tranh sẽ ban hành quyết 

định xử lý vụ việc cạnh tranh li n quan đến hành vi cạnh tranh kh ng lành 

mạnh; (ii) Đối với vụ việc li n quan đến hạn chế cạnh tranh mà có nguy c  gây 

ảnh hưởng đến phát triển chung của cấu trúc thị trường thì Thủ trưởng C  quan 

quản lý cạnh tranh phải chuyển báo cáo điều tra đến Hội đồng cạnh tranh để giải 

quyết. Vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng cạnh tranh 

phải được xem xét, xử lý th ng qua phi n điều trần.  

 - Trường hợp qua điều tra phát hiện vụ việc cạnh tranh có dấu hiệu tội 

phạm, điều tra vi n phải kiến nghị với Thủ trưởng c  quan quản lý cạnh tranh 

xem xét chuyển hồ s  đến c  quan nhà nước có thẩm quyền khởi tố vụ án hình 

sự.  

 - Trường hợp c  quan nhà nước có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự thấy 

có c n cứ kh ng được khởi tố vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự thì phải trả lại hồ s  cho c  quan quản lý cạnh tranh để tiếp tục điều tra 

theo thủ tục quy định tại  uật Cạnh tranh. 

 - Các quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và của Thủ 

trưởng c  quan quản lý cạnh tranh đều có thể bị xem xét lại th ng qua thủ tục 

khiếu nại hành chính. Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh có thẩm quyền giải quyết 

khiếu nại quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; Bộ trưởng Bộ 

Thư ng mại có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định của thủ 

trưởng c  quan quản lý cạnh tranh. 

 -  Thời hạn điều tra chính thức: Đối với vụ việc cạn tranh kh ng lành 

mạnh thời hạn là 90 ngày kể từ ngày có quyết định, trường hợp cần thiết, thời 

hạn có thể được thủ trưởng c  quan quản lý cạnh tranh gia hạn nhưng kh ng 

quá  0 ngày. 
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   - Đối với vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống 

lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền hoặc tập trung kinh tế, thời hạn điều 

tra chính thức thời hạn là 1 0 ngày, kể từ ngày có quyết định điều tra, trường 

hợp cần thiết, thời hạn này có thể được thủ trưởng c  quan quản lý cạnh tranh 

gia hạn nhưng kh ng quá hai lần, mỗi lần kh ng quá  0 ngày. 

- Việc gia hạn thời hạn điều tra, phải được điều tra vi n th ng báo đến tất 

cả các b n có li n quan trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày làm việc trước ngày 

hết hạn điều tra. 

 b) Phiên đi u trần: Đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đ n hành vi 

hạn ch  cạnh tranh phải được xem xét xử lý thông qua phiên đi u trần. 

Chñ tÞch Héi ®ång c¹nh tranh quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång xö lý vô viÖc 
c¹nh tranh sau khi nhËn ®­îc b¸o c¸o ®iÒu tra vµ toµn bé hå s¬ vô viÖc c¹nh 
tranh.  Trong thêi h¹n ba m­¬i ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ vô viÖc c¹nh tranh, 
Héi ®ång xö lý vô viÖc c¹nh tranh ph¶i ra mét trong c¸c quyÕt ®Þnh sau ®©y: 

- Më phiªn ®iÒu trÇn nếu đã đủ c n cứ x¸c ®Þnh có hµnh vi hạn chế cạnh  

tranh; 

- Tr¶ hå s¬ ®Ó ®iÒu tra bæ sung trong tr­êng hîp nhËn thÊy c¸c chøng cø 
thu thËp ®­îc ch­a ®ñ ®Ó x¸c ®Þnh hµnh vi hạn chế cạnh  tranh; 

- §×nh chØ gi¶i quyÕt vô viÖc c¹nh tranh trong tr­êng hîp kh«ng ®ñ chøng 
cø chøng minh hµnh vi hạn chế cạnh tranh theo đề nghị của Thñ tr­ëng c¬ quan 

qu¶n lý c¹nh tranh; Bªn bÞ ®iÒu tra ®· tù nguyÖn chÊm døt hµnh vi vi ph¹m, kh¾c 
phôc hËu qu¶ g©y ra vµ bªn khiÕu n¹i tù nguyÖn rót ®¬n khiÕu n¹i hoặc Thñ 

tr­ëng c¬ quan qu¶n lý c¹nh tranh ®Ò nghÞ ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô viÖc c¹nh 
tranh; 

 Trong trường hợp quyết định mở phi n điều trần, Héi ®ång xö lý vô viÖc 

c¹nh tranh ph¶i më phiªn ®iÒu trÇn trong thêi h¹n m­êi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy cã 
quyÕt ®Þnh më phiªn ®iÒu trÇn. Phiªn ®iÒu trÇn ®­îc tæ chøc c«ng khai, trừ 

tr­êng hîp néi dung ®iÒu trÇn cã liªn quan ®Õn bÝ mËt quèc gia, bÝ mËt kinh 
doanh. Tại phiên điều trần, Héi ®ång xö lý vô viÖc c¹nh tranh tiÕn hµnh th¶o 

luËn, bá phiÕu kÝn vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè sau khi nghe nh÷ng ng­êi tham gia 
phiªn ®iÒu trÇn tr×nh bµy ý kiÕn vµ tranh luËn. 

QuyÕt ®Þnh xö lý vô viÖc c¹nh tranh cã hiÖu lùc ph¸p luËt sau ba m­¬i 
ngµy, kÓ tõ ngµy ký nÕu trong thêi h¹n ®ã kh«ng bÞ khiÕu n¹i.  

c) KhiÕu n¹i quyÕt ®Þnh xö lý vô viÖc c¹nh tranh:  

Tr­êng hîp kh«ng nhÊt trÝ mét phÇn hoÆc toµn bé néi dung quyÕt ®Þnh xö 
lý vô viÖc c¹nh tranh cña Héi ®ång xö lý vô viÖc c¹nh tranh, c¸c bªn cã quyÒn 
khiÕu n¹i lªn Héi ®ång c¹nh tranh. Nh÷ng phÇn cña quyÕt ®Þnh xö lý vô viÖc 
c¹nh tranh bÞ khiÕu n¹i th× ch­a ®­îc ®­a ra thi hµnh. 

Khi xem xÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh xö lý vô viÖc c¹nh tranh cña 
Héi ®ång xö lý vô viÖc c¹nh tranh, Héi ®ång c¹nh tranh cã c¸c quyÒn sau ®©y: 
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- Gi÷ nguyªn quyÕt ®Þnh xö lý vô viÖc c¹nh tranh nÕu xÐt thÊy viÖc khiÕu 
n¹i lµ kh«ng ®ñ c¨n cø; 

- Söa mét phÇn hoÆc toµn bé quyÕt ®Þnh xö lý vô viÖc c¹nh tranh nÕu 
quyÕt ®Þnh nµy kh«ng ®óng ph¸p luËt; 

- Hñy quyÕt ®Þnh xö lý vô viÖc c¹nh tranh vµ chuyÓn hå s¬ vô viÖc c¹nh 
tranh cho Héi ®ång xö lý vô viÖc c¹nh tranh gi¶i quyÕt l¹i trong tr­êng hîp: 
chøng cø ch­a ®­îc thu thËp vµ x¸c minh ®Çy ®ñ; hoặc thµnh phÇn Héi ®ång xö 

lý vô viÖc c¹nh tranh kh«ng ®óng quy ®Þnh hoÆc cã vi ph¹m nghiªm träng kh¸c 
vÒ tè tông c¹nh tranh.  

QuyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh xö lý vô viÖc c¹nh tranh cã 
hiÖu lùc ph¸p luËt kÓ tõ ngµy ký. 

Tr­êng hîp kh«ng nhÊt trÝ víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ quyÕt 
®Þnh xö lý vô viÖc c¹nh tranh, c¸c bªn liªn quan cã quyÒn khëi kiÖn vô ¸n hµnh 
chÝnh ®èi víi mét phÇn hoÆc toµn bé néi dung cña quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu 
n¹i ra Toµ ¸n nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng cã thÈm quyÒn. 
Nh÷ng phÇn cña quyÕt ®Þnh xö lý vô viÖc c¹nh tranh kh«ng bÞ khëi kiÖn ra Tßa 
¸n vÉn ®­îc tiÕp tôc ®­a ra thi hµnh. 
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Phần 5 

PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

 

1. Khái niệm và đặc điểm của tranh chấp kinh doanh, thương mại 

Tranh chấp kinh doanh, thư ng mại là những xung đột, bất đồng về quyền, 

lợi ích kinh tế giữa các chủ thể trong quá trình xác lập và giải quyết các quan hệ 

kinh doanh, thư ng mại.  

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường ở nước ta, hoạt động kinh 

doanh, thư ng mại ngày càng đa dạng và kh ng ngừng phát triển tr n m i lĩnh 

vực sản xuất, kinh doanh, thư ng mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư...  o đó, tranh 

chấp kinh doanh, thư ng mại có những biểu hiện đa dạng cả về nội dung, hình 

thức và được thể hiện dưới các mức độ khác nhau, đó có thể là tranh chấp phát 

sinh trong hoạt động kinh doanh, thư ng mại giữa cá nhân, tổ chức có đ ng ký 

kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận…; Tranh chấp về quyền sở 

hữu trí tuệ, chuyển giao c ng nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có 

mục đích lợi nhuận; Tranh chấp giữa c ng ty với các thành vi n của c ng ty, 

giữa các thành vi n của c ng ty với nhau li n quan đến việc thành lập, hoạt 

động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của 

c ng ty; Các tranh chấp khác về kinh doanh, thư ng mại mà pháp luật có quy 

định,... Với cách hiểu như vậy, những vi phạm pháp luật cạnh tranh bao gồm 

những tranh chấp về lợi ích kinh doanh giữa các cá nhân, tổ chức trong hoạt động 

kinh doanh, thư ng mại và những vi phạm pháp luật cạnh tranh trong  uật Cạnh 

tranh n m 200  và Nghị định 71/201 /NĐ-CP quy định chi tiết  uật cạnh tranh 

về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Tuy nhi n, những vụ việc 

cạnh tranh được giải quyết theo tố tụng cạnh tranh kh ng thuộc phạm vi đề cập 

trong phần này. 

 So với những tranh chấp trong các lĩnh vực xã hội khác như lao động, 

hành chính, h n nhân và gia đình, tranh chấp kinh doanh, thư ng mại có những 

đặc điểm khác biệt, bao gồm:  

Thứ nhất, nội dung của tranh chấp kinh doanh, thư ng mại chủ yếu là 

mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa các chủ thể kinh doanh. Bởi lẽ, mục đích c  

bản mà các chủ thể mong muốn đạt tới khi tham gia hoạt động kinh doanh 

thư ng mại là lợi nhuận hoặc đối tượng đầu tư.  o vậy, nguy n nhân chính 

trong tranh chấp kinh doanh, thư ng mại là các xung đột về lợi ích kinh tế . 

Thứ hai, chủ thể của các quan hệ tranh chấp phát sinh giữa các cá nhân, 

tổ chức hoạt động kinh doanh thư ng mại (g i tắt là thư ng nhân). Những chủ 

thể này có tâm lý mong muốn xác định quan hệ ổn định, lâu dài tr n c  sở hợp 

tác, tin cậy lẫn nhau khi tham gia hoạt động kinh doanh thư ng mại. Trong quan 



 

93 
 

hệ kinh doanh thư ng mại quyền và nghĩa vụ của các chủ thể lu n tư ng xứng 

với nhau tr n c  sở thỏa thuận, bình đẳng với mục đích tối đa là lợi ích kinh tế. 

Vì vậy, các tranh chấp phát sinh sẽ có nguy c  đe d a và ảnh hưởng xấu đến 

quyền, lợi ích của các b n trong điều kiện lợi ích kinh tế của các b n phụ thuộc 

và ảnh hưởng lẫn nhau. 

Thứ ba  tranh chấp kinh doanh thư ng mại phát sinh, gắn liền với các 

hoạt động kinh doanh thư ng mại. Hoạt động kinh doanh thư ng mại rất đa 

dạng, với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau và chịu sự tác động, điều tiết 

của các quy luật khách quan và các yếu tố ri ng của thị trường, chẳng hạn như 

quy luật cung cầu, sự biến đổi kh ng ngừng của giá cả… Những tranh chấp phát 

sinh trong các hoạt động kinh doanh thư ng mại cũng vì thế có những biến đổi 

linh hoạt về hình thức biểu hiện, về tính chất mức độ và đòi hỏi, cách thức giải 

quyết phù hợp của các b n. 

2. Yêu cầu và những phương thức giải quyết tranh chấp 

2.1. Yêu cầu giải quyết tranh chấp kinh doanh  thương mại 

  uất phát từ những tính chất, đặc điểm của các tranh chấp kinh doanh 

thư ng mại, việc giải quyết những tranh chấp kinh doanh, thư ng mại cần phải 

đạt được những y u cầu nhất định, cụ thể:  

Một là  tranh chấp phải được giải quyết một cách kịp thời, khẩn trư ng để 

có thể tận dụng được những c  hội kinh doanh, loại trừ những rủi ro từ tác động 

của thị trường.  

Hai là  phải bảo đảm giữ được bí mật của hoạt động kinh doanh cũng như 

uy tín của các b n trong quan hệ tranh chấp. Cho dù có tranh chấp, nhưng đây là 

những tranh chấp về lợi ích kinh tế n n các b n có xu hướng tự thư ng lượng để 

giải quyết. Các phư ng thức giải quyết tranh chấp có sự xuất hiện, can thiệp của 

b n thứ ba chỉ được sử dụng khi kh ng thể giải quyết bằng tự thư ng lượng. 

Ba là  việc giải quyết tranh chấp phải có đảm bảo hợp lý về thời gian, c  

hội và chi phí tiền bạc. Mỗi b n đều có quyền cân nhắc, so sánh giữa cái được 

và những chi phí phải bỏ ra để giải quyết tranh chấp, lợi ích kinh tế và sự ổn 

định quan hệ kinh doanh để từ đó lựa ch n phư ng thức và đưa ra y u cầu giải 

quyết tranh chấp. Tranh chấp trong kinh doanh chỉ được giải quyết thỏa đáng 

khi các b n đã tìm ra phư ng án dung hòa được các lợi ích, lợi ích kinh tế của 

các b n và lợi ích các mặt của cùng một b n. 

2.2. Phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh  thương mại  

 Việc lựa ch n phư ng thức giải quyết tranh chấp nói ri ng cũng như m i 

vấn đề li n quan đến quá trình giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh thư ng 

mại nói chung dựa tr n nguy n tắc quan tr ng là quyền tự định đoạt của các b n. 

C  quan nhà nước và tr ng tài thư ng mại chỉ can thiệp theo y u cầu của các b n 

tranh chấp. Kể cả khi Toà án hoặc tr ng tài đã can thiệp thì trong quá trình tố 



 

94 
 

tụng,quyền tự định đoạt của các b n tranh chấp biểu hiện bằng những hành vi 

đ n phư ng hoặc thỏa thuận của các b n vẫn lu n được ghi nhận và t n tr ng. 

 uyền tự định đoạt của các b n được coi là một nội dung của quyền tự do kinh 

doanh và được pháp luật bảo hộ. Pháp luật Việt Nam cũng như trong các Điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành vi n đều đã ghi nhận nguy n tắc này. 

 Theo quy định của pháp luật hiện hành, các phư ng thức giải quyết tranh 

chấp trong kinh doanh, thư ng mại bao gồm: 

 - Thư ng lượng 

 - Hòa giải  

 - Tr ng tài thư ng mại 

 - Tòa án nhân dân 

 Thư ng lượng là phư ng thức tốt nhất để giải quyết các tranh chấp trong 

kinh doanh, thư ng mại vì nó đáp ứng được những y u cầu đã n u phía tr n. 

Đây là phư ng thức được các b n tranh chấp lựa ch n trước ti n và trong thực 

tiễn, phần lớn tranh chấp trong kinh doanh, thư ng mại được giải quyết bằng 

phư ng thức này. Nhà nước khuyến khích áp dụng phư ng thức thư ng lượng 

để giải quyết tranh chấp tr n tinh thần hoàn toàn t n tr ng quyền thỏa thuận của 

các b n. Chính vì vậy, pháp luật kh ng đưa ra bất cứ quy định nào cho phư ng 

thức thư ng lượng. 

Hòa giải là phư ng thức giải quyết tranh chấp có sự tham gia của b n thứ 

ba là cá nhân hoặc tổ chức đóng vai trò là trung gian hòa giải để hỗ trợ các b n 

giải quyết tranh chấp. Kết quả hòa giải phụ thuộc vào thiện chí của các b n 

tranh chấp và uy tín, kinh nghiệm, kỹ n ng của trung gian hòa giải.  uyết định 

cuối cùng của việc giải quyết tranh chấp kh ng phải của trung gian hòa giải mà 

hoàn toàn phụ thuộc các b n tranh chấp. Trung gian hòa giải có những lợi thế 

nhất định đối với việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thư ng mại có nội 

dung phức tạp, các b n ít hiểu biết đối với nhau. Thực tế phư ng thức này ở 

Việt Nam ít được áp dụng. Cả hai phư ng thức giải quyết tranh chấp kinh doanh 

thư ng mại là thư ng lượng và hòa giải chủ yếu do các b n tự định đoạt n n 

kh ng th ng qua c  quan tài phán có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Ngược 

lại, hai phư ng thức giải quyết tranh chấp là tr ng tài thư ng mại và tòa án nhân 

dân phải th ng qua c  quan tài phán có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và 

phải tuân theo trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. 

Trong đó, việc lựa ch n phư ng thức giải quyết tranh chấp bằng tr ng tài 

thư ng mại là phư ng thức giải quyết tranh chấp do các b n thoả thuận và được 

tiến hành theo quy định của pháp luật. Phư ng pháp này có một số ưu điểm như 

tính  hiệu lực của quyết định tr ng tài đối với việc giải quyết tranh chấp; tính bí 

mật; tính li n tục; tính linh hoạt; tiết kiệm thời gian; kh ng bị ràng buộc bởi 

nguy n tắc lãnh thổ, các b n có quyền lựa ch n m  hình tr ng tài, lựa ch n 
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tr ng tài vi n để giải quyết vụ tranh chấp, duy trì được quan hệ đối tác; tr ng tài 

cho phép các b n sử dụng được kinh nghiệm của các chuy n gia. 

Việc giải quyết tranh chấp qua Toà án cũng có nhiều lợi thế, như (i) Toà 

án là c  quan đại diện cho quyền tư pháp của Nhà nước n n các quyết định, bản 

án của Toà án mang tính cưỡng chế thi hành đối với các b n; (ii) với nguy n tắc 

hai cấp xét xử, những sai sót trong quá trình giải quyết tranh chấp có khả n ng 

được phát hiện và khắc phục kịp thời; (iii) với điều kiện thực tế ở Việt nam, thì 

án phí Toà án thấp h n lệ phí Tr ng tài. Tuy nhi n, việc giải quyết tranh chấp 

qua Toà án cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định mà đáng kể nhất là thủ tục 

Toà án quá chặt chẽ làm thời gian giải quyết tranh chấp thường bị kéo dài; khả 

n ng tác động l n quá trình tố tụng của các b n là rất hạn chế. 

3. Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại 

3.1. Các tổ chức Trọng tài thương mại ở Việt Nam 

 Hiện tại, ở Việt Nam có các tổ chức Tr ng tài thư ng mại sau đây: 

 - Các Trung tâm Tr ng tài được thành lập tại thành phố Hà Nội, thành 

phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. C n cứ vào tình hình phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phư ng, tại các địa phư ng khác có thể thành lập th m các 

Trung tâm Tr ng tài. Các Trung tâm Tr ng tài này được thành lập và hoạt động 

theo  uật tr ng tài thư ng mại n m 2010 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011), 

Nghị quyết 01/201 /N -TP ngày 20/3/201  của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định của  uật tr ng tài thư ng mại và 

các v n bản hướng dẫn. 

 Theo quy định tại  uật Tr ng tài thư ng mại n m 2010, Trung tâm tr ng 

tài có chức n ng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Tr ng 

tài quy chế và hỗtrợ Tr ng tài vi n về các mặt hành chính, v n phòng và các trợ 

giúp khác trong quá trình tố tụng tr ng tài. Trung tâm tr ng tài được thành lập 

khi có ít nhất n m sáng lập vi n là c ng dân Việt Nam có đủ điều kiện là Tr ng 

tài vi n quy định tại  uật tr ng tài thư ng mại n m 2010 đề nghị thành lập và 

được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập. Cũng theo quy định tại 

 uật này, Trung tâm tr ng tài có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

ri ng và hoạt động kh ng vì mục đích lợi nhuận. Trung tâm tr ng tài được lập 

Chi nhánh, V n phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài, có Ban điều hành 

và Ban thư ký. C  cấu, bộ máy của Trung tâm tr ng tài do điều lệ của Trung 

tâm quy định. 

 Theo đó, có một số điểm cần chú ý đối với các b n tranh chấp trong việc 

sử dụng dịch vụ từ các tổ chức tr ng tài thư ng mại của Việt Nam: Một là, tất 

cả các tổ chức tr ng tài thư ng mại hiện nay đều là các tổ chức phi chính phủ, là 

các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tham gia giải quyết các tranh chấp theo sự 

thỏa thuận, y u cầu của các b n. Trong hoạt động, các tổ chức tr ng tài thư ng 

mại hiện nay kh ng được nhân danh quyền lực nhà nước, hoàn toàn khác với 
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hoạt động của hệ thống Tr ng tài kinh tế nhà nước trước đây. Hai là, các tổ 

chức tr ng tài thư ng mại này phần lớn là những tổ chức tr ng tài thường trực. 

Các Trung tâm Tr ng tài có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản ri ng, 

có trụ sở, có thể có chi nhánh, v n phòng đại diện, có Điều lệ,  uy tắc tố tụng 

tr ng tài, có Ban điều hành với danh sách các Tr ng tài vi n, tồn tại độc lập với 

các tranh chấp.  

3.2. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài thương mại 

Tr ng tài thư ng mại có thẩm quyền giải quyết các vụ tranh chấp sau: 

- Tranh chấp giữa các b n phát sinh từ hoạt động thư ng mại.  

- Tranh chấp phát sinh giữa các b n trong đó ít nhất một b n có hoạt 

động thư ng mại. 

- Tranh chấp khác giữa các b n mà pháp luật quy định được giải quyết 

bằng Tr ng tài. 

Như vậy, các tranh chấp thư ng mại thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tr ng tài thư ng mại là các vụ tranh chấp mà trong đó các b n tranh chấp là 

những cá nhân, c  quan, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài và trước hoặc sau 

khi xảy ra tranh chấp các b n có thỏa thuận việc giải quyết bằng tr ng tài. 

Trong tố tụng tr ng tài thư ng mại, người ta phân biệt các tranh chấp có 

yếu tố nước ngoài để xác định áp dụng pháp luật của Việt Nam hay của nước 

ngoài khi giải quyết tranh chấp. Tranh chấp có yếu tố nước ngoài là tranh chấp 

phát sinh trong quan hệ thư ng mại, quan hệ pháp luật khác có yếu tố nước 

ngoài được quy định tại Bộ luật dân sự. Tranh chấp có yếu tố nước ngoài phát 

sinh trong hoạt động thư ng mại có một trong các yếu tố sau đây: 

- Một b n hoặc các b n là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài tham 

gia. 

- C n cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ có tranh chấp phát sinh ở 

nước ngoài. 

- Tài sản li n quan đến tranh chấp đó ở nước ngoài. 

 Nếu vụ tranh chấp đã có thỏa thuận tr ng tài mà một b n khởi kiện tại 

Tòa án thì Tòa án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thỏa thuận tr ng tài v  

hiệu hoặc thoả thuận tr ng tài kh ng thể thực hiện được
37

. 

3.3. Nguyên tắc của tố tụng trọng tài thương mại 

 Tố tụng tr ng tài khác với tố tụng Tòa án ở những nguy n tắc áp dụng 

trong quá trình giải quyết tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp bằng phư ng 

thức tr ng tài phải thực hiện theo những nguy n tắc c  bản sau đây: 

 a) Tranh chấp được giải quy t tại trọng tài n u trước hoặc sau khi xảy ra 

tranh chấp các bên có thỏa thuận trọng tài 

                                                
37 Điều    uật Tr ng tài thư ng mại n m 2010 
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 Thỏa thuận tr ng tài là v n bản hoặc thư, điện báo, telex, fax, thư điện tử 

hoặc hình thức v n bản khác thể hiện rõ ý chí của các b n giải quyết vụ tranh 

chấp bằng tr ng tài. Thỏa thuận tr ng tài phải được lập thành v n bản, có thể là 

điều khoản tr ng tài trong hợp đồng hoặc là một thỏa thuận ri ng. Trường hợp 

thỏa thuận tr ng tài nằm trong hợp đồng thì điều khoản tr ng tài tồn tại độc lập 

với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, sự v  hiệu của hợp đồng 

kh ng ảnh hưởng đến hiệu lực của điều khoản tr ng tài. 

  Thỏa thuận tr ng tài là điều kiện ti n quyết cho việc giải quyết tranh 

chấp bằng phư ng thức tr ng tài phải là thỏa thuận tr ng tài có hiệu lực pháp lý. 

Thỏa thuận tr ng tài bị coi là v  hiệu trong những trường hợp sau đây:  

- Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực kh ng thuộc thẩm quyền của 

Tr ng tài. 

- Người xác lập thoả thuận tr ng tài kh ng có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật. 

- Người xác lập thoả thuận tr ng tài kh ng có n ng lực hành vi dân sự 

theo quy định của Bộ luật dân sự. 

- Hình thức của thoả thuận tr ng tài kh ng phù hợp với quy định về hình 

thức thoả thuận tr ng tài tại của  uật Tr ng tài thư ng mại n m 2010. 

- Một trong các b n bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong quá trình xác lập 

thoả thuận tr ng tài và có y u cầu tuy n bố thoả thuận tr ng tài đó là v  hiệu.  

- Thỏa thuận tr ng tài vi phạm điều cấm của pháp luật. 

 b) Hình thức giải quy t tranh chấp bằng Hội đồng Trọng tài 

Tranh chấp giữa các b n được giải quyết bằng Hội đồng Tr ng tài. Tùy 

theo từng vụ tranh chấp mà các b n thỏa thuận Hội đồng Tr ng tài có một tr ng 

tài vi n duy nhất hoặc nhiều Tr ng tài vi n theo sự thỏa thuận của các b n. 

Trường hợp các b n kh ng có thoả thuận về số lượng Tr ng tài vi n thì Hội 

đồng tr ng tài bao gồm ba Tr ng tài vi n. Có hai loại Hội đồng Tr ng tài là Hội 

đồng Tr ng tài do Trung tâm Tr ng tài tổ chức và Hội đồng Tr ng tài do các b n 

thành lập. Đối với Hội đồng Tr ng tài do Trung tâm Tr ng tài tổ chức, tr ng tài 

vi n phải được ch n trong danh sách Tr ng tài vi n của Trung tâm Tr ng tài mà 

các b n đã lựa ch n và y u cầu giải quyết vụ tranh chấp. Đối với Hội đồng tr ng 

tài do các b n thành lập (thường g i là tr ng tài vụ việc, tự giải thể sau khi kết 

thúc giải quyết vụ tranh chấp). Tr ng tài vi n có thể thuộc danh sách hoặc ngoài 

danh sách Tr ng tài vi n của các Trung tâm Tr ng tài của Việt Nam. 

 oại Hội đồng Tr ng tài cụ thể sử dụng để giải quyết vụ tranh chấp do 

các b n lựa ch n. 

c) Khi giải quy t tranh chấp, Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô 

tư, phải căn cứ vào pháp luật và tôn trọng thỏa thuận của các bên 
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C ng dân Việt Nam được làm Tr ng tài vi n nếu có đủ những điều kiện 

c  bản sau đây: 

- Có n ng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự; 

- Có trình độ đại h c và đã qua thực tế c ng tác theo ngành đã h c từ 5 

n m trở l n; 

Trong trường hợp đặc biệt, chuy n gia có trình độ chuy n m n cao và có 

nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuy kh ng đáp ứng được những y u cầu n u tr n 

cũng có thể được ch n làm Tr ng tài vi n.Trung tâm tr ng tài có thể quy định 

th m các ti u chuẩn cao h n ti u chuẩn quy định tại  uật Tr ng tài thư ng mại 

2010 đối với Tr ng tài vi n của tổ chức mình. 

Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã 

chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích, Thẩm phán, Kiểm sát 

vi n, Điều tra vi n, Chấp hành vi n, c ng chức đang c ng tác tại Tòa án nhân 

dân, Viện kiểm sát nhân dân, c  quan điều tra, c  quan thi hành án kh ng được 

làm Tr ng tài vi n. 

Tr ng tài vi n phải từ chối giải quyết vụ tranh chấp trong những trường 

hợp sự tham gia của mình kh ng bảo đảm tính độc lập, khách quan, v  tư. 

Trong quá trình tố tụng tr ng tài, quyền tự định đoạt của các b n được t n 

tr ng th ng qua những quy định các b n có thể tự hòa giải hoặc y u cầu Hội 

đồng tr ng tài tiến hành hòa giải. Những thỏa thuận của các b n qua hòa giải 

được Hội đồng Tr ng tài chấp thuận, kể cả những thỏa thuận trong phi n h p 

giải quyết vụ tranh chấp trước khi Hội đồng Tr ng tài ra  uyết định tr ng tài. 

d) Nguyên tắc áp dụng pháp luật để giải quy t vụ tranh chấp 

- Đối với tranh chấp kh ng có yếu tố nước ngoài, Hội đồng tr ng tài áp 

dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp. 

- Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng tr ng tài áp dụng 

pháp luật do các b n lựa ch n; nếu các b n kh ng có thỏa thuận về luật áp dụng 

thì Hội đồng tr ng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng tr ng tài cho 

là phù hợp nhất. 

- Trường hợp pháp luật Việt Nam, pháp luật do các b n lựa ch n kh ng 

có quy định cụ thể li n quan đến nội dung tranh chấp thì Hội đồng tr ng tài 

được áp dụng tập quán quốc tế để giải quyết tranh chấp nếu việc áp dụng hoặc 

hậu quả của việc áp dụng đó kh ng trái với các nguy n tắc c  bản của pháp luật 

Việt Nam. 

3.4. Các giai đoạn của tố tụng trọng tài thương mại 

 Tố tụng tr ng tài có thể khái quát thành những giai đoạn c  bản sau đây: 

a) Khởi kiện  
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 Tùy theo loại Hội đồng Tr ng tài mà các b n đã lựa ch n, nguy n đ n 

gửi đ n kiện đến Trung tâm Tr ng tài hoặc gửi cho bị đ n. Kèm theo đ n kiện 

phải có bản chính hoặc bản sao thỏa thuận tr ng tài, bản chính hoặc bản sao các 

tài liệu chứng cứ. Bị đ n phải gửi bản tự bảo vệ cho Trung tâm Tr ng tài hoặc 

gửi cho nguy n đ n. 

Nguy n đ n phải nộp tạm ứng phí tr ng tài và b n thua kiện phải chịu phí 

tr ng tài, trừ trường hợp các b n có thỏa thuận khác. 

Thời hiệu khởi kiện giải quyết vụ tranh chấp bằng tr ng tài được xác định 

như sau: Đối với vụ tranh chấp mà pháp luật chuy n ngành có quy định thời 

hiệu khởi kiện thì thời hiệu khởi kiện thực hiện theo quy định đó của pháp luật 

chuy n ngành. Đối với vụ tranh chấp mà pháp luật kh ng quy định thời hiệu 

khởi kiện thì thời hiệu khởi kiện giải quyết vụ tranh chấp bằng tr ng tài là hai 

n m, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.  

 Địa điểm giải quyết vụ tranh chấp do các b n thỏa thuận, nếu kh ng có 

thỏa thuận thì Hội đồng Tr ng tài quyết định nhưng phải bảo đảm thuận tiện 

cho các b n trong việc giải quyết. Địa điểm giải quyết tranh chấp có thể ở trong 

lãnh thổ Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

b) Thành lập và hoạt động của Hội đồng Trọng tài 

Trong trường hợp các b n kh ng có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng 

của Trung tâm tr ng tài kh ng quy định khác, Bị đ n phải ch n Tr ng tài vi n 

cho mình và báo cho Trung tâm tr ng tài biết hoặc đề nghị Chủ tịch Trung tâm 

tr ng tài chỉ định Tr ng tài vi n. Nếu bị đ n kh ng ch n Tr ng tài vi n hoặc 

kh ng đề nghị Chủ tịch Trung tâm tr ng tài chỉ định Tr ng tài vi n, thì Chủ tịch 

Trung tâm tr ng tài chỉ định Tr ng tài vi n cho bị đ n; 

Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đ n, các bị đ n phải thống nhất 

ch n Tr ng tài vi n hoặc thống nhất y u cầu chỉ định Tr ng tài vi n cho mình. 

Nếu các bị đ n kh ng ch n được Tr ng tài vi n, thì chủ tịch Trung tâm tr ng tài 

chỉ định Tr ng tài vi n cho các bị đ n. Các Tr ng tài vi n này bầu một Tr ng 

tài vi n khác làm Chủ tịch Hội đồng tr ng tài hoặc Chủ tịch Trung tâm tr ng tài 

chỉ định Chủ tịch Hội đồng tr ng tài; 

Trường hợp các b n thỏa thuận vụ tranh chấp do một Tr ng tài vi n duy 

nhất giải quyết nhưng kh ng ch n được Tr ng tài vi n thì theo y u cầu của một 

hoặc các b n Chủ tịch Trung tâm tr ng tài sẽ chỉ định Tr ng tài vi n duy nhất. 

Hội đồng Tr ng tài nghi n cứu hồ s , thực hiện những hoạt động cụ thể 

để xác minh sự việc nếu thấy cần thiết, thu thập chứng cứ. 

 Trong quá trình tố tụng tr ng tài, các b n có thể khiếu nại để xem xét 

Thỏa thuận tr ng tài, thẩm quyền của Hội đồng Tr ng tài. Các b n có thể tự hòa 

giải hoặc y u cầu Hội đồng Tr ng tài hòa giải, có quyền y u cầu áp dụng một 

hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời sau: 
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- Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp; 

- Cấm hoặc buộc bất k  b n tranh chấp nào thực hiện một hoặc một số 

hành vi nhất định nhằm ng n ngừa các hành vi ảnh hưởng bất lợi đến quá trình 

tố tụng tr ng tài; 

- K  bi n tài sản đang tranh chấp;  

- Y u cầu bảo tồn, cất trữ, bán hoặc định đoạt bất k  tài sản nào của một 

hoặc các b n tranh chấp; 

- Y u cầu tạm thời về việc trả tiền giữa các b n; 

- Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp. 

 Bị đ n có quyền kiện lại nguy n đ n về những vấn đề có li n quan đến 

y u cầu của nguy n đ n. 

c) Phiên họp giải quy t tranh chấp và Phán quy t trọng tài 

 Phi n h p giải quyết vụ tranh chấp kh ng c ng khai. Trường hợp có sự 

đồng ý của các b n, Hội đồng Tr ng tài có thể cho phép những người khác tham 

dự phi n h p. 

 Phán quyết tr ng tài có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Phán quyết tr ng 

tài được ban hành ngay tại phi n h p hoặc chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết 

thúc phi n h p cuối cùng. Phán quyết tr ng tài phải được gửi cho các b n ngay 

sau ngày ban hành. Các b n có quyền y u cầu Trung tâm tr ng tài hoặc Hội 

đồng tr ng tài vụ việc cấp bản sao phán quyết tr ng tài. 

 B n kh ng đồng ý với Phán quyết tr ng tài có quyền làm đ n gửi Tòa án 

có thẩm quyền 
38
để y u cầu hủy Phán quyết tr ng tài.  

d) Thi hành Phán quy t trọng tài 

 Nếu b n phải thi hành  uyết định tr ng tài kh ng tự nguyện thi hành, b n 

được thi hành có quyền làm đ n y u cầu c  quan thi hành án dân sự tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ư ng n i Hội đồng tr ng tài ra phán quyết thi hành Phán 

quyết tr ng tài. Trình tự, thủ tục và thời hạn thi hành Phán quyết tr ng tài theo 

quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

3.5. S  hỗ trợ của cơ quan nhà nước đối với tố tụng trọng tài thương 

mại 

 Nhằm mục đích t ng cường hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp 

kinh doanh thư ng mại bằng Tr ng tài, tố tụng tr ng tài thư ng mại, theo quy 

định của pháp luật hiện hành đã có sự can thiệp hỗ trợ của c  quan nhà nước 

trong nhiều c ng việc. 

 Thứ nhất, trong việc lập Hội đồng Tr ng tài.  
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Trong trường hợp bị đ n kh ng th ng báo cho nguy n đ n t n Tr ng tài 

vi n mà mình ch n và các b n kh ng có thoả thuận khác về việc chỉ định Tr ng 

tài vi n, thì nguy n đ n có quyền y u cầu Tòa án có thẩm quyền chỉ định Tr ng 

tài vi n cho bị đ n; 

 Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đ n, nếu các bị đ n kh ng ch n 

được Tr ng tài vi n và nếu các b n kh ng có thoả thuận khác về việc chỉ định 

Tr ng tài vi n, thì một hoặc các b n có quyền y u cầu Tòa án có thẩm quyền 

chỉ định Tr ng tài vi n cho các bị đ n; 

Thứ hai, trường hợp kh ng đồng ý với Phán quyết của Hội đồng Tr ng tài 

về khiếu nại để xem xét Thỏa thuận tr ng tài, thẩm quyền của Hội đồng Tr ng 

tài, các b n có quyền y u cầu Tòa án có thẩm quyền xem xét lại quyết định. 

 Thứ ba, trong việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Thẩm phán 

Tòa án n i biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng đã thụ lý vụ tranh 

chấp là người ra quyết định áp dụng hoặc hủy bỏ áp dụng các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời. 

 Thứ tư, Tòa án ra quyết định hủy Phán quyết tr ng tài nếu b n y u cầu 

chứng minh được rằng Hội đồng Tr ng tài đã ra Phán quyết thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

- Kh ng có thoả thuận tr ng tài hoặc thỏa thuận tr ng tài v  hiệu; 

- Thành phần Hội đồng tr ng tài, thủ tục tố tụng tr ng tài kh ng phù hợp 

với thoả thuận của các b n hoặc trái với các quy định của  uật này; 

- Vụ tranh chấp kh ng thuộc thẩm quyền của Hội đồng tr ng tài; trường 

hợp phán quyết tr ng tài có nội dung kh ng thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

tr ng tài thì nội dung đó bị huỷ; 

- Chứng cứ do các b n cung cấp mà Hội đồng tr ng tài c n cứ vào đó để 

ra phán quyết là giả mạo; Tr ng tài vi n nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất 

khác của một b n tranh chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, c ng bằng 

của phán quyết tr ng tài; 

- Phán quyết tr ng tài trái với các nguy n tắc c  bản của pháp luật Việt 

Nam.  

 Thứ n m, bảo đảm sự cưỡng chế nhà nước trong thi hành Phán quyết 

tr ng tài. Hiện nay, Phán quyết tr ng tài có hiệu lực thi hành đã được bảo đảm 

thực hiện bằng sự cưỡng chế nhà nước như đối với các bản án, quyết định của 

Tòa án. 

4. Giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân 

 Việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân được thực hiện theo các 

nguy n tắc, trình tự quy định về tố tụng dân sự quy định trong Bộ luật Tố tụng 

dân sự n m 2015 và có hiệu lực từ 01/7/2016  
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4.1. Những nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân s  tại Tòa án 

 Tranh chấp kinh doanh, thư ng mại là một trong những vụ việc dân sự 

khi được giải quyết tại Tòa án phải tuân theo những nguy n tắc c  bản sau đây: 

- Tuân thủ pháp luật trong tố tụng dân sự 

- Quyền y u cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

-  Quyền quyết định và tự định đoạt của đư ng sự 

-  Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự 

-  Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của c  quan, tổ chức, cá nhân 

có thẩm quyền 

-  Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự 

-  Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đư ng sự 

-  Hòa giải trong tố tụng dân sự 

-  Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử vụ án dân sự 

- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải 

quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 

- Trách nhiệm của c  quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

-  Tòa án xét xử tập thể 

-  Tòa án xét xử kịp thời, c ng bằng, c ng khai 

-  Bảo đảm sự v  tư, khách quan trong tố tụng dân sự 

- Bảo đảm chế độ xét xử s  thẩm, phúc thẩm 

-  Giám đốc việc xét xử 

-  Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án 

- Tiếng nói và chữ viết dùng trong tố tụng dân sự là tiếng Việt. 

- Viện Kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự 

-  Trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ của Tòa án 

-  C  quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng dân 

sự theo quy định của Bộ luật này, góp phần vào việc giải quyết vụ việc dân sự 

tại Tòa án kịp thời, đúng pháp luật. 

- Tòa án có trách nhiệm bảo đảm cho đư ng sự, người bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của đư ng sự thực hiện quyền tranh tụng trong xét xử s  thẩm, 

phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của Bộ luật này. 

- C  quan, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo 

những hành vi, quyết định trái pháp luật của c  quan tiến hành tố tụng, người 
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tiến hành tố tụng hoặc của bất cứ c  quan, tổ chức, cá nhân nào trong hoạt động 

tố tụng dân sự. 

4.2. Thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp về kinh 

doanh  thương mại 

a) Tòa án có thẩm  quyền giải quyết những tranh chấp về dân sự             

(như tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản; tranh chấp 

về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự…); những tranh chấp về kinh doanh, 

thư ng mại (như tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thư ng mại 

giữa cá nhân, tổ chức có đ ng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi 

nhuận; tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao c ng nghệ giữa cá nhân, 

tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận....); những y u cầu về kinh 

doanh, thư ng mại (như y u cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đ ng, 

nghị quyết của Hội đồng thành vi n theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp; y u cầu li n quan đến việc Tr ng tài thư ng mại Việt Nam giải quyết 

tranh chấp theo quy định của pháp luật về Tr ng tài thư ng mại...) 

b) Tòa án các cấp có thẩm quyền như sau: 

Thứ nhất, đối với Tòa án nhân dân cấp huyện 

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục s  

thẩm những tranh chấp/y u cầu về kinh doanh, thư ng mại, trừ trường hợp 

tranh chấp có đư ng sự hoặc tài sản ở nước người hoặc cần phải ủy thác tư pháp 

cho c  quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, c  

quan có thẩm quyền của nước ngoài.  

Thứ hai, đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục s  thẩm 

những tranh chấp/y u cầu về kinh doanh, thư ng mại, trừ những tranh chấp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện. Những tranh 

chấp/y u cầu có đư ng sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư 

pháp cho c  quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, 

c  quan có thẩm quyền của nước ngoài kh ng thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân cấp huyện. 

Ngoài ra, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục 

s  thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

cấp huyện mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy l n để giải quyết khi xét 

thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện. 

c) Tòa án theo lãnh thổ có thẩm quyền như sau: 
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  Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác 

định như sau: 

- Tòa án n i bị đ n cư trú, làm việc, nếu bị đ n là cá nhân hoặc n i bị 

đ n có trụ sở, nếu bị đ n là c  quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ 

tục s  thẩm những tranh chấp về dân sự, kinh doanh, thư ng mại. 

- Các đư ng sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng v n bản y u cầu 

Tòa án n i cư trú, làm việc của nguy n đ n, nếu nguy n đ n là cá nhân hoặc 

n i có trụ sở của nguy n đ n, nếu nguy n đ n là c  quan, tổ chức giải quyết 

những tranh chấp về kinh doanh, thư ng mại. 

-  Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án n i có bất động sản 

có thẩm quyền giải quyết. 

d) Thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa ch n của nguy n đ n, người y u 

cầu 

Nguy n đ n có quyền lựa ch n Tòa án giải quyết tranh chấp trong các 

trường hợp sau đây: 

- Nếu kh ng biết n i cư trú, làm việc, trụ sở của bị đ n thì nguy n đ n có 

thể y u cầu Tòa án n i bị đ n cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc n i bị 

đ n có tài sản giải quyết; 

-  Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguy n 

đ n có thể y u cầu Tòa án n i tổ chức có trụ sở hoặc n i tổ chức có chi nhánh 

giải quyết; 

- Nếu bị đ n kh ng có n i cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam hoặc vụ án 

về tranh chấp việc cấp dưỡng thì nguy n đ n có thể y u cầu Tòa án n i mình cư 

trú, làm việc, có trụ sở giải quyết; 

-  Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguy n đ n 

có thể y u cầu Tòa án n i mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc n i xảy ra việc 

gây thiệt hại giải quyết; 

-  Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng 

lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và lợi ích 

li n quan đến việc làm, tiền lư ng, thu nhập và các điều kiện lao động khác đối 

với người lao động thì nguy n đ n là người lao động có thể y u cầu Tòa án n i 

mình cư trú, làm việc giải quyết; 

-  Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động của người cai thầu 

hoặc người có vai trò trung gian thì nguy n đ n có thể y u cầu Tòa án n i 

người sử dụng lao động là chủ chính cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc n i người 

cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, làm việc giải quyết; 

-  Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguy n đ n có thể 

y u cầu Tòa án n i hợp đồng được thực hiện giải quyết; 
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- Nếu các bị đ n cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều n i khác nhau thì 

nguy n đ n có thể y u cầu Tòa án n i một trong các bị đ n cư trú, làm việc, có 

trụ sở giải quyết; 

-  Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phư ng 

khác nhau thì nguy n đ n có thể y u cầu Tòa án n i có một trong các bất động 

sản giải quyết. 

4.3. Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm  

a) Khởi kiện và thụ lý vụ án   

C  quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc th ng qua người đại 

diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây g i chung là người khởi kiện) tại Tòa án 

có thẩm quyền để y u cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

 Người khởi kiện gửi đ n khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình 

hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phư ng thức sau 

đây: Nộp trực tiếp tại Tòa án;  Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; 

Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng th ng tin điện tử của Tòa án 

(nếu có). 

  Sau khi nhận đ n khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy 

vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải th ng báo 

ngay cho người khởi kiện biết để h  đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án 

phí trong trường hợp h  phải nộp tiền tạm ứng án phí. Thẩm phán dự tính số 

tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để h  nộp 

tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của 

Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng 

án phí và nộp cho Tòa án bi n lai thu tiền tạm ứng án phí. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán 

phải th ng báo bằng v n bản cho nguy n đ n, bị đ n, c  quan, tổ chức, cá nhân 

có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát 

cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án. 

Đối với vụ án do người ti u dùng khởi kiện thì Tòa án phải ni m yết c ng 

khai tại trụ sở Tòa án th ng tin về việc thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, kể từ ngày thụ lý vụ án. 

b) Thủ tục hòa giải và chuẩn bị xét xử 

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử s  thẩm vụ án, Tòa án tiến hành hòa giải 

để các đư ng sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án, trừ những vụ án 

kh ng được hòa giải (Y u cầu đòi bồi thường vì lý do gây thiệt hại đến tài sản 

của Nhà nước và những vụ án phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm 

của luật hoặc trái đạo đức xã hội hoặc kh ng tiến hành hòa giải (như Bị đ n, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ 
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hai mà vẫn cố tình vắng mặt; Đư ng sự kh ng thể tham gia hòa giải được vì có 

lý do chính đáng; Đư ng sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly h n là người mất 

n ng lực hành vi dân sự;  Một trong các đư ng sự đề nghị kh ng tiến hành hòa 

giải) hoặc vụ án được giải quyết theo thủ tục rút g n. 

Việc hòa giải được tiến hành theo các nguy n tắc sau đây: T n tr ng sự 

tự nguyện thỏa thuận của các đư ng sự, kh ng được dùng vũ lực hoặc đe d a 

dùng vũ lực, bắt buộc các đư ng sự phải thỏa thuận kh ng phù hợp với ý chí 

của mình; Nội dung thỏa thuận giữa các đư ng sự kh ng vi phạm điều cấm của 

luật, kh ng trái đạo đức xã hội. 

 Thẩm phán chủ trì phi n hòa giải hoặc một Thẩm phán được Chánh án 

Tòa án phân c ng phải ra quyết định c ng nhận sự thỏa thuận của các đư ng sự. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định c ng nhận sự thỏa 

thuận của các đư ng sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho các đư ng sự và 

Viện kiểm sát cùng cấp. Quyết định c ng nhận sự thỏa thuận của các đư ng sự 

có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và kh ng bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm. Quyết định c ng nhận sự thỏa thuận của các đư ng 

sự chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có c n cứ cho rằng 

sự thỏa thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe d a, cưỡng ép hoặc vi phạm điều 

cấm của luật, trái đạo đức xã hội. 

Nếu các đư ng sự kh ng thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết 

toàn bộ vụ án thì Tòa án ra  uyết định đưa vụ án ra xét xử. 

c) Phiên tòa sơ thẩm 

Phi n tòa s  thẩm diễn biến theo trình tự các c ng việc: Chuẩn bị khai 

mạc phi n tòa, thủ tục bắt đầu phi n tòa, tranh tụng tại phi n tòa , nghị án và 

tuy n án,  Bản án và quyết định của phi n tòa s  thẩm chưa có hiệu lực pháp 

luật. Đối với các bản án, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuy n án, các đư ng 

sự có quyền kháng cáo, đối với đư ng sự kh ng có mặt tại phi n toà thì thời hạn 

kháng cáo tính từ ngày bản án được giao cho h  hoặc được ni m yết. Đối với 

các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án, thời hạn kháng cáo là 7 

ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định. Trong trường 

hợp đ n kháng cáo gửi qua bưu điện thì ngày kháng cáo được tính c n cứ vào 

ngày bưu điện n i gửi đóng dấu ở phong bì. Đ n kháng cáo được gửi cho Tòa 

án đã xử s  thẩm, kèm theo là tài liệu, chứng cứ bổ sung, nếu có để chứng minh 

cho kháng cáo của mình là có c n cứ và hợp pháp. 

 Nếu hết thời hạn kháng cáo mà kh ng có kháng cáo, kháng nghị (của 

Viện Kiểm sát), bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

d) Xét xử phúc thẩm 

  ét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp tr n trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản 

án, quyết định của Tòa án cấp s  thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo 

hoặc kháng nghị. 



 

107 
 

 Người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, trừ trường hợp 

được miễn hoặc kh ng phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. 

Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý vụ án khi nhận được hồ s  vụ án, kháng cáo, 

kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo, đồng thời thành lập Hội đồng xét xử 

phúc thẩm gồm ba Thẩm phán và phân c ng một Thẩm phán làm chủ t a phi n 

tòa. Trong thời hạn hai tháng kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án cấp phúc thẩm ra 

một trong các quyết định sau: 

 - Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; 

 - Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án; 

 - Đưa vụ án ra xét xử. 

 Trong thời hạn một tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, 

Tòa án phải mở phi n tòa phúc thẩm, trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn 

này là hai tháng. 

  iễn biến của phi n tòa phúc thẩm về c  bản là những thủ tục như tại 

phi n tòa s  thẩm. Tại phi n tòa phúc thẩm, các đư ng sự có quyền thỏa thuận 

để giải quyết vụ án và Hội đồng xét xử phúc thẩm c ng nhận sự thỏa thuận này. 

 Hội đồng xét xử phúc thẩm có quyền sau đây: 

-  Giữ nguy n bản án s  thẩm; 

-  Sửa bản án s  thẩm; 

-  Hủy bản án s  thẩm, hủy một phần bản án s  thẩm và chuyển hồ s  vụ 

án cho Tòa án cấp s  thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục s  thẩm; 

- Hủy bản án s  thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án; 

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm; 

-  Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án khi có v n bản của Chánh án Tòa án 

nhân dân tối cao kiến nghị c  quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ 

sung hoặc bãi bỏ v n bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, 

luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội, v n bản quy phạm pháp luật của c  quan nhà nước cấp tr n cho đến 

khi c  quan nhà nước có thẩm quyền có v n bản trả lời Tòa án kết quả xử lý. 

 uyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

đ) Thủ tục  xét lại  bản án, quy t định đã có hiệu lực pháp luật 

Về nguy n tắc bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải được thi 

hành và các cá nhân, tổ chức có li n quan phải nghi m chỉnh chấp hành. Tuy 

nhi n, có những trường hợp bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật có những 

sai sót hoặc có những tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ án. Cùng với việc 
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thực hiện chế độ hai cấp xét xử  là s  thẩm và phúc thẩm, pháp luật tố tụng dân 

sự còn quy định thủ tục đặc biệt để xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật, đó là thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

đ1) Giám đốc thẩm 

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực 

pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghi m tr ng 

trong việc giải quyết vụ án. C n cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm  

khi có một trong những c n cứ sau đây: 

-  Kết luận trong bản án, quyết định kh ng phù hợp với những tình tiết 

khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đư ng sự; 

- Có vi phạm nghi m tr ng thủ tục tố tụng làm cho đư ng sự kh ng thực 

hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp 

của h  kh ng được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật; 

-  Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết 

định kh ng đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đư ng sự, xâm 

phạm đến lợi ích c ng cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 

người thứ ba. 

Trong thời hạn 01 n m, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu 

lực pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó 

thì đư ng sự có quyền đề nghị bằng v n bản với người có thẩm quyền kháng 

nghị quy định tại Điều 331 của Bộ luật này để xem xét kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm. 

Thời hạn để thực hiện quyền kháng nghị là ba n m kể từ ngày bản án, 

quyết định có hiệu lực pháp luật. Việc kháng nghị này sẽ dẫn đến hậu quả là bản 

án, quyết định đã có hiệu lực bị tạm ngừng việc thi hành để giải quyết theo thủ 

tục giám đốc thẩm. 

Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị 
39
nhưng có các điều kiện sau đây 

thì thời hạn kháng nghị được kéo dài th m hai n m, kể từ ngày kết thời hạn 

kháng nghị: 

 - Đư ng sự đã có đ n đề nghị 
40
và sau khi hết thời hạn kháng nghị 

đư ng sự vẫn tiếp tục có đ n đề nghị; 

 - Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm 

pháp luật , xâm phạm nghi m tr ng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đư ng sự, 

                                                
39

 khoản 1 Điều  2   Bộ luật tố tụng dân sự 
40

 khoản 1 Điều 2   của Bộ luật tố tụng dân sự 
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của người thứ ba, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và phải kháng nghị để khắc 

phục sai lầm trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó.” 

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có thẩm quyền sau đây: 

-  Kh ng chấp nhận kháng nghị và giữ nguy n bản án, quyết định của Tòa 

án đã có hiệu lực pháp luật; 

- Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ 

nguy n bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc 

bị sửa; 

-  Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu 

lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tục s  thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc 

thẩm; 

- Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết 

vụ án; 

-  Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu 

lực pháp luật. 

 uyết định giám đốc thẩm có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng giám đốc 

thẩm ra quyết định. 

đ2) Tái thẩm 

  Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị 

kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi c  bản nội 

dung của bản án, quyết định mà Toà án, các đư ng sự kh ng thể biết được khi Toà 

án ra bản án, quyết định đó. 

  Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị 

theo thủ tục tái thẩm khi có một trong những c n cứ sau đây: 

-  Mới phát hiện được tình tiết quan tr ng của vụ án mà đư ng sự đã 

kh ng thể biết được trong quá trình giải quyết vụ án; 

-  Có c  sở chứng minh kết luận của người giám định, lời dịch của người 

phi n dịch kh ng đúng sự thật hoặc có giả mạo chứng cứ; 

- Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát vi n cố ý làm sai lệch hồ s  

vụ án hoặc cố ý kết luận trái pháp luật; 

- Bản án, quyết định hình sự, hành chính, dân sự, h n nhân và gia đình, 

kinh doanh, thư ng mại, lao động của Tòa án hoặc quyết định của c  quan nhà 

nước mà Tòa án c n cứ vào đó để giải quyết vụ án đã bị hủy bỏ. 
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Thời hạn của kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là một n m kể từ ngày 

người có thẩm quyền kháng nghị biết được c n cứ kháng nghị theo thủ tục tái 

thẩm.     

Hội đồng xét xử tái thẩm có thẩm quyền sau đây: 

- Kh ng chấp nhận kháng nghị và giữ nguy n bản án, quyết định đã có 

hiệu lực pháp luật. 

- Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử s  thẩm lại 

theo thủ tục do Bộ luật này quy định. 

- Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết 

vụ án. 

 uyết định tái thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng tái thẩm ra 

quyết định. 
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Phần 6 

PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN 

 

Phá sản là hiện tượng kinh tế xuất hiện và tồn tại trong những điều kiện 

kinh tế - xã hội nhất định, đó là nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế kế 

hoạch tập trung kh ng tồn tại khái niệm phá sản.  uật phá sản đầu ti n của Việt 

Nam được  uốc hội th ng qua ngày 30 tháng 12 n m 1993. Sau một thời gian 

thực hiện, luật này đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập và tại k  h p thứ 5  uốc hội 

khoá    ngày 15 tháng   n m 200  đã th ng qua  uật Phá sản mới thay cho 

 uật Phá sản n m 1993. Ngày 19 tháng   n m 201 ,  uốc hội đã th ng qua 

 uật Phá sản n m 201  và thay thế cho  uật Phá sản n m 200 . 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Phá sản 2014: 

1.1 Phạm vi điều chỉnh 

Theo quy định tại  uật Phá sản n m 201 , phạm vi điều chỉnh gồm quy 

định trình tự, thủ tục nộp đ n, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ 

về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ 

tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuy n bố phá sản và thi hành quyết định 

tuy n bố phá sản. 

1.2. Đối tượng áp dụng 

 Đối tượng áp dụng của  uật Phá sản n m 201  gồm doanh nghiệp, hợp 

tác xã, li n hiệp hợp tác xã (g i chung là Hợp tác xã) được thành lập và hoạt 

động theo quy định của pháp luật. 

1.3. Nguyên tắc áp dụng Luật phá sản 

 uật Phá sản n m 201  và  các quy định khác của pháp luật được áp dụng khi 

giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động tr n lãnh thổ nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành vi n có quy định khác với quy định của 

 uật phá sản thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.  

  1.4. Vai trò của pháp luật phá sản 

Nhìn chung, sự ra đời của pháp luật phá sản nhằm bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của các b n li n quan. Theo đó, pháp luật phá sản có vai trò cụ thể 

sau: 

- Pháp luật Phá sản bảo vệ lợi ích chính đáng của chủ nợ, cung cấp cho 

các chủ nợ một c ng cụ để thực hiện việc đòi nợ. 

Bảo vệ quyền lợi cho chủ nợ trước ti n là bảo vệ các quyền về tài sản của 

các chủ nợ. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán, thì chủ nợ 

có quyền y u cầu Tòa án tuy n bố phá sản doanh nghiệp để bán toàn bộ tài sản 

còn lại của doanh nghiệp để trả cho các chủ nợ. Ngoài ra, pháp luật phá sản còn 
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bảo đảm sự bình đẳng của các chủ nợ trong việc đòi nợ th ng qua việc phân 

chia số tài sản còn lại của con nợ theo tỷ lệ (trừ những chủ nợ dã được đảm bảo 

đặc biệt cho khoản nợ của mình như có tài sản cầm cố, thế chấp).  

- Pháp luật Phá sản bảo vệ lợi ích của con nợ, đem lại cho các con nợ 

đang trong tình trạng phá sản một c  hội phục hồi hoặc rút khỏi thị trường một 

cách có trật tự. 

Pháp luật tạo điều kiện để cho con nợ khắc phục khó kh n để kh i phục 

sản xuất kinh doanh; chỉ khi nào kh ng thể thanh toán các khoản nợ đến hạn 

cho chủ nợ thì mới được tuy n bố phá sản theo quy định. Ngoài ra, sau một thời 

gian, con nợ có thể tiếp tục kinh doanh theo quy định.  

- Pháp luật Phá sản bảo vệ lợi ích người lao động. 

Khi doanh nghiệp bị phá sản thì những người lao động trong doanh 

nghiệp sẽ phải chịu hậu quả trực tiếp, mất việc làm, nguồn thu nhập chính đáng 

để bảo đảm đời sống. Sự bảo vệ của pháp luật phá sản đối với người lao động là 

việc cho phép người lao động được quyền nộp đ n y u cầu Tòa án tuy n bố phá 

sản doanh nghiệp hoặc phản đối y u cầu tuy n bố phá sản doanh nghiệp; quyền 

được tham gia quá trình giải quyết y u cầu tuy n bố phá sản.... 

- Pháp luật phá sản góp phần tổ chức và c  cấu lại nền kinh tế quốc dân. 

Nhìn chung, phá sản bao giờ cũng kéo theo những hậu quả về kinh tế xã 

hội nhất định nhưng kh ng hoàn toàn là hiện tượng ti u cực. Phá sản cũng là 

một giải pháp hữu hiệu trong việc c  cấu lại nền kinh tế, loại bỏ các doanh 

nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, góp phần duy trì doanh nghiệp kinh doanh có 

hiệu quả h n. Vì vậy, pháp luật phá sản là c ng cụ có tính r n đe buộc các chủ 

doanh nghiệp phải cẩn tr ng trong quá trình hoạt động, xóa bỏ doanh nghiệp 

làm  n thua lỗ, tạo m i trường kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư. 

- Pháp luật  Phá sản góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cư ng trong xã hội. 

Khi doanh nghiệp bị phá sản, các chủ nợ đều muốn thu hồi hết khoản nợ. 

Như vậy, nếu thiếu quy định của pháp luật phá sản để phân chia tài sản thu hồi 

nợ thì việc thu hồi nợ của các chủ nợ có thể ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Bằng 

việc giải quyết c ng bằng, khách quan, minh bạch về lợi ích giữa các chủ nợ và 

con nợ và các chủ nợ với nhau, pháp luật về phá sản đã góp phần giải quyết mâu 

thuẫn, hạn chế các phát sinh giữa các đối tượng này, nhờ đó bảo đảm được trật 

tự kỷ cư ng của các xã hội. 

2. Dấu hiệu xác định doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng 

phá sản 

2.1. Dấu hiệu 

Để có c n cứ cho việc giải quyết y u cầu tuy n bố phá sản,  uật Phá sản 

của các quốc gia phải xác định thế nào là tình trạng phá sản. Để làm rõ khái 

niệm này,  uật Phá sản n m 201  đã giải thích từ ngữ về “Doanh nghiệp, hợp 
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tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã kh ng thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh 

toán.” Như vậy, bản chất của tình trạng phá sản là tại một thời điểm nhất định 

(sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán- theo  uật Phá sản n m 

2014), doanh nghiệp, hợp tác xã kh ng thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ 

cho chủ nợ. Khi đó, các chủ nợ cũng như chính bản thân con nợ dựa vào c n cứ 

pháp lý này để làm đ n đề nghị Toà án giải quyết vụ việc phá sản. 

2.2. Phân biệt phá sản với giải thể 

  ét về hiện tượng/hình thức b n ngoài, phá sản và giải thể là giống nhau 

bởi vì cả hai hiện tượng này đều dẫn đến việc chấm dứt sự tồn tại của doanh 

nghiệp và phân chia tài sản còn lại. Tuy nhi n, về nội dung/bản chất pháp lý đây 

là hai hiện tượng khác nhau: 

- Thứ nhất, lý do dẫn đến giải thể doanh nghiệp có rất nhiều lý do khác 

nhau như hết thời hạn hoạt động, chủ doanh nghiệp kh ng muốn tiếp tục kinh 

doanh hoặc vi phạm pháp luật bị thu hồi giấy phép kinh doanh...Trong khi đó, 

phá sản chỉ có một lý do duy nhất là kh ng thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản 

nợ trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. 

- Thứ hai, phá sản khác giải thể ở thủ tục pháp lý giải quyết cũng như 

thẩm quyền của c  quan thực hiện thủ tục đó. Thủ tục giải quyết phá sản là thủ 

tục tư pháp do Toà án tiến hành, còn thủ tục để giải thể là thủ tục hành chính do 

c  quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền tiến hành. 

- Thứ ba, thái độ của Nhà nước đối với chủ sở hữu hay người quản lý, 

điều hành doanh nghiệp giải thể và phá sản cũng khác nhau. Nếu là phá sản thì 

chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người quản lý điều hành doanh nghiệp có thể  bị 

cấm thành lập doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp trong một thời gian nhất 

định. Còn trong trường hợp giải thể thì vấn đề hạn chế này kh ng được đặt ra. 

- Thứ tư, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, còn trong thủ tục phá sản đa phần các trường 

hợp đều kh ng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.  

3. Thẩm quyền giải quyết vụ việc phá sản  

Thẩm quyền giải quyết vụ việc phá sản là của Tòa án nhân dân các cấp, 

cụ thể
41

 như sau:  

a) Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư ng (sau đây g i 

chung là Toà án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với 

doanh nghiệp đ ng ký kinh doanh hoặc đ ng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đ ng 

ký kinh doanh hoặc đ ng ký hợp tác xã tại tỉnh đó và thuộc một trong các 

trường hợp sau:  
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- Vụ việc phá sản có tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục phá 

sản ở nước ngoài;  

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán có chi nhánh, v n 

phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau; 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán có bất động sản ở 

nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau; 

- Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây g i chung là Toà án nhân dân cấp huyện) mà 

Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy l n để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc. 

b) Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với 

doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh đó và kh ng thuộc trường hợp quy định điểm a n u tr n. 

4. Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản: 

- Nội dung mới tại  uật Phá sản n m 201  so với  uật Phá sản n m 200  

là việc quyết định chỉ định hoặc thay đổi  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản khi tiến hành thủ tục phá sản thuộc thẩm quyền của thẩm phán
42

.  

 uản tài vi n và  oanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là cá nhân, doanh 

nghiệp được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá 

sản.   

- Cá nhân kh ng được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản gồm:  

+ Cán bộ, c ng chức, vi n chức; sĩ quan, quân nhân chuy n nghiệp, c ng 

nhân quốc phòng trong c  quan, đ n vị thuộc  uân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ 

quan chuy n nghiệp trong c  quan, đ n vị thuộc C ng an nhân dân;  

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án nhưng 

chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào c  sở giáo dục bắt buộc, c  sở cai nghiện bắt buộc;  

+ Người mất n ng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế n ng lực hành vi 

dân sự. 

a) Quản tài viên: 

 uản tài vi n là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh 

nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. 

- Điều kiện hành nghề  uản tài vi n bao gồm: 

+ Có n ng lực hành vi dân sự đầy đủ;   

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, li m khiết, trung 

thực, khách quan;  
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+ Có chứng chỉ hành nghề  uản tài vi n.  

- Những người được cấp chứng chỉ hành nghề  uản tài vi n bao gồm:  

+  uật sư; 

+ Kiểm toán vi n; 

+ Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và 

có kinh nghiệm 05 n m trở l n về lĩnh vực được đào tạo. 

-  uật Phá sản n m 201  cũng quy định các trường hợp sau đây bị thu hồi 

chứng chỉ hành nghề  uản tài vi n bao gồm: 

+  à cán bộ, c ng chức, vi n chức; sĩ quan, quân nhân chuy n nghiệp, 

c ng nhân quốc phòng trong c  quan, đ n vị thuộc  uân đội nhân dân; sĩ quan, 

hạ sĩ quan chuy n nghiệp trong c  quan, đ n vị thuộc C ng an nhân dân; 

+ Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật; 

+ Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, kiểm toán vi n; 

+ Bị thay đổi  do vi phạm nghĩa vụ của  uản tài vi n hoặc do có c n cứ 

chứng minh  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản kh ng khách 

quan trong khi thực hiện nhiệm vụ trong hai vụ việc phá sản trở l n. 

b) Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản: 

- Điều    uật Phá sản n m 201  giải thích  oanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã mất khả n ng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.  

- Các loại doanh nghiệp sau đây được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản 

trong quá trình giải quyết phá sản, gồm:  

+ C ng ty hợp danh; 

+  oanh nghiệp tư nhân. 

- Điều kiện để doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản: 

+ C ng ty hợp danh có tối thiểu hai thành vi n hợp danh là  uản tài vi n, 

Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của c ng ty hợp danh là  uản tài vi n;  

+  oanh nghiệp tư nhân có chủ doanh nghiệp là  uản tài vi n, đồng thời 

là Giám đốc.  

c) Quy n, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài 

sản:  

-  uản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của 

doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán, gồm: 

+  ác minh, thu thập, quản lý tài liệu, chứng cứ li n quan đến hoạt động 

của doanh nghiệp, hợp tác xã; 
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+  ập bảng k  tài sản, danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ; 

+ Bảo quản tài sản; ng n chặn việc bán, chuyển giao tài sản mà kh ng 

được phép của Thẩm phán; ng n chặn việc tẩu tán tài sản; tối đa hóa giá trị tài 

sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi bán, thanh lý tài sản; 

+ Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy 

định của pháp luật;  

+ Được thu  cá nhân, tổ chức thực hiện c ng việc theo quy định của 

pháp luật; 

+ Đề xuất với Thẩm phán về việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác 

xã để bảo đảm chi phí phá sản;  

+ Bán tài sản theo quyết định của Thẩm phán để bảo đảm chi phí phá sản; 

+ Tổ chức việc định giá, thanh lý tài sản theo quy định của  uật này; báo 

cáo c  quan thi hành án dân sự, th ng báo đến người tham gia thủ tục phá sản 

có li n quan về việc giao cho cá nhân, tổ chức thực hiện thanh lý tài sản; 

+ Gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản do Tòa án nhân dân, c  quan 

thi hành án dân sự có thẩm quyền mở tại ngân hàng. 

- Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, 

hợp tác xã kh ng có người đại diện theo pháp luật.  

- Báo cáo về tình trạng tài sản, c ng nợ và hoạt động của doanh nghiệp, 

hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán. 

- Đề nghị Thẩm phán tiến hành các c ng việc sau: 

+ Thu thập tài liệu, chứng cứ;  

+ Tuy n bố giao dịch v  hiệu và quyết định thu hồi tài sản của doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp;  

+ Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; áp dụng biện pháp xử phạt hành 

chính; chuyển hồ s  sang c  quan có thẩm quyền xử lý về hình sự theo quy định 

của pháp luật. 

- Được hưởng thù lao và thực hiện trách nhiệm bảo hiểm nghề nghiệp 

theo quy định của pháp luật. 

- Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo y u cầu 

của Thẩm phán, c  quan thi hành án dân sự; chịu trách nhiệm trước Thẩm 

phán, c  quan thi hành án dân sự và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình. 

5. Trình tự, thủ tục phá sản 

 uật phá sản n m 201  quy định thủ tục phá sản áp dụng đối với doanh 

nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm: 
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- Nộp đ n y u cầu và mở thủ tục phá sản; 

- Phục hồi hoạt động kinh doanh; 

- Tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản; 

- Thi hành quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.  

5.1. Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản 

a) Quy n nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

- Chủ nợ kh ng có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần có quyền nộp đ n 

y u cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày khoản nợ đến 

hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã kh ng thực hiện nghĩa vụ thanh toán. (Chủ nợ 

kh ng có bảo đảm là chủ nợ có khoản nợ kh ng được đảm bảo bằng tài sản của 

con nợ. Chủ nợ có đảm bảo một phần là chủ nợ có khoản nợ đảm bảo bằng tài 

sản của con nợ hoặc người thứ ba mà giá trị tài sản đảm bảo ít h n khoản nợ 

đó). 

- Người lao động, c ng đoàn c  sở, c ng đoàn cấp tr n trực tiếp c  sở ở 

những n i chưa thành lập c ng đoàn c  sở có quyền nộp đ n y u cầu mở thủ 

tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả 

lư ng, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, 

hợp tác xã kh ng thực hiện nghĩa vụ thanh toán.  

- Cổ đ ng hoặc nhóm cổ đ ng sở hữu từ 20% số cổ phần phổ th ng trở 

l n trong thời gian li n tục ít nhất 0  tháng có quyền nộp đ n y u cầu mở thủ 

tục phá sản khi c ng ty cổ phần mất khả n ng thanh toán. Cổ đ ng hoặc nhóm 

cổ đ ng sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ th ng trong thời gian li n tục ít nhất 

0  tháng có quyền nộp đ n y u cầu mở thủ tục phá sản khi c ng ty cổ phần mất 

khả n ng thanh toán trong trường hợp Điều lệ c ng ty quy định. 

- Thành vi n hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã 

thành vi n của li n hiệp hợp tác xã có quyền nộp đ n y u cầu mở thủ tục phá 

sản khi hợp tác xã, li n hiệp hợp tác xã mất khả n ng thanh toán. 

b) Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ 

nộp đ n y u cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng 

thanh toán. 

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của c ng ty cổ 

phần, Chủ tịch Hội đồng thành vi n của c ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

vi n trở l n, chủ sở hữu c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n, thành vi n 

hợp danh của c ng ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đ n y u cầu mở thủ tục phá sản 

khi doanh nghiệp mất khả n ng thanh toán. 
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 Người nộp đ n y u cầu mở thủ tục phá sản có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, 

kịp thời các tài liệu theo quy định và theo y u cầu của Toà án trong quá trình tiến 

hành thủ tục phá sản. 

           c) Nghĩa vụ thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản 

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, c  quan thi hành án dân sự, 

 uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có nghĩa vụ thực hiện việc 

y u cầu, cấp, th ng báo v n bản cho người tham gia thủ tục phá sản theo quy 

định của  uật Phá sản n m 201  và pháp luật về tố tụng dân sự. 

d) Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đ n y u cầu mở 

thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân phân c ng một Thẩm phán hoặc Tổ 

Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết đ n y u cầu mở thủ tục phá sản. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân c ng, Thẩm phán phải 

xem xét đ n y u cầu và xử lý như sau: 

- Trường hợp đ n y u cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm phán th ng 

báo cho người nộp đ n y u cầu mở thủ tục phá sản về việc nộp lệ phí phá sản, 

tạm ứng chi phí phá sản, trừ trường hợp kh ng phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng 

chi phí phá sản;  

- Trường hợp đ n y u cầu mở thủ tục phá sản kh ng đủ các nội dung quy 

định tại Điều 2 , Điều 27, Điều 2  hoặc Điều 29 của  uật Phá sản n m 201  thì 

Thẩm phán th ng báo cho người nộp đ n sửa đổi, bổ sung đ n; 

- Chuyển đ n y u cầu mở thủ tục phá sản cho Tòa án nhân dân có thẩm 

quyền nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khác; 

- Trả lại đ n y u cầu mở thủ tục phá sản. 

Người nộp đ n và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán sẽ 

được th ng báo về việc xử lý đ n y u cầu mở thủ tục phá sản phải bằng v n 

bản. 

Toà án trả lại đ n y u cầu khi: 

a) Người nộp đ n kh ng đúng theo quy định của  uật phá sản n m 201 ; 

b) Người nộp đ n kh ng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đ n y u cầu mở 

thủ tục phá sản theo quy định ; 

c) Tòa án nhân dân khác đã mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp 

tác xã mất khả n ng thanh toán; 

d) Người nộp đ n y u cầu mở thủ tục phá sản rút đ n y u cầu theo quy 

định ; 

đ) Người nộp đ n kh ng nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản, trừ 

trường hợp kh ng phải nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản.  



 

119 
 

đ) Quy t định mở hoặc không mở thủ tục phá sản 

 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đ n, Thẩm phán phải ra quyết 

định mở hoặc kh ng mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp được Tòa án giải quyết 

phá sản theo thủ tục rút g n.  

Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác 

xã mất khả n ng thanh toán.  

Trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm 

phán có thể triệu tập phi n h p với sự tham gia của người nộp đ n y u cầu mở 

thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, 

hợp tác xã bị y u cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có li n quan để xem 

xét, kiểm tra các c n cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng 

thanh toán.  

 Toà án có thể ra quyết định kh ng mở thủ tục phá sản nếu thấy doanh 

nghiệp, hợp tác xã kh ng thuộc trường hợp mất khả n ng thanh toán.  

 uyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho 

người nộp đ n, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán, chủ nợ, Viện 

kiểm sát nhân dân cùng cấp, c  quan thi hành án dân sự, c  quan thuế, c  quan 

đ ng ký kinh doanh n i doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính và đ ng tr n 

Cổng th ng tin đ ng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng th ng tin điện tử của Tòa 

án nhân dân và 02 số báo địa phư ng li n tiếp n i doanh nghiệp, hợp tác xã mất 

khả n ng thanh toán có trụ sở chính.  

 uyết định kh ng mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi 

cho người nộp đ n, doanh nghiệp, hợp tác xã bị y u cầu mở thủ tục phá sản và 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

Thời hạn gửi và th ng báo quyết định mở hoặc kh ng mở thủ tục phá sản 

là 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định. Trong thời hạn 

này, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định  uản tài vi n hoặc doanh nghiệp quản 

lý, thanh lý tài sản. 

5.2. Phục hồi hoạt động kinh doanh 

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn 

tiếp tục hoạt động kinh doanh, nhưng phải chịu sự giám sát của Thẩm phán và 

 uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.  

Trường hợp xét thấy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp 

tác xã kh ng có khả n ng điều hành, doanh nghiệp, hợp tác xã có dấu hiệu vi 

phạm khoản 1 Điều     uật Phá sản n m 201  thì Thẩm phán ra quyết định 

thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đó theo đề 

nghị của Hội nghị chủ nợ hoặc  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài 

sản. 

a) Hội nghị chủ nợ 



 

120 
 

- Những người sau đây có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ:  

+ Chủ nợ có t n trong danh sách chủ nợ. Chủ nợ có thể uỷ quyền bằng 

v n bản cho người khác tham gia Hội nghị chủ nợ và người được uỷ quyền có 

quyền, nghĩa vụ như chủ nợ;   

+ Đại diện cho người lao động, đại diện c ng đoàn được người lao động 

uỷ quyền; trường hợp này đại diện cho người lao động, đại diện c ng đoàn có 

quyền, nghĩa vụ như chủ nợ;  

+ Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất 

khả n ng thanh toán; trường hợp này người bảo lãnh trở thành chủ nợ kh ng có 

bảo đảm. 

- Nội dung và trình tự hội nghị chủ nợ: 

+ Thẩm phán được phân c ng phụ trách khai mạc Hội nghị chủ nợ;  

+ Hội nghị chủ nợ biểu quyết th ng qua việc cử Thư ký Hội nghị chủ nợ 

theo đề xuất của  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để ghi 

bi n bản Hội nghị chủ nợ; 

+  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo về sự có 

mặt, vắng mặt của người tham gia Hội nghị chủ nợ theo th ng báo triệu tập của 

Tòa án nhân dân, lý do vắng mặt và kiểm tra c n cước của người tham gia Hội 

nghị chủ nợ; 

+ Thẩm phán th ng báo với Hội nghị chủ nợ về những người tham gia 

Hội nghị chủ nợ và nội dung việc giải quyết đ n y u cầu mở thủ tục phá sản; 

+  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản th ng báo cho Hội 

nghị chủ nợ về tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, hợp 

tác xã mất khả n ng thanh toán; kết quả kiểm k  tài sản, danh sách chủ nợ, danh 

sách người mắc nợ và các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết; 

+ Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp 

tác xã trình bày ý kiến về nội dung do  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản đã th ng báo cho Hội nghị, đề xuất phư ng án, giải pháp tổ 

chức lại hoạt động kinh doanh, khả n ng và thời hạn thanh toán nợ; 

+ Chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ trình bày về những 

vấn đề cụ thể y u cầu giải quyết, lý do, mục đích và c n cứ của việc y u cầu 

giải quyết phá sản; 

+ Người có li n quan hoặc người đại diện hợp pháp của h  trình bày ý 

kiến của mình về những vấn đề có li n quan đến quyền, nghĩa vụ của h  trong 

việc giải quyết y u cầu mở thủ tục phá sản; 

+ Người làm chứng trình bày ý kiến; người giám định, đại diện c  quan 

thẩm định giá trình bày kết luận giám định, kết quả định giá; người thực hiện 
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biện pháp bổ trợ tư pháp khác giải thích những vấn đề còn chưa rõ hoặc có 

mâu thuẫn; 

+ Trường hợp có người vắng mặt thì  uản tài vi n, doanh nghiệp quản 

lý, thanh lý tài sản cho c ng bố ý kiến bằng v n bản, tài liệu, chứng cứ do người 

đó cung cấp; 

+ Hội nghị chủ nợ thảo luận về các nội dung do  uản tài vi n, doanh 

nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đã th ng báo và ý kiến của những người tham 

gia Hội nghị chủ nợ; 

+  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, người tham gia 

Hội nghị chủ nợ có quyền đề nghị Thẩm phán ra quyết định thay người đại diện 

hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán; 

+ Các chủ nợ có quyền thành lập Ban đại diện chủ nợ. 

Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được th ng qua khi có quá nửa tổng số 

chủ nợ kh ng có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ  5% tổng số nợ kh ng có 

bảo đảm trở l n biểu quyết tán thành và có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả các 

chủ nợ.  

- Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ: 

Hội nghị chủ nợ chỉ được coi là hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Có số chủ nợ tham gia đại diện cho ít nhất 51% tổng số nợ kh ng có 

bảo đảm. Chủ nợ kh ng tham gia Hội nghị chủ nợ nhưng có ý kiến bằng v n 

bản gửi cho Thẩm phán trước ngày tổ chức Hội nghị chủ nợ, trong đó ghi rõ ý 

kiến theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều  3  uật Phá sản n m 201  thì 

được coi như chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ.  

Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra Nghị quyết, gồm một trong số kết luận 

sau: (1) Đề nghị đình chỉ giải quyết y u cầu mở thủ tục phá sản nếu thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều     uật Phá sản n m 201 ; (2) Đề nghị 

áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác 

xã; (3) Đề nghị tuy n bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

+  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được phân c ng 

giải quyết đ n y u cầu mở thủ tục phá sản phải tham gia Hội nghị chủ nợ.  

 - Hội nghị chủ nợ có thể được hoãn nếu kh ng đáp ứng các điều kiện quy 

định về Điều kiện hợp lệ của Hội nghị chủ nợ; trường hợp hoãn Hội nghị chủ nợ 

thì Thẩm phán lập bi n bản và ghi ý kiến của người tham gia Hội nghị chủ nợ. 

Thẩm phán phải th ng báo ngay trong ngày hoãn Hội nghị chủ nợ cho người 

tham gia thủ tục phá sản về việc hoãn Hội nghị chủ nợ. Trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày hoãn Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán phải triệu tập lại Hội nghị chủ nợ. 

Trường hợp triệu tập lại Hội nghị chủ nợ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

hoãn hội nghị chủ nợ mà vẫn kh ng đáp ứng quy định về điều kiện hợp lệ của 

Hội nghị chủ nợ, thì Thẩm phán lập bi n bản và quyết định tuy n bố phá sản. 
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b) Xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh:  

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ th ng qua nghị quyết 

có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, 

hợp tác xã mất khả n ng thanh toán phải xây dựng phư ng án phục hồi hoạt 

động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, chủ nợ,  uản tài vi n, doanh nghiệp 

quản lý, thanh lý tài sản cho ý kiến. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phư ng án phục 

hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã thì chủ nợ,  uản tài vi n, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi ý kiến cho doanh nghiệp, hợp tác xã để 

hoàn thiện phư ng án phục hồi hoạt động kinh doanh báo cáo  uản tài vi n, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chủ nợ, Ban đại diện chủ nợ (nếu có). 

Ngay sau khi nhận được phư ng án phục hồi hoạt động kinh doanh,  uản 

tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có nhiệm vụ báo cáo Thẩm 

phán. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được phư ng án phục hồi hoạt 

động kinh doanh của  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Thẩm 

phán xem xét trước khi đưa phư ng án ra Hội nghị chủ nợ xem xét th ng qua. 

c) Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 

- Phư ng án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã 

mất khả n ng thanh toán phải n u rõ các biện pháp cần thiết để phục hồi kinh 

doanh, các điều kiện, thời hạn, kế hoạch thanh toán các khoản nợ. 

- Các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh gồm: 

+ Huy động vốn; 

+ Giảm nợ, miễn nợ, hoãn nợ;  

+ Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh; 

+ Đổi mới c ng nghệ sản xuất; 

+ Tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất; 

+ Bán cổ phần cho chủ nợ và những người khác; 

+ Bán hoặc cho thu  tài sản; 

+ Các biện pháp khác kh ng trái quy định của pháp luật. 

d) Sửa đổi, bổ sung phư ng án phục hồi hoạt động kinh doanh: 

Trong quá trình thực hiện phư ng án phục hồi hoạt động kinh doanh, các 

chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền thoả thuận về việc sửa đổi, bổ 

sung phư ng án phục hồi hoạt động kinh doanh. 

Thoả thuận về việc sửa đổi, bổ sung phư ng án phục hồi hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được chấp nhận khi được quá nửa tổng số 

chủ nợ kh ng có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ  5% tổng số nợ kh ng có 

bảo đảm trở l n biểu quyết tán thành. 
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 uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi v n bản đề nghị 

Thẩm phán ra quyết định c ng nhận sự thoả thuận về sửa đổi, bổ sung phư ng 

án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

 uyết định c ng nhận sự thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung phư ng án 

phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được gửi cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán và chủ nợ trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. 

d)  ông nhận nghị quy t của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục 

hồi hoạt động kinh doanh  

Thẩm phán ra quyết định c ng nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ 

th ng qua phư ng án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp 

tác xã mất khả n ng thanh toán. Nghị quyết này có hiệu lực đối với tất cả người 

tham gia thủ tục phá sản có li n quan. Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thì 

những điều cấm, chịu sự giám sát đối với hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, hợp tác xã quy định tại  uật chấm dứt. 

Tòa án nhân dân gửi quyết định c ng nhận nghị quyết của Hội nghị chủ 

nợ th ng qua phư ng án phục hồi hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp 

tác xã mất khả n ng thanh toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong 

thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định. 

e, Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh 

Sau khi Thẩm phán ra quyết định c ng nhận nghị quyết của Hội nghị chủ 

nợ th ng qua phư ng án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp 

tác xã mất khả n ng thanh toán,  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý 

tài sản, chủ nợ giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Sáu tháng một lần, doanh nghiệp, hợp tác xã phải lập báo cáo về tình hình 

thực hiện phư ng án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác 

xã cho  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.  uản tài vi n, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo Thẩm phán và 

th ng báo cho chủ nợ. 

g) Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh và hậu quả pháp l 

Việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh và hậu quả pháp lý 

được quy định tại Điều 95, Điều 9   uật Phá sản 201 , cụ thể là: 

Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán nếu thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phư ng án phục hồi hoạt 

động kinh doanh; 
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-  oanh nghiệp, hợp tác xã kh ng thực hiện được phư ng án phục hồi 

hoạt động kinh doanh; 

- Hết thời hạn thực hiện phư ng án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng 

doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn mất khả n ng thanh toán. 

Trường hợp thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động 

kinh doanh do doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phư ng án phục hồi 

hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã được coi là kh ng còn mất 

khả n ng thanh toán. Thẩm phán phụ trách giải quyết y u cầu mở thủ tục phá 

sản có trách nhiệm ra th ng báo bằng v n bản về việc chấm dứt quyền và nghĩa 

vụ của  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 

Đối với các trường hợp còn lại, thẩm phán ra quyết định tuy n bố doanh 

nghiệp, hợp tác xã phá sản. 

5.3 . Tuyên bố phá sản  

a) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn: 

- Tòa án nhân dân giải quyết theo thủ tục rút g n đối với các trường hợp 

sau: 

+ Người nộp đ n y u cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại khoản 3, 

khoản   Điều 5 của  uật Phá sản n m 201  nộp đ n y u cầu nhưng doanh 

nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán kh ng còn tiền, tài sản khác để nộp 

lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản; 

+ Sau khi thụ lý đ n y u cầu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, hợp 

tác xã mất khả n ng thanh toán kh ng còn tài sản để thanh toán chi phí phá sản.  

- Trường hợp Tòa án nhân dân xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc 

trường hợp thực hiện theo thủ tục rút g n, Tòa án nhân dân th ng báo cho người 

tham gia thủ tục phá sản biết về việc Tòa án giải quyết theo thủ tục rút g n.  

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân th ng báo cho 

người tham gia thủ tục phá sản biết về việc Tòa án giải quyết theo thủ tục rút 

g n, Tòa án nhân dân xem xét, tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản đối 

với những trường hợp giải quyết theo thủ tục rút g n hoặc tiếp tục giải quyết 

theo thủ tục th ng thường và th ng báo cho người tham gia thủ tục phá sản biết. 

- Trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp 

tác xã phá sản sau khi thụ lý đ n y u cầu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, 

hợp tác xã mất khả n ng thanh toán kh ng còn tài sản để thanh toán chi phí phá 

sản, thì người nộp đ n kh ng được hoàn lại lệ phí phá sản, tiền tạm ứng chi phí 

phá sản đã nộp. 

b) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản khi Hội nghị chủ nợ không 

thành hoặc sau khi có Nghị quy t của Hội nghị chủ nợ  
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Trường hợp Hội nghị chủ nợ kh ng thành do kh ng tổ chức lại được hội 

nghị chủ nợ hoặc Hội nghị chủ nợ kh ng th ng qua được Nghị quyết thì trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả h p Hội nghị chủ nợ, 

Tòa án nhân dân ra quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. 

Trường hợp sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ đề nghị tuy n bố 

phá sản thì Tòa án nhân dân xem xét quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác 

xã phá sản. 

Trường hợp sau khi Hội nghị chủ nợ th ng qua nghị quyết có nội dung áp 

dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng thuộc một trong các trường 

hợp sau đây thì Tòa án nhân dân ra quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác 

xã phá sản: 

-  oanh nghiệp, hợp tác xã kh ng xây dựng được phư ng án phục hồi 

hoạt động kinh doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ th ng 

qua nghị quyết; 

- Hội nghị chủ nợ kh ng th ng qua phư ng án phục hồi hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

-  oanh nghiệp, hợp tác xã kh ng thực hiện được phư ng án phục hồi 

hoạt động kinh doanh. 

c) Thông báo quy t định tuyên bố phá sản 

Sau khi ra quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án 

nhân dân phải th ng báo cho người nộp đ n, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả 

n ng thanh toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, c  quan thi hành án 

dân sự, c  quan thuế, c  quan đ ng ký kinh doanh n i doanh nghiệp, hợp tác xã 

có trụ sở chính và đ ng tr n Cổng th ng tin đ ng ký doanh nghiệp quốc gia, 

Cổng th ng tin điện tử của Tòa án nhân dân và 02 số báo địa phư ng li n tiếp 

n i doanh nghiệp hợp tác xã mất khả n ng thanh toán có trụ sở chính. Đồng 

thời, Tòa án phải gửi trích lục tuy n bố phá sản trong trường hợp quyết định 

tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có nội dung cấm cá nhân đảm nhiệm 

chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã cho Sở Tư pháp n i Tòa 

án nhân dân có trụ sở. 

Ngoài ra, Tòa án nhân dân phải gửi quyết định cho c  quan đ ng ký kinh 

doanh để xóa t n doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đ ng ký kinh doanh 

d) Đ  nghị xem xét lại, kháng nghị và giải quy t đơn đ  nghị, kháng nghị 

quy t định tuyên bố phá sản  

Những người được Tòa án th ng báo về việc phá sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có 

quyền kháng nghị quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. 

Khi nhận được đề nghị xem xét lại, kháng nghị, Tòa án nhân dân đã ra 

quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải gửi hồ s  vụ việc 
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phá sản kèm theo đ n đề nghị, kháng nghị cho Tòa án nhân dân cấp tr n trực 

tiếp để xem xét, giải quyết. Ngay sau khi nhận được hồ s  về phá sản kèm theo 

đ n đề nghị, kháng nghị, Tòa án nhân dân cấp tr n trực tiếp chỉ định tổ gồm 03 

Thẩm phán xem xét, giải quyết đ n đề nghị, kháng nghị và gửi hồ s  vụ việc 

phá sản cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét. 

Tổ Thẩm phán giải quyết đ n đề nghị, kháng nghị sẽ kết luận, ban hành 

một trong các quyết định sau: 

- Kh ng chấp nhận đ n đề nghị, kháng nghị và giữ nguy n quyết định 

tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; 

- Sửa quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; 

- Hủy quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và giao hồ 

s  cho Tòa án nhân dân cấp dưới có thẩm quyền giải quyết lại. 

đ) Xem xét đơn đ  nghị, ki n nghị theo thủ tục đặc biệt: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân cấp tr n trực tiếp ra 

quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị theo và nhận được đ n đề nghị xem xét 

lại của người tham gia thủ tục phá sản, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao hoặc kiến nghị của Tòa án nhân dân, thì  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

xem xét lại quyết định đó khi có một trong các c n cứ sau: 

+ Có vi phạm nghi m tr ng pháp luật về phá sản; 

+ Phát hiện tình tiết mới có thể làm thay đổi c  bản nội dung quyết định 

tuy n bố phá sản mà Tòa án nhân dân, người tham gia thủ tục phá sản kh ng thể 

biết được khi Tòa án nhân dân ra quyết định. 

- Trường hợp có c n cứ quy định n u tr n, Tòa án nhân dân tối cao y u 

cầu Tòa án nhân dân đã ra quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị theo Điều 

112 Luật Phá sản n m 201  chuyển hồ s  vụ việc phá sản cho Tòa án nhân dân 

tối cao để xem xét giải quyết. 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đ n đề nghị, kiến nghị, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có quyền ra một trong các quyết định sau: 

+ Kh ng chấp nhận đề nghị xem xét lại, kiến nghị và giữ nguy n quyết 

định của Tòa án nhân dân cấp dưới; 

+ Huỷ quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản của Tòa án 

nhân dân cấp dưới, quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị của Tòa 

án nhân dân cấp tr n trực tiếp và giao hồ s  về phá sản cho Tòa án nhân dân cấp 

dưới giải quyết lại. 

-  uyết định giải quyết đ n đề nghị, kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định. 

5.4 . Hậu quả pháp lý của việc tuyên bố phá sản  
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Hậu quả pháp lý của việc tuy n bố phá sản dẫn đến việc chấm dứt sự tồn 

tại của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản. Theo đó, trừ Trừ trường hợp doanh 

nghiệp, hợp tác xã bị tuy n bố phá sản vì lý do bất khả kháng, người quản lý, 

điều hành, đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp, hợp tác xã bị 

tuy n bố phá sản sẽ bị xử lý như sau: 

- Người giữ chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành vi n Hội 

đồng quản trị của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị tuy n bố phá sản kh ng 

được đảm đư ng các chức vụ đó ở bất k  doanh nghiệp nhà nước nào kể từ 

ngày doanh nghiệp 100% vốn nhà nước bị tuy n bố phá sản. 

- Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước ở doanh nghiệp có vốn nhà 

nước mà doanh nghiệp đó bị tuy n bố phá sản kh ng được đảm đư ng các chức 

vụ quản lý ở bất k  doanh nghiệp nào có vốn của Nhà nước. 

- Người giữ chức vụ quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuy n bố 

phá sản mà cố ý vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 1 , khoản 5 Điều 2 , khoản 

1 Điều     uật Phá sản n m 201  thì Thẩm phán xem xét, quyết định về việc 

kh ng được quyền thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, làm người quản lý doanh 

nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 03 n m kể từ ngày Tòa án nhân dân có quyết 

định tuy n bố phá sản. 

6. Thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 

6.1. Thủ tục thi hành quyết định tuyên bố phá sản: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuy n bố phá 

sản, c  quan thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ động ra quyết định thi hành, 

phân c ng Chấp hành vi n thi hành quyết định tuy n bố phá sản. 

- Sau khi nhận được quyết định phân c ng của Thủ trưởng c  quan thi 

hành án dân sự, Chấp hành vi n thực hiện các nhiệm vụ sau:  

+  Mở một tài khoản tại ngân hàng đứng t n c  quan thi hành án dân sự 

có thẩm quyền thi hành quyết định tuy n bố phá sản để gửi các khoản tiền thu 

hồi được của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; 

+ Giám sát  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực 

hiện thanh lý tài sản; 

+ Thực hiện cưỡng chế để thu hồi tài sản, giao tài sản cho người mua 

được tài sản trong vụ việc phá sản theo quy định của pháp luật về thi hành án 

dân sự;  

+ Sau khi nhận được báo cáo của  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, 

thanh lý tài sản về kết quả thanh lý tài sản, Chấp hành vi n thực hiện phư ng án 

phân chia tài sản theo quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.  

6.2 Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ 

chức thực hiện thanh lý tài sản: 
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Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phân  

c ng của Thủ trưởng c  quan thi hành án dân sự, Chấp hành vi n có v n bản 

y u cầu  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc 

thanh lý tài sản. V n bản y u cầu này cũng phải được gửi cho Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân, người tham gia thủ tục phá sản.  

Tài sản mà  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản kh ng 

thực hiện được việc thanh lý sau 02 n m kể từ ngày nhận được v n bản y u cầu 

của Chấp hành vi n, thì  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 

phải chấm dứt việc thanh lý tài sản và bàn giao toàn bộ giấy tờ, tài sản của 

doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản cho c  quan thi hành án dân sự xử lý, thanh lý 

tài sản theo quy định của pháp luật. 

6.3 Hình thức thanh lý tài sản: 

a) Định giá tài sản 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuy n bố phá 

sản,  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tổ chức định giá 

tài sản theo quy định của pháp luật. 

 Khi ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá thì  uản tài vi n, 

doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản kh ng được ký hợp đồng thẩm định giá 

với cá nhân, tổ chức mà mình có quyền, lợi ích li n quan. 

- Trường hợp tài sản thanh lý có nguy c  bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể 

về giá trị thì  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản xác định giá 

trị tài sản và thanh lý theo quy định của pháp luật. 

b) Định giá lại tài sản 

- Việc định giá lại tài sản được thực hiện khi có vi phạm nghi m tr ng khi 

định giá tài sản dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản. 

- Thẩm phán quyết định định giá lại đối với trường hợp bán tài sản của 

doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán nhằm bảo đảm chi phí phá 

sản. Chấp hành vi n quyết định định giá lại đối với trường hợp thanh lý tài sản. 

c) Bán tài sản  

- Tài sản được bán theo các hình thức sau: 

+ Bán đấu giá; 

+ Bán kh ng qua thủ tục đấu giá. 

- Việc bán đấu giá đối với tài sản là động sản có giá trị từ tr n 10.000.000 

đồng và bất động sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá 

tài sản.  

 uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền thoả thuận 

với tổ chức bán đấu giá trong thời hạn kh ng quá 05 ngày làm việc kể từ ngày 
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định giá.  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản ký hợp đồng dịch 

vụ bán đấu giá tài sản với tổ chức bán đấu giá.  

Trường hợp  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản kh ng 

thoả thuận được thì Chấp hành vi n lựa ch n tổ chức bán đấu giá để ký hợp 

đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

Việc ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản được tiến hành trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày thẩm định giá.  

Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 

30 ngày, đối với bất động sản là  5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ bán 

đấu giá tài sản. 

-  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bán đấu giá tài sản 

thanh lý trong các trường hợp sau: 

+ Tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư ng n i có tài sản chưa có tổ chức 

bán đấu giá hoặc có nhưng tổ chức bán đấu giá từ chối ký hợp đồng dịch vụ bán 

đấu giá tài sản;  

+ Động sản có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. 

Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 

30 ngày, đối với bất động sản là  5 ngày kể từ ngày định giá hoặc từ ngày nhận 

được v n bản của tổ chức bán đấu giá từ chối bán đấu giá. 

-  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bán kh ng qua thủ 

tục bán đấu giá đối với tài sản có giá trị dưới 2.000.000 đồng hoặc tài sản thanh 

lý có nguy c  bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị.  

Việc bán tài sản phải được thực hiện trong thời hạn kh ng quá 05 ngày 

làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thi hành quyết định tuy n bố phá sản 

hoặc quyết định bán tài sản. 

- Thủ tục bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán 

đấu giá tài sản. 

6.4 Đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản: 

Thủ trưởng c  quan thi hành án dân sự quyết định đình chỉ thi hành quyết 

định tuy n bố phá sản trong các trường hợp sau: 

-  oanh nghiệp, hợp tác xã bị tuy n bố phá sản kh ng có tài sản để thanh 

lý, phân chia; 

- Hoàn thành việc phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuy n 

bố phá sản; 

- Thủ trưởng c  quan thi hành án dân sự báo cáo Tòa án nhân dân đã giải 

quyết phá sản và th ng báo cho cá nhân, c  quan, tổ chức có li n quan về việc 

đình chỉ thi hành quyết định tuy n bố phá sản. 
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6.5 Xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phát sinh sau khi có 

quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản: 

- Sau khi quyết định tuy n bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản mà phát 

hiện giao dịch dân sự v  hiệu theo quy định tại Điều 59  uật Phá sản n m 201  

thì  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có quyền y u cầu Tòa 

án nhân dân tuy n bố giao dịch v  hiệu, xử lý hậu quả của giao dịch v  hiệu và 

phân chia tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định tại Điều 5   uật 

Phá sản n m 201 .    

Theo đó, tài sản của doanh nghiệp phá sản được phân chia theo thứ tự 

như sau: 

+ Chi phí phá sản; 

+ Khoản nợ lư ng, trợ cấp th i việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối 

với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao 

động tập thể đã ký kết; 

+ Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục 

hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

+ Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ kh ng có bảo đảm phải 

trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh 

toán do giá trị tài sản bảo đảm kh ng đủ thanh toán nợ. 

Trường hợp giá trị tài sản kh ng đủ để thanh toán các khoản n u tr n thì 

từng đối tượng cùng một thứ tự ưu ti n được thanh toán theo tỷ lệ phần tr m 

tư ng ứng với số nợ. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã 

sau khi đã thanh toán đủ các mục tr n mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về: 

+Thành vi n hợp tác xã, hợp tác xã thành vi n; 

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân; 

+ Chủ sở hữu c ng ty trách nhiệm hữu hạn một thành vi n; 

+ Thành vi n của c ng ty trách nhiệm hữu hạn hai thành vi n trở l n, cổ 

đ ng của c ng ty cổ phần; 

+ Thành vi n của C ng ty hợp danh.- C  quan thi hành án dân sự tổ chức 

thực hiện quyết định phân chia tài sản theo quy định của  uật Phá sản. 

7. Các biện pháp bảo toàn tài sản trong giải quyết phá sản 

 Để bảo toàn tài sản phục vụ cho việc giải quyết phá sản,  uật Phá sản 

n m 201  đã đưa ra các quy định nhằm bảo toàn tài sản.  

7.1. Các giao dịch bị coi là vô hiệu   

a) Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán được 

thực hiện trong thời gian 0  tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở 

thủ tục phá sản bị coi là v  hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 
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- Giao dịch li n quan đến chuyển nhượng tài sản kh ng theo giá thị trường; 

- Chuyển khoản nợ kh ng có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo 

đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;  

- Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa 

đến hạn hoặc với số tiền lớn h n khoản nợ đến hạn; 

- Tặng cho tài sản; 

- Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp 

tác xã; 

- Giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

b) Các giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán 

tại  mục a n u tr n được thực hiện với những người li n quan trong thời gian 1  

tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản thì bị coi là 

v  hiệu. 

Những người li n quan bao gồm: 

- C ng ty mẹ, người quản lý c ng ty mẹ và người có thẩm quyền bổ 

nhiệm người quản lý đối với c ng ty con;   

- C ng ty con đối với c ng ty mẹ; doanh nghiệp do hợp tác xã thành lập 

đối với hợp tác xã; 

- Người hoặc nhóm người có khả n ng chi phối việc ra quyết định của c  

quan quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đối với hoạt động của doanh nghiệp, hợp 

tác xã đó; 

- Người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; 

- Vợ, chồng, cha đẻ, cha nu i, mẹ đẻ, mẹ nu i, con đẻ, con nu i, anh, chị, 

em ruột của người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của thành vi n, cổ 

đ ng sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối; 

- Cá nhân được uỷ quyền đại diện cho những người quy định tại các điểm 

a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 59  uật Phá sản n m 201 ; 

-  oanh nghiệp trong đó những người quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e 

và h khoản 3 Điều 59  uật Phá sản n m 201  có sở hữu đến mức chi phối việc 

ra quyết định của c  quan quản lý ở doanh nghiệp đó; 

- Nhóm người thoả thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ 

phần hoặc lợi ích ở c ng ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của c ng ty. 

c)  uản tài vi n, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm 

xem xét giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán, nếu 

phát hiện giao dịch n u tr n thì đề nghị Tòa án nhân dân xem xét tuy n bố giao 

dịch v  hiệu. 

7.2. Tạm đình chỉ  đình chỉ th c hiện hợp đồng đang có hiệu l c 
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 a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân thụ lý 

đ n y u cầu mở thủ tục phá sản, nếu xét thấy việc thực hiện hợp đồng đang có 

hiệu lực và đang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện sẽ có khả n ng gây 

bất lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã thì chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã mất 

khả n ng thanh toán có quyền y u cầu Tòa án nhân dân ra quyết định tạm đình 

chỉ thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp xử lý các khoản nợ có bảo đảm theo quy 

định.  

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được v n bản y u 

cầu, nếu chấp nhận thì Tòa án nhân dân ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện 

hợp đồng; nếu kh ng chấp nhận thì th ng báo bằng v n bản cho người y u cầu 

biết. 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết 

định mở thủ tục phá sản, Tòa án nhân dân phải xem xét các hợp đồng bị tạm 

đình chỉ quy định tại khoản 1 Điều  1  uật Phá sản n m 201  để ra một trong 

các quyết định sau: 

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng nếu việc thực hiện hợp đồng đang có hiệu 

lực và đang được thực hiện hoặc nếu được thực hiện sẽ kh ng gây bất lợi cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã; 

- Đình chỉ thực hiện hợp đồng và giải quyết hậu quả theo quy định tại 

Điều  2 của  uật Phá sản.  

d) Trường hợp Tòa án nhân dân quyết định kh ng mở thủ tục phá sản thì 

Tòa án nhân dân đã quyết định tạm đình chỉ thực hiện hợp đồng theo  mục a n u 

tr n sẽ quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ. 

7.3. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Trong quá trình giải quyết y u cầu mở thủ tục phá sản, người có quyền, 

nghĩa vụ nộp đ n y u cầu mở thủ tục phá sản ,  uản tài vi n, doanh nghiệp quản 

lý, thanh lý tài sản có quyền y u cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành 

thủ tục phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm 

thời để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả n ng thanh toán, 

bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Các biện pháp đó bao gồm:   

a) Bán hàng hoá dễ bị hư hỏng, hàng hoá sắp hết thời hạn sử dụng, hàng 

hoá kh ng bán đúng thời điểm sẽ khó có khả n ng ti u thụ; cho thu hoạch, cho 

bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác; 

b) K  bi n, ni m phong tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

c) Phong toả tài khoản của doanh nghiệp, hợp tác xã tại ngân hàng; phong 

tỏa tài sản ở n i gửi giữ; 

d) Ni m phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu li n quan 

của doanh nghiệp, hợp tác xã;  
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đ) Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản của doanh nghiệp, 

hợp tác xã mất khả n ng thanh toán; 

e) Cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã 

mất khả n ng thanh toán; 

g) Cấm hoặc buộc doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức khác có 

li n quan thực hiện một số hành vi nhất định; 

h) Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lư ng, tiền c ng, tiền bồi 

thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động; 

i) Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác theo quy định của pháp luật. 

Ngoài những biện pháp chủ yếu n u tr n, trong những trường hợp cụ thể, 

có thể áp dụng một số biện pháp khác như đ ng ký giao dịch bảo đảm, đình chỉ 

thi hành án dân sự hoặc giải quyết vụ án./. 
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Phần 7 

PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG 

 

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của 

người sử dụng lao động, các ti u chuẩn lao động, các nguy n tắc sử dụng và 

quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Bộ luật 

lao động n m 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa     , k  h p thứ 3 th ng qua ngày 1 / /2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 

1/5/2013 (Bộ Luật này thay thế Bộ luật  ao động n m 199  và các lần sửa đổi 

bổ sung).  

Bộ Luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của 

người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng 

lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp 

phần phát huy trí sáng tạo và tài n ng của người lao động trí óc và lao động 

chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt n ng suất, chất lượng và tiến bộ 

xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao 

động.  

Ngoài ra, để t ng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe người 

lao động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong c ng 

tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao 

động, ngày 25/ /2015, tại k  h p thứ 9, Quốc hội khóa      đã th ng qua Luật 

An Toàn, về sinh lao động số   /2015/ H13 (sau đây g i là  uật ATVS Đ 

n m 2015) (có hiệu lực từ ngày  01/7/2016).  

1. Hợp đồng lao động: 

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng 

lao động về việc làm có trả lư ng, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của 

mỗi b n trong quan hệ lao động. 

Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: 

- Hợp đồng lao động kh ng xác định thời hạn (là hợp đồng mà trong đó 

hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng); 

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn (là hợp đồng mà trong đó hai bên 

xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời 

gian từ đủ 12 tháng đ n 36 tháng); 

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một c ng việc nhất định có 

thời hạn dưới 12 tháng. 

Hợp đồng lao động được giao kết bằng v n bản và phải được làm thành hai 

bản, mỗi b n giữ một bản; trừ trường hợp đối với c ng việc tạm thời có thời hạn 

dưới 03 tháng, các b n có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. 
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Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu bao gồm: t n và địa 

chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp; h  t n, ngày 

tháng n m sinh, giới tính, địa chỉ n i cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy 

tờ hợp pháp khác của người lao động; c ng việc và địa điểm làm việc; thời hạn 

của hợp đồng lao động; mức lư ng, hình thức trả lư ng, thời hạn trả lư ng, phụ 

cấp lư ng và các khoản bổ sung khác; chế độ nâng bậc, nâng lư ng; thời giờ 

làm việc, thời giờ nghỉ ng i; trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; bảo 

hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ n ng 

nghề. Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các b n giao kết trừ trường hợp 

hai b n có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận về việc làm thử, về 

quyền, nghĩa vụ của hai b n trong thời gian thử việc (Người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động mùa vụ thì kh ng phải thử việc). Tiền lư ng của người 

lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 85% mức lư ng của c ng 

việc đó. Thời gian thử việc kh ng được quá  0 ngày đối với c ng việc có chức 

danh nghề cần trình độ chuy n m n, kỹ thuật từ cao đẳng trở l n; Kh ng được 

quá 30 ngày đối với c ng việc có chức danh nghề cần trình độ chuy n m n kỹ 

thuật trung cấp nghề, trung cấp chuy n nghiệp, c ng nhân kỹ thuật, nhân vi n 

nghiệp vụ; kh ng quá   ngày làm việc đối với c ng việc khác. 

Khi gặp khó kh n đột xuất do thi n tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện 

pháp ng n ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, 

nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được 

quyền tạm thời chuyển người lao động làm c ng việc khác trái nghề, nhưng 

kh ng được quá  0 ngày làm việc cộng dồn một n m, trừ trường hợp được sự 

đồng ý của người lao động và phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 

ngày làm việc, th ng báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí c ng việc phù hợp 

với sức khoẻ, giới tính của người lao động. Người lao động tạm thời làm c ng 

việc khác theo quy định được trả lư ng theo c ng việc mới; nếu tiền lư ng của 

c ng việc mới thấp h n tiền lư ng cũ thì được giữ nguy n mức tiền lư ng cũ 

trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lư ng theo c ng việc mới ít nhất phải 

bằng  5% mức tiền lư ng c ng việc cũ nhưng kh ng thấp h n mức lư ng tối 

thiểu vùng do Chính phủ quy định.  

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động: 

- Hết hạn hợp đồng lao động (trừ trường hợp người lao động là cán bộ 

c ng đoàn kh ng chuy n trách đang trong nhiệm k  c ng đoàn mà hết hạn hợp 

đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm 

k ) 

- Đã hoàn thành c ng việc theo hợp đồng lao động. 

- Hai b n thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 
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- Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi 

hưởng lư ng hưu theo quy định. 

- Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm c ng việc ghi 

trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà 

án. 

- Người lao động chết, bị Toà án tuy n bố mất n ng lực hành vi dân sự, 

mất tích hoặc là đã chết. 

- Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuy n bố mất n ng lực 

hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động kh ng phải là 

cá nhân chấm dứt hoạt động. 

- Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải. 

- Người lao động đ n phư ng chấm dứt hợp đồng lao động. 

- Người sử dụng lao động đ n phư ng chấm dứt hợp đồng lao động; người 

sử dụng lao động cho người lao động th i việc do thay đổi c  cấu, c ng nghệ 

hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp 

tác xã. 
43
Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp 

đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một c ng việc nhất định có thời hạn dưới 

12 tháng có quyền đ n phư ng chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn 

trong những trường hợp sau đây: 

- Kh ng được bố trí theo đúng c ng việc, địa điểm làm việc hoặc kh ng 

được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;  

- Kh ng được trả lư ng đầy đủ hoặc trả lư ng kh ng đúng thời hạn đã thỏa 

thuận trong hợp đồng lao động;  

- Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; 

- Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó kh n kh ng thể tiếp tục thực 

hiện hợp đồng lao động;  

- Được bầu làm nhiệm vụ chuy n trách ở c  quan dân cử hoặc được bổ 

nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;  

-  ao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của c  sở khám 

bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; 

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày li n tục đối với 

người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời 

hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc 

theo một c ng việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả n ng lao động 

chưa được hồi phục. 

                                                
43

 Đièu 37 Bộ  uật lao động 



 

137 
 

Khi đ n phư ng chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tr n, người lao 

động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước. 

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động kh ng xác định thời hạn 

có quyền đ n phư ng chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người 

sử dụng lao động biết trước ít nhất  5 ngày trừ trường hợp lao động nữ mang 

thai nếu có xác nhận của c  sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng 

nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi (Thời hạn mà lao động nữ 

phải báo trước cho người sử dụng lao động tu  thuộc vào thời hạn do c  sở 

khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định). 

 Người sử dụng lao động có quyền đ n phư ng chấm dứt hợp đồng lao 

động trong những trường hợp sau đây nhưng phải báo cho người lao động biết 

trước: 

- Người lao động thường xuy n kh ng hoàn thành c ng việc theo hợp đồng 

lao động; 

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng li n tục đối với 

người làm theo hợp đồng lao động kh ng xác định thời hạn, đã điều trị 0  tháng 

li n tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 

và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao 

động theo mùa vụ hoặc theo một c ng việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng 

mà khả n ng lao động chưa hồi phục. 

-  o thi n tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy 

định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm m i biện pháp khắc phục 

nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; 

- Người lao động kh ng có mặt tại n i làm việc sau thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động. 

Người sử dụng lao động kh ng được đ n phư ng chấm dứt hợp đồng lao 

động trong những trường hợp sau đây: 

- Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang 

điều trị, điều dưỡng theo quyết định của c  sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm 

quyền, (trừ trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng 

li n tục đối với người làm theo hợp đồng lao động kh ng xác định thời hạn, đã 

điều trị 0  tháng li n tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động 

xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm 

theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một c ng việc nhất định có thời 

hạn dưới 12 tháng mà khả n ng lao động chưa hồi phục.) 

- Người lao động đang nghỉ hàng n m, nghỉ việc ri ng và những trường 

hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý; 

- Người lao động là nữ  vì lý do kết h n, mang thai, nghỉ thai sản, nu i con 

dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị 
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Tòa án tuy n bố mất n ng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc 

người sử dụng lao động kh ng phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. 

- Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp 

luật về bảo hiểm xã hội. 

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5,  , 

7, 9 và 10 Điều 3  của Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động có trách 

nhiệm chi trả trợ cấp th i việc cho người lao động đã làm việc thường xuy n từ 

đủ 12 tháng trở l n, mỗi n m làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lư ng. 

2. Về tiền lương 

Tiền lư ng là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao 

động để thực hiện c ng việc theo thỏa thuận (bao gồm mức lư ng theo c ng 

việc hoặc chức danh, phụ cấp lư ng và các khoản bổ sung khác).Tiền lư ng của 

người lao động do hai b n thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo 

n ng suất lao động, chất lượng c ng việc. Mức lư ng của người lao động kh ng 

được thấp h n mức lư ng tối thiểu do Nhà nước quy định. Theo Điều 90 Bộ 

Luật lao động 2012 thì mức lư ng tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao 

động làm c ng việc giản đ n nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải 

bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình h .  Người sử 

dụng lao động phải bảo đảm trả lư ng bình đẳng, kh ng phân biệt giới tính đối 

với người lao động làm c ng việc có giá trị như nhau. 

Người sử dụng lao động có quyền ch n các hình thức trả lư ng theo thời 

gian (giờ, ngày, tuần, tháng), theo sản phẩm, theo khoán nhưng phải duy trì hình 

thức trả lư ng đã ch n trong một thời gian nhất định; n u thay đổi hình thức trả 

lương thì người sử dụng lao động phải th ng báo cho người lao động biết trước 

ít nhất 10 ngày. Người lao động được trả lư ng trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn 

. Trong trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì kh ng được 

chậm quá một tháng và người sử dụng lao động phải trả th m cho người lao 

động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam c ng bố tại thời điểm trả lư ng.  

Theo Điều 97 Bộ  uật lao đồng thì người lao động làm th m giờ được trả 

lư ng tính theo đ n giá tiền lư ng hoặc tiền lư ng theo c ng việc đang làm như 

sau:  

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; 

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; 

- Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lư ng, ít nhất bằng 300% chưa kể 

tiền lư ng ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lư ng đối với người lao động hưởng 

lư ng ngày. 
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Người lao động làm việc vào ban đ m thì được trả th m ít nhất bằng 30% 

tiền lư ng tính theo đ n giá tiền lư ng hoặc tiền lư ng theo c ng việc của ngày 

làm việc bình thường. 

Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lư ng và các chế độ khuyến 

khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả 

ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động. 

3. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

Thời giờ làm việc bình thường kh ng quá 0  giờ trong 01 ngày và    giờ 

trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ 

hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường 

kh ng quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng kh ng quá    giờ trong 01 tuần. Nhà 

nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc  0 giờ. 

Thời giờ làm việc kh ng quá 0  giờ trong 01 ngày đối với những người làm các 

c ng việc đặc biệt nặng nh c, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ  ao 

động - Thư ng binh và  ã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành. 

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận làm th m giờ, 

nhưng kh ng được quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường 

hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường 

và số giờ làm th m kh ng quá 12 giờ trong 01 ngày; kh ng quá 12 giờ trong 01 

ngày khi làm th m vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần (c n cứ điểm b,  

khoản 1 Điều   Nghị định  5/2013/NĐ-CP); kh ng quá 30 giờ trong 01 tháng 

và tổng số kh ng quá 200 giờ trong 01 n m, trừ một số trường hợp đặc biệt do 

Chính phủ quy định thì được làm th m giờ kh ng quá 300 giờ trong 01 n m. 

Sau mỗi đợt làm th m giờ nhiều ngày li n tục trong tháng, người sử dụng lao 

động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã kh ng 

được nghỉ.  

Người lao động làm việc li n tục 0  giờ hoặc 0  giờ theo quy định tại Điều 

10  của Bộ luật lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ 

làm việc. Trường hợp làm việc ban đ m, thì người lao động được nghỉ giữa giờ 

ít nhất  5 phút, tính vào thời giờ làm việc. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy 

định n u tr n, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và 

ghi vào nội quy lao động. 

 Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ li n tục. Trong trường 

hợp đặc biệt do chu k  lao động kh ng thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng 

lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 

01 tháng ít nhất 0  ngày. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp 

ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần 

nhưng phải ghi vào nội quy lao động. 
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Theo Điều 111 Bộ  uật  ao động thì người lao động có đủ 12 tháng làm 

việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng n m, hưởng nguy n 

lư ng theo hợp đồng lao động như sau: 

- 12 ngày làm việc, đối với người làm c ng việc trong điều kiện bình 

thường; 

- 1  ngày làm việc đối với người làm c ng việc nặng nh c, độc hại, nguy 

hiểm hoặc người làm việc ở những n i có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt 

theo danh mục do Bộ  ao động - Thư ng binh và  ã hội chủ trì phối hợp với 

Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành ni n hoặc lao động là người khuyết 

tật; 

- 1  ngày làm việc đối với người làm c ng việc đặc biệt nặng nh c, độc 

hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những n i có điều kiện sinh sống đặc biệt 

khắc nghiệt theo danh mục do Bộ  ao động - Thư ng binh và  ã hội chủ trì 

phối hợp với Bộ Y tế ban hành. 

Số ngày nghỉ hàng n m được t ng th m theo thâm ni n làm việc của người 

lao động, cứ n m n m làm việc cho một người sử dụng lao động thì người lao 

động được nghỉ th m một ngày. Người lao động có thể thoả thuận với người sử 

dụng lao động để nghỉ hằng n m thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 n m 

một lần. Khi nghỉ hằng n m, nếu người lao động đi bằng các phư ng tiện đường 

bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về tr n 02 ngày thì từ 

ngày thứ 03 trở đi được tính th m thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng n m 

và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong n m. 

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguy n lư ng trong những 

ngày lễ, tết. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tr n trùng vào ngày nghỉ hằng 

tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.  

Người lao động do th i việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà 

chưa nghỉ hàng n m hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng n m thì được thanh 

toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. 

Người lao động được nghỉ về việc ri ng mà vẫn hưởng nguy n lư ng trong 

những trường hợp sau đây: 

- Kết h n, nghỉ ba ngày; 

- Con kết h n, nghỉ một ngày; 

- Bố mẹ (cả b n chồng và b n vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ 

ba ngày. 

Người lao động được nghỉ kh ng hưởng lư ng 01 ngày và phải th ng báo 

với người sử dụng lao động khi  ng nội, bà nội,  ng ngoại, bà ngoại, anh, chị, 

em ruột chết; bố hoặc mẹ kết h n; anh, chị, em ruột kết h n.Ngoài ra, người lao 

động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ kh ng hưởng lư ng. 
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4. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 

4.1 Kỷ luật lao động 

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, c ng nghệ 

và điều hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động. Nội quy lao 

động kh ng được trái với pháp luật lao động và pháp luật khác. Doanh nghiệp 

sử dụng từ 10 người lao động trở l n phải có nội quy lao động bằng v n bản 

được đ ng ký tại c  quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. 

Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: Thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ng i; Trật tự tại n i làm việc; An toàn lao động, vệ sinh lao 

động ở n i làm việc; Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật c ng 

nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động; Các hành vi vi phạm kỷ luật 

lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách 

nhiệm vật chất.Việc xử lý kỷ luật lao động phải đảm bảo đầy đủ các quy định: 

- Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; 

- Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại c  sở; 

- Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc 

người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 1  tuổi thì phải có sự tham gia 

của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật; 

- Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành bi n bản.  

Ngoài ra, đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì kh ng được áp 

dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động. Khi một người lao động đồng thời 

có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao 

nhất tư ng ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.  

 Người sử dụng lao động kh ng được xử lý kỷ luật đối với người lao động 

đang trong thời gian:  Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của 

người sử dụng lao động; Đang bị tạm giữ, tạm giam;Đang chờ kết quả của c  

quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm;  ao 

động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nu i con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

Đồng thời kh ng xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật 

lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả n ng 

nhận thức hoặc khả n ng điều khiển hành vi của mình. 

Người vi phạm kỷ luật lao động, tu  theo mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo 

một trong hình thức sau đây: 

- Khiển trách; 

- Kéo dài thời hạn nâng lư ng kh ng quá 0  tháng; cách chức. 

- Sa thải. 

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp 

sau đây: 
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- Người lao động có hành vi trộm cắp, tham  , đánh bạc, cố ý gây thư ng 

tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi n i làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí 

mật c ng nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có 

hành vi gây thiệt hại nghi m tr ng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghi m 

tr ng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động; 

- Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lư ng mà tái phạm 

trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. 

- Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 

ngày cộng dồn trong 01 n m mà kh ng có lý do chính đáng. 

Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là sáu tháng, kể từ ngày 

xảy ra vi phạm, trường hợp hành vi vi phạm li n quan trực tiếp đến tài chính, tài 

sản, tiết lộ bí mật c ng nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì 

thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng. 

Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài 

thời hạn nâng lư ng sau 0  tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu kh ng tái phạm thì 

đư ng nhi n được xoá kỷ luật. Trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình 

thức cách chức thì sau thời hạn 03 n m, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động 

thì kh ng bị coi là tái phạm. 

Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ c ng việc của người lao 

động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao 

động tiếp tục làm việc sẽ gây khó kh n cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ 

c ng việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của 

tổ chức đại diện tập thể lao động tại c  sở. Thời hạn tạm đình chỉ c ng việc 

kh ng được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng kh ng được quá 90 ngày. 

Trong thời gian bị tạm đình chỉ c ng việc, người lao động được tạm ứng 50% 

tiền lư ng trước khi bị đình chỉ c ng việc và kh ng phải hoàn trả lại nếu bị xử 

lý kỷ luật; trường hợp người lao động kh ng bị xử lý kỷ luật lao động thì được 

người sử dụng lao động trả đủ tiền lư ng cho thời gian bị tạm đình chỉ c ng 

việc. 

Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động bao gồm:  âm phạm thân 

thể, nhân phẩm của người lao động;  ùng hình thức phạt tiền, cắt lư ng thay 

việc xử lý kỷ luật lao động;  ử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có 

hành vi vi phạm kh ng được quy định trong nội quy lao động. 

4.2. Trách nhiệm vật chất 

Người lao động làm hư hổng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây 

thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định 

của pháp luật. 

Trường hợp người lao động gây thiệt hại kh ng nghi m tr ng do s  suất 

với giá trị kh ng quá 10 tháng lư ng tối thiểu vùng do Chính phủ c ng bố được 
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áp dụng tại n i người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường 

nhiều nhất là 03 tháng tiền lư ng và bị khấu trừ hằng tháng vào lư ng. Mức 

khấu trừ tiền lư ng hằng tháng kh ng được quá 30% tiền lư ng hằng tháng của 

người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập. 

 Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao 

động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc ti u hao vật tư quá 

định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo 

thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường 

theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thi n tai, hoả hoạn, địch h a, dịch 

bệnh, thảm h a, sự kiện xảy ra khách quan kh ng thể lường trước được và 

kh ng thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng m i biện pháp cần thiết và khả 

n ng cho phép thì kh ng phải bồi thường. 

 Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải c n cứ vào lỗi, 

mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của 

người lao động. 

5. An toàn lao động, vệ sinh lao động
44

 

M i doanh nghiệp, c  quan, tổ chức, cá nhân có li n quan đến lao động, 

sản xuất phải tuân theo quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động và đảm bảo các nguy n tắc về ATVS Đ như sau: 

- Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện 

ATVS Đ. 

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp ATVS Đ trong quá trình lao động; ưu 

ti n các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố 

có hại trong quá trình lao động. 

- Tham vấn ý kiến tổ chức c ng đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao 

động, Hội đồng về ATVS Đ các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, 

pháp luật, chư ng trình, kế hoạch về ATVS Đ. 

 Về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong ATVSLĐ 

* Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: 

-  uyền của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động gồm: 

   + Được bảo đảm các điều kiện làm việc c ng bằng, ATVS Đ; y u cầu 

người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc ATVS Đ 

trong quá trình lao động, tại n i làm việc; 

   + Được cung cấp th ng tin đầy đủ về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

tại n i làm việc và những biện pháp phòng, chống; được đào tạo, huấn luyện về 

ATVS Đ; 

                                                
44
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   + Được thực hiện chế độ bảo hộ lao động, ch m sóc sức khỏe, khám phát 

hiện bệnh nghề nghiệp; được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; được hưởng đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; được trả phí khám giám định thư ng tật, bệnh tật do 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; được chủ động đi khám giám định mức suy 

giảm khả n ng lao động và được trả phí khám giám định trong trường hợp kết 

quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh t ng mức hưởng trợ cấp tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp; 

   + Y u cầu người sử dụng lao động bố trí c ng việc phù hợp sau khi điều 

trị ổn định do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

   + Từ chối làm c ng việc hoặc rời bỏ n i làm việc mà vẫn được trả đủ 

tiền lư ng và kh ng bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy c  

xảy ra tai nạn lao động đe d a nghi m tr ng tính mạng hoặc sức khỏe của mình 

nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phư ng án xử lý; chỉ tiếp 

tục làm việc khi người quản lý trực tiếp và người phụ trách c ng tác ATVS Đ 

đã khắc phục các nguy c  để bảo đảm ATVS Đ; 

   + Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

- Nghĩa vụ của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động gồm: 

   + Chấp hành nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm ATVS Đ tại n i 

làm việc; tuân thủ các giao kết về ATVS Đ trong hợp đồng lao động, thỏa ước 

lao động tập thể; 

   + Sử dụng và bảo quản các phư ng tiện bảo vệ cá nhân đã được trang 

cấp; các thiết bị bảo đảm ATVS Đ tại n i làm việc; 

   + Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy c  xảy ra 

sự cố kỹ thuật gây mất ATVS Đ, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; chủ 

động tham gia cấp cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phư ng án xử lý 

sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc c  

quan nhà nước có thẩm quyền. 

* Đối với người lao động làm việc kh ng theo hợp đồng lao động:  

-  uyền của người lao động làm việc kh ng theo hợp đồng lao động gồm: 

   + Được làm việc trong điều kiện ATVS Đ; được Nhà nước, xã hội và 

gia đình tạo điều kiện để làm việc trong m i trường ATVS Đ; 

   + Tiếp nhận th ng tin, tuy n truyền, giáo dục về c ng tác ATVS Đ; 

được huấn luyện ATVS Đ khi làm các c ng việc có y u cầu nghi m ngặt về 

ATVS Đ; 

   + Tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự 

nguyện do Chính phủ quy định. C n cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, 
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khả n ng ngân sách nhà nước trong từng thời k , Chính phủ quy định chi tiết về 

việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện; 

   + Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

 - Nghĩa vụ của người lao động làm việc kh ng theo hợp đồng lao động: 

   + Chịu trách nhiệm về ATVS Đ đối với c ng việc do mình thực hiện 

theo quy định của pháp luật; 

   + Bảo đảm ATVS Đ đối với những người có li n quan trong quá trình 

lao động; 

   + Th ng báo với chính quyền địa phư ng để có biện pháp ng n chặn kịp 

thời các hành vi gây mất ATVS Đ. 

* Đối với người sử dụng lao động: 

- Người sử dụng lao động có quyền sau đây: 

   + Y u cầu người lao động phải chấp hành các nội quy, quy trình, biện 

pháp bảo đảm ATVS Đ tại n i làm việc; 

   + Khen thưởng người lao động chấp hành tốt và kỷ luật người lao động 

vi phạm trong việc thực hiện ATVS Đ; 

   + Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật; 

   + Huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục sự cố, 

tai nạn lao động. 

- Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau đây: 

   +  ây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các c  quan, tổ 

chức trong việc bảo đảm ATVS Đ tại n i làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm 

của mình cho người lao động và những người có li n quan; đóng bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; 

   + Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các quy định, nội quy, quy trình, biện 

pháp bảo đảm ATVS Đ; trang bị đầy đủ phư ng tiện, c ng cụ lao động bảo 

đảm ATVS Đ; thực hiện việc ch m sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề 

nghiệp; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động; 

   + Kh ng được buộc người lao động tiếp tục làm c ng việc hoặc trở lại 

n i làm việc khi có nguy c  xảy ra tai nạn lao động đe d a nghi m tr ng tính 

mạng hoặc sức khỏe của người lao động; 

   + Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện 

pháp bảo đảm ATVS Đ tại n i làm việc theo quy định của pháp luật; 

   + Bố trí bộ phận hoặc người làm c ng tác ATVS Đ; phối hợp với Ban 

chấp hành c ng đoàn c  sở thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh vi n; phân định 

trách nhiệm và giao quyền hạn về c ng tác ATVS Đ; 



 

146 
 

   + Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống k , báo cáo tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất ATVS Đ nghi m tr ng; thống k , 

báo cáo tình hình thực hiện c ng tác ATVS Đ; chấp hành quyết định của thanh 

tra chuy n ngành về ATVS Đ; 

   +  ấy ý kiến Ban chấp hành c ng đoàn c  sở khi xây dựng kế hoạch, nội 

quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVS Đ. 

 Các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho 

người lao động 

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về ATVSLĐ 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trong việc cung cấp th ng tin 

ATVS Đ cho người lao động, người đến th m quan, làm việc, h c nghề, tập 

nghề tại c  sở của mình.  

Người quản lý phụ trách ATVS Đ, người làm c ng tác ATVS Đ, người 

làm c ng tác y tế, an toàn, vệ sinh vi n trong c  sở sản xuất, kinh doanh có 

trách nhiệm phải tham dự khóa huấn luyện về ATVS Đ  và được tổ chức huấn 

luyện ATVS Đ cấp giấy chứng nhận sau khi kiểm tra, sát hạch đạt y u cầu. 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm trong việc tổ chức huấn luyện cho 

người lao động của mình đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng 

ngành nghề, vị trí c ng việc, quy m  lao động. 

- Nội quy, quy trình và các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm 

việc 

+ Người sử dụng lao động c n cứ pháp luật, ti u chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phư ng về ATVS Đ và điều kiện hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, lao động để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội 

quy, quy trình bảo đảm ATVS Đ. Đồng thời, người sử dụng lao động có trách 

nhiệm trong việc bảo đảm ATVS Đ tại n i làm việc như: Bảo đảm n i làm việc 

phải đạt y u cầu về kh ng gian, độ thoáng, bụi, h i, khí độc, phóng xạ, điện từ 

trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại khác; Bảo đảm 

máy, thiết bị, vật tư, chất được sử dụng, vận hành, bảo trì, bảo quản tại n i làm 

việc theo quy chuẩn kỹ thuật về ATVS Đ; Trang cấp đầy đủ cho người lao 

động các phư ng tiện bảo vệ cá nhân khi thực hiện c ng việc có yếu tố nguy 

hiểm, yếu tố có hại; trang bị các thiết bị ATVS Đ tại n i làm việc; Định k  

kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, vật tư, chất, nhà xưởng, kho tàng;  ây dựng, 

ban hành kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại n i làm việc; tổ chức xử lý 

sự cố, ứng cứu khẩn cấp… 

Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy 

hiểm, yếu tố có hại tại n i làm việc để đề ra các biện pháp kỹ thuật ATVS Đ, 

ch m sóc sức khỏe cho người lao động; thực hiện các biện pháp khử độc, khử 

trùng cho người lao động làm việc ở n i có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng. 
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B n cạnh đó, phải có phư ng án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVS Đ nghi m 

tr ng, ứng cứu khẩn cấp và định k  tổ chức diễn tập theo quy định của pháp 

luật; trang bị phư ng tiện kỹ thuật, y tế bảo đảm ứng cứu, s  cứu kịp thời khi 

xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất ATVS Đ nghi m tr ng, tai nạn lao động. 

+ Người lao động cũng có trách nhiệm trong việc bảo đảm ATVS Đ tại 

n i làm việc như:. Chấp hành quy định, nội quy, quy trình, y u cầu về 

ATVS Đ của người sử dụng lao động hoặc c  quan nhà nước có thẩm quyền 

ban hành li n quan đến c ng việc, nhiệm vụ được giao;  Tuân thủ pháp luật và 

nắm vững kiến thức, kỹ n ng về các biện pháp bảo đảm ATVS Đ tại n i làm 

việc; tham gia huấn luyện ATVS Đ trước khi sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, 

chất có y u cầu nghi m ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; ng n chặn nguy c  

trực tiếp gây mất an toàn, vệ sinh lao động, hành vi vi phạm quy định an toàn, 

vệ sinh lao động tại n i làm việc; chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố, 

tai nạn lao động theo phư ng án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh 

của người sử dụng lao động hoặc c  quan nhà nước có thẩm quyền… 

- Chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động  

Người sử dụng lao động phải c n cứ vào ti u chuẩn sức khỏe quy định cho 

từng loại c ng việc để tuyển dụng và sắp xếp lao động. Hằng n m, người sử 

dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần cho người lao động; 

đối với người lao động làm nghề, c ng việc nặng nh c, độc hại, nguy hiểm hoặc 

đặc biệt nặng nh c, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, 

người lao động chưa thành ni n, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít 

nhất 0  tháng một lần. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm thời 

gian tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại của người lao động nằm trong 

giới hạn an toàn được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tư ng ứng và 

các quy định của pháp luật có li n quan. 

Hằng n m, khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức cho người lao 

động làm nghề, c ng việc nặng nh c, độc hại, nguy hiểm, người lao động làm 

nghề, c ng việc đặc biệt nặng nh c, độc hại, nguy hiểm và người lao động có 

sức khỏe kém được điều dưỡng phục hồi sức khỏe. 

 Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và quản lý hồ s  sức khỏe của 

người lao động, hồ s  sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp; th ng báo kết 

quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động biết; 

hằng n m, báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm 

quản lý cho c  quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền. 

- Về quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về 

ATVSLĐ 

 Máy, thiết bị, vật tư, chất có y u cầu nghi m ngặt về ATVS Đ là máy, 

thiết bị, vật tư, chất trong điều kiện lưu giữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng hợp 
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lý, đúng mục đích và đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhưng trong quá 

trình lao động, sản xuất vẫn tiềm ẩn khả n ng xảy ra tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, gây hậu quả nghi m tr ng đến sức khỏe, tính mạng con người. 

Trong hồ s  trình c  quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng mới, mở 

rộng hoặc cải tạo c ng trình, c  sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, 

thiết bị, vật tư, chất có y u cầu nghi m ngặt về ATVS Đ, chủ đầu tư, người sử 

dụng lao động phải có phư ng án bảo đảm ATVS Đ đối với n i làm việc của 

người lao động và m i trường. 

- Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp như sau: 

- Kịp thời s  cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải 

tạm ứng chi phí s  cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao 

động hoặc bệnh nghề nghiệp; 

-  Thanh toán chi phí y tế từ khi s  cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định 

cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau: 

+ Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí kh ng nằm trong 

danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y 

tế; 

+ Trả phí khám giám định mức suy giảm khả n ng lao động đối với những 

trường hợp kết luận suy giảm khả n ng lao động dưới 5% do người sử dụng lao 

động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả n ng lao 

động tại Hội đồng giám định y khoa; 

+ Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động kh ng tham gia 

bảo hiểm y tế; 

- Trả đủ tiền lư ng cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức n ng lao động; 

- Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà kh ng hoàn toàn 

do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề 

nghiệp với mức như sau: 

+ Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lư ng nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả 

n ng lao động; sau đó cứ t ng 1% được cộng th m 0,  tháng tiền lư ng nếu bị 

suy giảm khả n ng lao động từ 11% đến  0%; 

+  Ít nhất 30 tháng tiền lư ng cho người lao động bị suy giảm khả n ng lao 

động từ  1% trở l n hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; 
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- Trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động mà do lỗi của chính h  

gây ra một khoản tiền ít nhất bằng  0% mức quy định tại khoản   Điều này với 

mức suy giảm khả n ng lao động tư ng ứng; 

- Giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được 

giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả n ng lao động, được điều trị, 

điều dưỡng, phục hồi chức n ng lao động theo quy định pháp luật; 

- Thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám 

định y khoa về mức suy giảm khả n ng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra 

tai nạn lao động c ng bố bi n bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai 

nạn lao động chết người; 

- Sắp xếp c ng việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám 

định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 

khi điều trị, phục hồi chức n ng nếu còn tiếp tục làm việc; 

-  ập hồ s  hưởng chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ  uỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp . 

 Người lao động kh ng được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động nếu 

bị tai nạn thuộc một trong các nguy n nhân sau: 

-  o mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà kh ng li n 

quan đến việc thực hiện c ng việc, nhiệm vụ lao động; 

-  o người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân; 

-  o sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật. 

  Về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

- Về nguy n tắc thực hiện chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp từ  uỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 

   +  uỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là quỹ thành phần 

của  uỹ bảo hiểm xã hội; việc đóng, hưởng, quản lý và sử dụng quỹ thực hiện 

theo quy định của  uật này và  uật bảo hiểm xã hội. 

   + Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính tr n 

c  sở tiền lư ng tháng của người lao động và do người sử dụng lao động đóng. 

   + Mức hưởng trợ cấp, mức hỗ trợ cho người bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp được tính tr n c  sở mức suy giảm khả n ng lao động, mức đóng 

và thời gian đóng vào  uỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

   + Việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải đ n 

giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi cho người tham 

gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
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- Về đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được 

xác định là người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc theo Luật bảo hiểm xã hội 

- Về mức đóng, người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% tr n 

quỹ tiền lư ng làm c n cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào  uỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Về các chế độ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: người bị 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể được hưởng các chế độ sau: trợ cấp 

hằng tháng; trợ cấp một lần; trợ cấp phục vụ; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau 

khi điều trị thư ng tật, bệnh tật và các loại hỗ trợ khác (hỗ trợ chuyển đổi nghề 

nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm 

việc) … 

 Bảo đảm ATVSLĐ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
45

 

C n cứ vào quy m , tính chất lao động, nguy c  tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người 

làm c ng tác ATVS Đ hoặc thành lập bộ phận quản lý c ng tác ATVS Đ tại 

c  sở. Việc tổ chức bộ phận ATVS Đ cụ thể như sau:  

(i) Đối với c  sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành 

nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản 

xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm 

từ khoáng phi kim, thi c ng c ng trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản 

xuất, truyền tải và phân phối điện, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận 

ATVS Đ bảo đảm các y u cầu tối thiểu sau đây:  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 50 người lao động phải bố trí ít 

nhất 01 người làm c ng tác ATVS Đ theo chế độ bán chuy n trách;  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 50 đến dưới 300 người lao động 

phải bố trí ít nhất 01 người làm c ng tác ATVS Đ theo chế độ chuy n trách;  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao 

động, phải bố trí ít nhất 02 người làm c ng tác ATVS Đ theo chế độ chuy n 

trách;  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng tr n 1.000 người lao động 

phải thành lập phòng ATVS Đ hoặc bố trí ít nhất 03 người làm c ng tác 

ATVS Đ theo chế độ chuy n trách.  

(ii) Đối với các c  sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, 

ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề n u tr n, người sử dụng lao động 

phải tổ chức bộ phận ATVS Đ tại c  sở bảo đảm các y u cầu tối thiểu sau đây:  

                                                
45
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- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động, phải bố trí 

ít nhất 01 người làm c ng tác ATVS Đ theo chế độ bán chuy n trách;  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 1.000 người lao 

động, phải bố trí ít nhất 01 người làm c ng tác ATVS Đ theo chế độ chuy n 

trách;  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng sử dụng tr n 1.000 người lao động, 

phải thành lập phòng ATVS Đ hoặc bố trí ít nhất 2 người làm c ng tác 

ATVS Đ theo chế độ chuy n trách.  

Người làm c ng tác ATVS Đ hoặc bộ phận ATVS Đ có nhiệm vụ tham 

mưu, giúp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện c ng tác ATVS Đ tại c  

sở sản xuất, kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

-  ây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVS Đ; phòng, chống 

cháy, nổ; 

-  ây dựng, đ n đốc việc thực hiện kế hoạch ATVS Đ hằng n m; đánh 

giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; 

-  uản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có 

y u cầu nghi m ngặt về ATVS Đ; 

- Tổ chức thực hiện hoạt động th ng tin, tuy n truyền, huấn luyện về 

ATVS Đ; s  cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao 

động; 

- Tổ chức tự kiểm tra về ATVS Đ; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ 

thuật gây mất ATVS Đ theo quy định của pháp luật; 

- Chủ trì, phối hợp bộ phận y tế tổ chức giám sát, kiểm soát yếu tố nguy 

hiểm, yếu tố có hại; 

- Tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kiến nghị của 

đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra và người lao động về ATVS Đ; 

- Phối hợp với Ban chấp hành c ng đoàn c  sở hướng dẫn thực hiện nhiệm 

vụ của an toàn, vệ sinh vi n; 

- Tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, thống k , báo cáo c ng tác 

ATVS Đ. 

Người làm c ng tác an toàn, vệ sinh, lao động phải có chuy n m n, nghiệp 

vụ về kỹ thuật và có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

c  sở. Trường hợp c  sở sản xuất, kinh doanh kh ng bố trí được người hoặc 

kh ng thành lập được bộ phận ATVS Đ theo quy định thì phải thu  các tổ chức 

có đủ n ng lực theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ ATVS Đ 

theo quy định.  

C n cứ vào quy m , tính chất lao động, nguy c  bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người 
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làm c ng tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế chịu trách nhiệm ch m sóc và 

quản lý sức khỏe của người lao động, cụ thể như sau:  

(i) Đối với những c  sở sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành 

nghề chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, khai khoáng, sản 

xuất sản phẩm dệt, may, da, giày, sản xuất than cốc, sản xuất hóa chất, sản xuất 

sản phẩm từ cao su và plastic, tái chế phế liệu, vệ sinh m i trường, sản xuất kim 

loại, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất vật liệu xây dựng, người sử dụng lao 

động phải tổ chức bộ phận y tế tại c  sở bảo đảm các y u cầu tối thiểu sau đây:  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 300 người lao động phải có ít 

nhất 01 người làm c ng tác y tế có trình độ trung cấp;  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 500 người lao động 

phải có ít nhất 01 bác sĩ/y sĩ và 01 người làm c ng tác y tế có trình độ trung 

cấp;  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao 

động phải có ít nhất 01 bác sĩ và mỗi ca làm việc phải có 01 người làm c ng tác 

y tế có trình độ trung cấp;  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 1.000 lao động trở l n phải thành 

lập c  sở y tế theo hình thức tổ chức phù hợp quy định của pháp luật về khám 

bệnh, chữa bệnh.  

(ii) Đối với các c  sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, 

ngành nghề khác với lĩnh vực, ngành nghề n u tr n, người sử dụng lao động 

phải tổ chức bộ phận y tế tại c  sở bảo đảm các y u cầu tối thiểu sau đây:  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 500 người lao động ít nhất phải 

có 01 người làm c ng tác y tế trình độ trung cấp;  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1.000 người lao 

động ít nhất phải có 01 y sỹ và 01 người làm c ng tác y tế trình độ trung cấp;  

- C  sở sản xuất, kinh doanh sử dụng tr n 1.000 người lao động phải có 01 

bác sỹ và 1 người làm c ng tác y tế khác 

 Người làm c ng tác y tế ở c  sở phải có trình độ chuy n m n về y tế và 

chứng chỉ chứng nhận chuy n m n về y tế lao động.. Trường hợp c  sở kh ng 

bố trí được người làm c ng tác y tế hoặc kh ng thành lập được bộ phận y tế 

theo quy định thì phải có hợp đồng với c  sở khám bệnh, chữa bệnh đủ n ng lực 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế để thực hiện các nhiệm vụ ch m sóc sức 

khỏe người lao động. 

 Về Kế hoạch ATVSLĐ và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp 

 Hằng n m, người sử dụng lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế 

hoạch ATVS Đ. Đối với các c ng việc phát sinh trong n m kế hoạch thì phải 

bổ sung nội dung phù hợp vào kế hoạch ATVS Đ. Việc lập kế hoạch ATVS Đ 
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phải được lấy ý kiến Ban chấp hành c ng đoàn c  sở và dựa tr n các c n cứ sau 

đây: 

- Đánh giá rủi ro về ATVS Đ tại n i làm việc; việc kiểm soát yếu tố nguy 

hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; 

- Kết quả thực hiện c ng tác ATVS Đ n m trước; 

- Nhiệm vụ, phư ng hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao 

động của n m kế hoạch; 

- Kiến nghị của người lao động, của tổ chức c ng đoàn và của đoàn thanh 

tra, đoàn kiểm tra. 

Kế hoạch ATVS Đ phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ; 

- Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải 

thiện điều kiện lao động; 

- Trang cấp phư ng tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; 

- Ch m sóc sức khỏe người lao động; 

- Th ng tin, tuy n truyền, giáo dục, huấn luyện về ATVS Đ. 

 C n cứ vào nguy c  xảy ra tai nạn lao động, bệnh tật tại n i làm việc và 

quy định pháp luật, người sử dụng lao động phải xây dựng kế hoạch ứng cứu 

khẩn cấp tại n i làm việc. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải có các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

- Phư ng án s  tán người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm; 

- Biện pháp s  cứu, cấp cứu người bị nạn; 

- Biện pháp ng n chặn, khắc phục hậu quả do sự cố gây ra; 

- Trang thiết bị phục vụ ứng cứu; 

-  ực lượng ứng cứu tại chỗ; phư ng án phối hợp với các lực lượng b n 

ngoài c  sở; phư ng án diễn tập. 

6. Quy định đối với một số nhóm đối tượng lao động: 

Lao động nữ 

Nhà nước bảo đảm quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về m i mặt với 

nam giới, có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để 

người lao động nữ có việc làm thường xuy n, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc 

theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc kh ng tr n ngày, kh ng tr n tuần, giao 

việc làm tại nhà. Nhà nước có chính sách ưu đãi, xét giảm thuế đối với những 

doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. 
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Người sử dụng lao động phải thực hiện nguy n tắc bình đẳng nam nữ về 

tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lư ng và trả c ng lao động. Người sử dụng lao 

động phải ưu ti n nhận phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ ti u chuẩn tuyển 

ch n làm c ng việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang cần. 

Người sử dụng lao động kh ng được sa thải hoặc đ n phư ng chấm dứt hợp 

đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết h n, mang thai, nghỉ thai sản, 

nu i con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân 

chết, bị Tòa án tuy n bố mất n ng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết 

hoặc người sử dụng lao động kh ng phải là cá nhân chấm dứt hoạt động. 

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của c  sở khám bệnh, chữa bệnh 

có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có 

quyền đ n phư ng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao 

động tu  thuộc vào thời hạn do c  sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ 

định. 

 ao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 0  tháng, trường hợp 

lao động nữ sinh đ i trở l n thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ 

được nghỉ th m 01 tháng và thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa kh ng quá 02 

tháng. Hết thời gian nghỉ thai sản, nếu có nhu cầu, người lao động nữ có thể 

nghỉ th m một thời gian kh ng hưởng lư ng theo thoả thuận với người sử dụng 

lao động.  

Lao động chưa thành niên 

Người lao động chưa thành ni n là người lao động dưới 18 tuổi. N i có sử 

dụng người lao động chưa thành ni n phải lập sổ theo dõi ri ng, ghi đầy đủ h  

t n, ngày sinh, c ng việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khoẻ định k  

và xuất trình khi c  quan nhà nước có thẩm quyền y u cầu.  

Kh ng được sử dụng lao động chưa thành ni n làm những c ng việc nặng 

nh c, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, c ng việc ảnh hưởng xấu tới nhân 

cách của h  theo danh mục do Bộ  ao động - Thư ng binh và  ã hội chủ trì 

phối hợp với Bộ Y tế ban hành. Thời giờ làm việc của người lao động chưa 

thành ni n từ đủ 15 tuổi đến dưới 1  tuổi kh ng được quá 0  giờ trong 01 ngày 

và  0 giờ trong 01 tuần. Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi kh ng được 

quá 0  giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và kh ng được sử dụng làm 

th m giờ, làm việc vào ban đ m. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 1  tuổi được làm 

th m giờ, làm việc vào ban đ m trong một số nghề và c ng việc theo quy định 

của Bộ  ao động - Thư ng binh và  ã hội. Kh ng được sử dụng người chưa 

thành ni n sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến 

tinh thần và các chất gây nghiện khác. Người sử dụng lao động phải tạo c  hội 

để người lao động chưa thành ni n và người dưới 15 tuổi tham gia lao động 

được h c v n hoá. 

Lao động là người cao tuổi 
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Người lao động cao tuổi là người lao động nam tr n  0 tuổi, nữ tr n 55 

tuổi. N m cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động cao tuổi được rút ngắn 

thời giờ làm việc hàng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc kh ng tr n thời 

gian. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm ch m sóc sức khoẻ 

người lao động cao tuổi, kh ng được sử dụng người lao động cao tuổi làm 

những c ng việc nặng nh c, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại có 

ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy 

định của Chính phủ. Đối với lao động cao tuổi làm nghề, c ng việc nặng nh c, 

độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nh c, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu 

tới sức khỏe người lao động cao tuổi khi có đủ các điều kiện sau đây
46

: 

- Người lao động cao tuổi có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm ni n 

nghề nghiệp từ đủ 15 n m trở l n; có chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc 

được c ng nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật; 

- Người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe làm nghề, c ng việc nặng nh c, 

độc hại, nguy hiểm theo ti u chuẩn sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

sau khi có ý kiến của bộ chuy n ngành; 

- Chỉ sử dụng kh ng quá 05 n m đối với từng người lao động cao tuổi; 

- Có ít nhất một người lao động kh ng phải là người lao động cao tuổi 

cùng làm việc; 

- Có sự tự nguyện của người lao động cao tuổi khi bố trí c ng việc. 

Lao động là người khuyết tật 

Nhà nước bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm của lao động là người 

khuyết tật, có chính sách khuyến khích và ưu đãi người sử dụng lao động tạo 

việc làm và nhận lao động là người khuyết tật vào làm việc, theo quy định của 

 uật người khuyết tật.  

Người sử dụng lao động phải bảo đảm về điều kiện lao động, c ng cụ lao 

động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lao động là người khuyết 

tật và thường xuy n ch m sóc sức khoẻ của h . Người sử dụng lao động phải 

tham khảo ý kiến lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề li n 

quan đến quyền và lợi ích của h . 

Người sử dụng lao động kh ng được sử dụng lao động là người khuyết tật 

suy giảm khả n ng lao động từ 51% trở l n làm th m giờ, làm việc vào ban 

đ m; làm c ng việc nặng nh c, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất 

độc hại theo danh mục do Bộ  ao động - Thư ng binh và  ã hội chủ trì phối 

hợp với Bộ Y tế ban hành. 

7. Người lao động nước ngoài tại Việt Nam, lao động ở nước ngoài 
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 ao động là c ng dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các 

điều kiện sau đây: 

- Có n ng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

- Có trình độ chuy n m n, tay nghề và sức khỏe phù hợp với y u cầu c ng 

việc; 

- Kh ng phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; 

- Có giấy phép lao động do c  quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật lao động.  

  ao động là c ng dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình 

thức sau đây: 

a) Thực hiện hợp đồng lao động; 

b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; 

c) Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thư ng mại, tài 

chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa h c kỹ thuật, v n hóa, thể thao, giáo dục, giáo 

dục nghề nghiệp và y tế; 

d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; 

đ) Chào bán dịch vụ; 

e)  àm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt 

Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

g) Tình nguyện vi n; 

h) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thư ng mại; 

i) Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuy n gia, lao động kỹ thuật; 

k) Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam. 

Người sử dụng lao động nước ngoài bao gồm: 

a) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc 

theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

vi n; 

b) Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp 

đồng; 

c) V n phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, c  quan, tổ chức được 

c  quan có thẩm quyền cấp phép thành lập; 

d) C  quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

đ) Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 
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e) Tổ chức sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; 

g) V n phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 

h) V n phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác 

kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đ ng ký hoạt động theo quy 

định của pháp luật; 

i) Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; 

k) Hợp tác xã, li n hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp 

tác xã; 

l) Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; 

m) Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định 

của pháp luật. 

(Điều 2 Nghị định số 11/201 /NĐ-CP ngày 3/2/201  của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật  ao động về lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam) 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, trừ trường hợp Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành vi n có quy định khác. C ng dân Việt Nam làm 

việc trong các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, trong khu c ng nghiệp, 

khu kinh tế và khu chế xuất, trong các c  quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế 

tại Việt Nam hoặc làm việc cho cá nhân là c ng dân nước ngoài tại Việt Nam 

phải tuân theo pháp luật Việt Nam và được pháp luật bảo vệ.  

                                          ************* 

 

 

 


